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1dm 

 

 

Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

            Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trƣớc câu trả lời đúng :  

a. Số bé nhất có một chữ số là: 

A. 0               B. 1                  C. 9                D. 10 

b. Số 25 đọc là: 

        A. Hai năm    B. Hai lăm   

C. Hai mươi năm   D. Hai mươi lăm 

c. Hãy chọn đáp án đúng nhất:  

 

 

 Độ dài đoạn thẳng CD ………….. 1dm. 

A. lớn hơn  B. bé hơn  C. bằng   D. Không so sánh được 

               

  Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

56 + 12 25 + 54 8 + 71  33 + 56 51 + 7 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………….............. 

 Bài 3: Điền dấu (>;<;=) vào chỗ chấm: 

 38 … 42  71 … 69  60 + 5 … 65 

 76 … 67  82 … 83  1dm + 2dm … 20cm + 10cm 

 Bài 4: Giải toán: Lớp 2A năm nay có 22 bạn nữ và 25 bạn nam. Hỏi lớp 2A 

có        tất cả bao nhiêu bạn? 

 

 

 

 

 

 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 50 + 30 + 10 = …    40 + 20 + 10 = … 

    50 + 40 = …     40 + 30 = … 

Em có nhận xét gì về kết quả của 2 dòng không nhỉ? 

…………………………………………………………………………………… 

b. 1dm = … cm   10cm = … dm   16dm + 22 dm = … dm 

Bài giải 

………………………………………….………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Tóm tắt 

…………………………………

……….………………………...

………………………………… 

 

C D 

PHIẾU CUỐI TUẦN 1 – MÔN TOÁN  
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    5dm = … cm   30 cm = … dm  38dm – 11 dm = … dm 

Bài 5:   Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6: Vui Vui: Bên dưới là một tranh ghép hình chú mèo bị thiếu mất một             

mảnh ghép. Hỏi trong những mảnh ghép phía dưới, mảnh ghép nào chính là 

mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh chú mèo? 

 

 

 

 

 

 

 

         D.  

 

A.                       B. 

 

 

 

 

C.                           D. 

 

 

 

 

 

 

- Số lớn nhất có một chữ số là:……………………………………………… 

- Số nhỏ nhất có hai chữ số là:……………………………………………… 

- Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là:……………………………. 

- Số liền sau của số nhỏ nhất có một chữ số là: ……………………………. 

- Số lẻ liền trước của số 25 là: ……………………………………………... 

- Có tất cả …. số có một chữ số. 
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ĐÁP ÁN PHIẾU CUỐI TUẦN – TUẦN 1 

TOÁN 

Bài 1: a. A  b. D  c. A 

Bài 4: 

Lớp 2A có tất cả số bạn là:  

22 + 25 = 47 (bạn) 

   Đáp số: 47 bạn 

Bài 5: a. Nhận xét: Kết quả của 2 dòng bằng nhau 

Bài 6: - Số lớn nhất có một chữ số là: 9 

- Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 

- Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là: 98 

- Số liền sau của số nhỏ nhất có một chữ số là: 1 

- Số lẻ liền trước của số 25 là: 23 

- Có tất cả 10 số có một chữ số. 

Bài 7: Đáp án:  C 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

Bài 1: Nêu tên gọi thành phần và kết quả các phép tính sau: 

                a.  18 + 20  =  38  b.  75 – 21 = 54 

 

       ...................................................          ....................................................... 

 

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trƣớc câu trả lời đúng :  

a. Số trừ là 23, số bị trừ là 68 

 A. 45               B. 91                  C. 85                D. 35 

b. Số liền sau của 65 là: 

        A. 64     B. 63   

C. 66     D. 67 

c. Hiệu của 32 và số tròn chục liền trước nó là:  

          A. 63   B. 1   C. 2   D. 62 

Bài 3:  Đặt tính rồi tính: 

        32 + 14  6 + 52  57 – 24    78 – 35  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………..... 

Bài 4: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 57; 9; 13; 76; 43; 28 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

 a.  

 b.  

 

Bài 6 : Giải toán: Một tấm vải dài 38dm, người ta đã cắt đi 15dm vải. Hỏi tấm       

vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

 

 

 

 

 

Bài 7: Tìm x: 

            

Bài giải 

………………………………………….………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Tóm tắt 

…………………………………

……….………………………...

………………………………… 

 

20 22 24 … … … … 

12 17 22 … … … … 

PHIẾU CUỐI TUẦN 2 – MÔN TOÁN  
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a. Cho: 8 < x 

x là số có một chữ số, x là … 

b.  Cho: 8 < x < 15 

x là số tròn chục, x là … 

   

Bài 8 :  Giải toán: Một thanh gỗ dài 3dm 5cm, người ta muốn làm một kệ dài 

2dm 2cm. Hỏi người ta phải cắt bớt đi bao nhiêu xăng – ti – mét của thanh gỗ 

để được cái kệ? 

          

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9: Đố Vui: Một con bọ rùa        muốn đậu lên một bông hoa có 5 cánh và 

3 chiếc lá. Nó sẽ đậu lên bông hoa nào? 

 

 

Bài giải 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 2 

TOÁN 

Bài 1:  

a.  18 + 20  =  38  b.  75 – 21 = 54 

      

   Số hạng       Số hạng          Tổng      Số bị trừ          Số trừ           Hiệu 

Bài 2: a. A    b. C    c. D 

Bài 4:  

a. 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32 

b. 12; 17; 22; 27; 32; 37; 42 

Bài 6: 

a. x = 9 

b. x = 10 

Bài 7: Đổi: 3dm 5cm = 35cm; 2dm 2cm = 22cm 

Cần cắt bớt số xăng-ti-mét gỗ là: 35 – 22 = 13(cm)   

Đáp số: 13cm 

Bài 8: B 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

          Bài 1: Nhà Mai có 2 con gà. Mỗi con gà đẻ 9 quả trứng. Hỏi có tất cả bao 

nhiêu quả trứng? 

a. Đúng ghi Đ, sai ghi S 

A.11 quả trứng     B. 18 quả trứng  

 b. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?  

 A. 3 đoạn thẳng 

 B. 4 đoạn thẳng 

 C. 5 đoạn thẳng 

 D. 6 đoạn thẳng 

Bài 2 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

8 + … = 10   6 + 4 + 5 = …  3 + 7 + … = 17 

… + 6 = 10   6 + … + 5 = 15  … + …+ 3 = 13\ 

 Bài 3: Đặt tính rồi tính: 

4 + 26  9 + 52  89 + 16    22 + 68     59 + 11  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………..... 

 Bài 4: Nối cặp hai số với tổng của hai số đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Giải toán: An có một số viên bi. 

An cho Bình 9 viên bi thì còn lại 15 viên bi.  

Hỏi lúc đầu An có mấy viên bi?  

 

 

 

 

 

       

Bài giải 

………………………………………….………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Tóm tắt 

………………………………

………….……………………

…...……………………………

…… 

 

PHIẾU CUỐI TUẦN 3– MÔN TOÁN  
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Bài 6: Giải toán: Một cửa hàng buổi sáng bán 3 chục hộp bút, buổi 

chiều bán được 12 hộp bút . Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp bút? 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7: Đố Vui: Điền mỗi số 4, 5, 9 vào một ô trống sao cho tổng của ba số liền 

nhau  nào cũng bằng 18 : 

 

 

 

Bài giải 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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5 

4 

9 

4 5 9 

4 

5 

ĐÁP ÁN – TUẦN 3 

TOÁN 

Bài 1:  

a. A. S  B. Đ 

b. D 

Bài 2:  

8 + 2 = 10   6 + 4 + 5 = 15  3 + 7 + 7 = 17 

4 + 6 = 10   6 + 4 + 5 = 15  5 + 5+ 3 = 13 (Tùy HS) 

Bài 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: 

Lúc đầu An có số viên bi là: 15 + 9 = 24 (viên) 

     Đáp số: 24 viên bi 

Bài 6: Đổi 3 chục = 30 

Cả hai buổi cửa hàng bán được số hộp bút là: 30 + 12 = 42 (hộp) 

     Đáp số: 42 hộp bút 

Bài 7: 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

Bài 1:      Khoanh vào chữ đặt trƣớc câu trả lời đúng :  

a.  Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ? 

 

     

  A. 3 đoạn thẳng        B. 4 đoạn thẳng   C. 5 đoạn thẳng      D. 6 đoạn thẳng 

b. 28 cm + 2 dm = ? 

     A. 30cm   B. 30dm  C. 48cm  D. 48dm 

 

          Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

 39 + 4 59 + 6  7 + 28    78 + 9        33 + 59 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………............ 

Bài 3:  a. Viết số thích hợp vào ô trống: 

  8 + 

 

 = 15 

    

                      

        b. Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào ô trống: 

 8 + 7  14   8 + 6  7 + 8  9 + 6  6 + 9 

 8 + 5  14   8 + 4  9 + 4  9 + 2  2 + 9 

 Bài 4: Giải toán: Đàn gà nhà bạn Khôi có 28 con gà trống và 36 con gà mái. 

Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con ? 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Tính (theo mẫu): 

     Mẫu: a.  8 + 7 + 4 = 15 + 4  c. 8 + 20 + 8 =…………………….. 

 = 19                =……………………. 

b.  18 + 7 + 14 = ……………….. d. 28 + 30 + 18 =…………………. 

         = ………………..         =…………………. 

 + 8 = 17 

Bài giải 

………………………………………….…………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………. 

 

PHIẾU CUỐI TUẦN 4 – MÔN TOÁN  
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Bài 6:  Giải toán: Một người bán được 29 gói mì thì còn lại 28 gói mì. Hỏi 

lúc đầu người đó có bao nhiêu gói mì ? 

 

 

 

 

    Bài 7: Vui vui: Bạn mèo nào đã câu được con cá? 

 

Bài 7: Đố vui: Hãy nhìn xem ai là ngƣời câu đƣợc cá? 

A. Adam   

B. Basil   

C. Charlie   

D. David   

E. Edgar 

 

Bài giải 

………………………………………….………………………………………………….................... 

………………………………………….…………………………………………………....................

. 

………………………………………….………………………………………………….. 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 4 

TOÁN 

Bài 1: a. D  b. C 

Bài 3: a. Viết số thích hợp vào ô trống: 

  8 +      7 = 15 

    

                      

        b. Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào ô trống: 

 8 + 7 > 14   8 + 6 < 7 + 8  9 + 6 = 6 + 9 

 8 + 5 < 14   8 + 4 < 9 + 4  9 + 2 = 2 + 9 

Bài 4:  

Đàn gà có số con là: 28 + 36 = 64 (con) 

    Đáp số: 64 con gà 

Bài 6: 

Lúc đầu người đó có số gói mì là: 28 + 29 = 57 (gói) 

    Đáp số: 57 gói mì 

Bài 7: D 

 

 

 

 

 

 

 

      9 + 8 = 17 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trƣớc câu trả lời đúng :  

a. Kết quả của phép tính: 18+35 là: 

               A. 43               B. 53                  C. 52                D. 48 

b. Khoanh tròn vào phép cộng có kết quả bé nhất: 

               A. 48+13   B. 28+39  C. 38+25  D. 48+15 

   Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

   58 + 15   59 + 21   5 + 68 25 + 18 15 + 39 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………….. 

 

            Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: 

a.                          b.    c.     d.                                                                                                 

 

  

 

Bài 4:  Giải toán: Mẹ năm nay 35 tuổi. Bà hơn mẹ 28 tuổi. Hỏi bà năm nay 

bao nhiêu tuổi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bài 5: Hình bên có: 

a.  ….. hình chữ nhật 

b. ….. hình tứ giác 

 

Bài 6:  Giải toán: 

Lớp 2A có số học sinh là số lẻ liền trước 41. Lớp 2B có nhiều hơn số bạn là số 

chẵn lớn nhất có 1 chữ số.  

Bài giải 

………………………………………….………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………… 

 

       8 

   3  5 

   7  3 

+ 
   4  

   2  4 

    8 2 

+ 
       8 

   3   

   6  5 

+ 
        

   3  8 

   6  6 

+ 

Tóm tắt 

………………………………

………….……………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………… 
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a. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn? 

b. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7: Hình nào trong các hình dƣới đây có thể đặt khớp vào hình sau để 

tạo ra hình chữ nhật?  
 

 

        

 
 

 

Bài giải 

- Số lẻ liền trước 41 là:…… - Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: ……. 

………………………………………….…………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………. 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 5 

TOÁN 

Bài 1: 

a. B   b. A 

Bài 3:  

 

 

 

 

Bài 4: 

Tuổi của bà năm nay là: 35 + 28 = 63 (tuổi) 

     Đáp số: 63 tuổi 

Bài 5:  

3 hình chữ nhật 

9 hình tứ giác 

Bài 6: - Số lẻ liền trước 41 là: 39 - Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: 8 

Lớp 2B có số học sinh là: 39 + 8 = 47 (học sinh) 

Cả 2 lớp có số học sinh là: 39 + 47 = 86 (học sinh) 

     Đáp số: a. 47 học sinh 

         b. 86 học sinh 

Bài 7: E 

 

 

 

   3  8 

   3  5 

   7  3 

+ 
   4  8 

   2  4 

   7   2 

+ 
   2  8 

   3  7 

   6  5 

+ 
   2  8 

   3  8 

   6  6 

+ 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

     1. Bảng 7 cộng với một số 

Vì 7 + 3 = 10 nên ta sẽ tách 5 = 3 + 2. Khi đó 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12. 

Tương tự như vậy ta có: 7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 11  7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 14 

    7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12  7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 15 

    7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13  7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 16 

2. Phép cộng dạng 47 + 5 và 57 + 25: Thực hiện cộng từ hàng đơn vị, từ phải 

sang trái. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bài toán về ít hơn. 

  Khi tìm đối tượng ít hơn ( nhẹ hơn, bé hơn, thấp hơn, ngắn hơn...) trong 

bài toán về ít hơn, chúng ta thực hiện phép tính trừ. 

Ví dụ: Vườn nhà Mai có 17 cây cam,vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây 

cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam? 

Bài giải 

Vườn nhà Hoa có số cây cam là: 

17 – 7 = 10 ( cây) 

  Đáp số: 10 cây cam 

*) Lƣu ý: Em cần đọc kĩ đề để xác định đối tượng cần tìm là đối tượng nào? ( nhiều 

hơn hay ít hơn). Nếu bài yêu cầu tìm đối tượng ít hơn, em mới thực hiện phép tính 

trừ. Nhiều bài toán, trong bài có từ ít hơn nhưng lại yêu cầu tìm đối tượng nhiều hơn. 

Khi đó em lại cần thực hiện phép tính cộng. 

Ví dụ:  Vườn nhà Mai có 17 cây cam,vườn nhà Mai có ít hơn vườn nhà Hoa 7 cây 

cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam? 

Bài giải 

Vườn nhà Hoa có số cây cam là: 

17 + 7 = 24 ( cây) 

  Đáp số: 10 cây cam 

 

 

47 

  5 

     52 

+ 

Thực hiện phép cộng theo quy 

tắc: 

7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1 

4 thêm 1 bằng 5, viết 5 

=> Kết quả là 52 

57 

25 

     82 

+ 

Thực hiện phép cộng theo 

quy tắc: 

7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1 

5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 

bằng 8, viết 8. => Kết quả 

là 82 

PHIẾU CUỐI TUẦN 6 – MÔN TOÁN  
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B. BÀI TẬP CƠ BẢN 

 Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng: 

a) 1 dm 1 cm = ……………… 

         A. 11cm                B. 10cm            C. 100cm             D. 2cm 

b)  Tổng của 27 và 4 là:  

        A. 23                      B. 68                 C. 21                    D. 31 

c) Số liền sau của 99 là: 

         A. 97          B. 98     C. 99  D. 100 

d)   87 – 22 = ……………. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

          A. 56                B.  65               C. 55                D. 66 

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng 

47 + 6  42 

27 + 15  26 

17 + 9  53 

37 + 17  54 

Bài 3: Số: 

                                                                +7              +13            +28               

 

                                                       +3                  +7              +15               +38               

 

  

Bài 4: Tính nhẩm 

7 + 4 = 

4 + 7 = 

7 + 5 = 

5 + 7 = 

7 + 6 = 

6 + 7 = 

7 + 7 = 

0 + 7 = 

7 + 8 = 

8 + 7 = 

7 + 3 = 

3 + 7 = 

 

  Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

7 + ....... = 11 

5 + 7 = ........ 

7  + .....= 13 

....+ 7   = 15 

....... + 6 = 13 

........+ 7 = 16 

 7 + ....= 12 

.... + 7 = 14 

  Bài 6: Đặt tính rồi tính tổng của: 

           a. 47 và 26 b. 57 và 18 c. 67 và 29      d. 77 và 15 

 

 

 

 

Bài 7: Điền dấu (<, >, =) 

    17 + 18   28 + 17   37 + 38         38 + 37 

7  

   17 

…………

…………

………… 

…………

…………

………… 

…………

…………

………… 

…………

…………

………… 
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17 + 28   17 + 29   47 + 39     27 + 49 

17 + 26   18 + 25   26 + 48    28 + 36 

 

Bài 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a.Tổng của 7 và 28 cũng bằng tổng của 8 và 27 

b.Nếu số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là số nhỏ nhất có một chữ 

số thì hiệu là 10 

c. 60cm =6 m  

Năm nay Hương 7 tuổi. Lan ít hơn Hương 2 tuổi. Vậy số tuổi của Lan là 5 tuổi.     

Bài 9: Săp xếp các số: 19, 51, 23, 25, 70 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: ................................................................................................ 

b) Từ lớn đến bé:................................................................................................. 

 

  Bài 10: Giải bài toán 

Lan hái được 25 quả táo, An hái được ít hơn Lan 8 quả táo. Hỏi An hái được 

bao nhiêu quả táo? 

  

 

 

 

 

 

 

 Bài 11: Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

   87cm 

 Em cao:              8cm 

Anh cao: 

   ? cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

Bài giải 
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Bài 12: Giải bài toán : 

Lớp 2A có 27 học sinh. Lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao 

nhiêu học sinh? 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

Bài 13 : Dựa vào tóm tắt, nêu bài toán rồi giải bài toán sau: 

Mai có 

Lan ít hơn 

Lan có 

: 29 viên bi 

: 5 viên bi 

:...... viên bi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Bài 14: Hình bên có: 

               ……… hình tam giác 

               ……… hình tứ giác 

     Bài 15: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để có 2 hình tam 

giác 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

Bài giải Bài toán 
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Bài 16: Viết kết quả bên cạnh phép tính tương ứng rồi tô màu cho bức tranh 

theo ý thích của em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1: Điền dấu + và dấu – vào chỗ chấm để đƣợc kết quả đúng :  

 27 ........... 7 ..........20..........10 = 50 

 37 ............15...........10......... 58 = 100 

Bài 2: Tìm tổng của hai số biết số hạng thứ nhất là số liền trƣớc của 28 và 

số hạng thứ hai là số liền trƣớc của số bé nhất có hai chữ số. 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................. ……………….. 

Bài 3: Một phép trừ có hiệu là 27, số trừ là số liền sau của số 35. Số bị trừ 

của phép tính đó là bao nhiêu? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

....................................................................................................... ……………………. 
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A 

I 
B 

C D 

H 
G E 

B 

Bài 4: Giải bài toán 

Lớp 2A có 25 học sinh. Lớp 2A có số học sinh ít hơn lớp 2B là 7 học sinh. Hỏi 

lớp 2B có tất cả bao nhiêu học sinh? 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Giải bài toán 

Số bi của Hoa là số liền trước của số lớn nhất có một chữ số. Hoa có ít hơn 

Minh 5 viên bi. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6:  Viết tất cả các chữ số có hai chữ số  mà tổng hai chữ số của số đó 

bằng  số nhỏ nhất có hai chữ số. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Bài 7: Tính bằng cách thuận tiện: 

a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19  

.........................................................................................................................................

.................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Bài 8: Viết tên 5 hình tứ giác có ở hình vẽ bên:  

Tứ giác ABCI,.................................................................. 

.......................................................................................... 

 

  

 

Bài giải 

       Bài giải 
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Bài 9: Điền số vào ô trống màu trắng để khi cộng các số ở hàng ngang hay cột 

dọc thì ta đƣợc kết quả là số trong các ô có tô màu. 
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP CƠ BẢN 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng: 

Câu a b c d 

Đáp án A D D B 

Bài 3: Số: 

              +7                 +13                  +28               

 

                   

      +3                  +7              +15               +38               

 

 

Bài 4: Tính nhấm 

7 + 4 = 11 

4 + 7 = 11 

7 + 5 = 12 

5 + 7 = 12 

7 + 6 = 13 

6 + 7 = 13 

7 + 7 = 14 

0 + 7 = 7 

7 + 8 = 15 

8+ 7 = 15 

7 + 3 = 10 

3 + 7 = 10 

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

7 + 4  = 11 

5 + 7 = 12 

7 + 6 = 13 

8 + 7 = 15 

7 + 6 = 13 

9 + 7 = 16 

7 + 5  = 12 

7 + 7 = 14 

Bài 6: Thực hiện đặt tính theo cột dọc, cần lưu ý viết các chữ số thẳng cột. Kết 

quả đúng: 

a. 47 + 26 =73 b. 57 + 18 = 75 c. 67 + 29 = 96 d. 77 + 15 = 92 

Bài 7: Điền dấu (<, >, =) 

17 + 18 = 28 + 17   37 + 38 = 38 + 37 

17 + 28 < 17 + 29   47 + 39 > 27 + 49 

17 + 26  = 18 + 25   26 + 48 < 28 + 36 

Bài 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

a. Tổng của 7 và 28 cũng bằng tổng của 8 và 27  

b. Nếu số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là số nhỏ nhất có một chữ số thì 

hiệu là 10 

60cm =6 m  

Năm nay Hương 7 tuổi. Lan ít hơn Hương 2 tuổi. Vậy số tuổi của Lan là 5 tuổi. 

Bài 9: Săp xếp các số: 19, 51, 23, 25, 70 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn:  19, 23, 25, 51, 70 

b) Từ lớn đến bé: 70, 51, 25, 23, 19 

7 27 14 55 

  14 17 24 49 87 

S 

Đ 

S 

Đ 
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Bài 10:  

Bài giải 

An hái được số quả táo là: 

28 – 8 = 20 ( quả táo) 

                      Đáp số: 20 quả táo 

Bài 11:  

Bài giải 

Chiều cao của anh là : ( Anh cao số xăng-ti-mét là :) 

87 + 8 = 95 (cm) 

                    Đáp số : 95 cm 

Bài 12:  

Bài giải 

Cả hai lớp có tất cả số học sinh là : 

27+ 25= 52 ( học sinh) 

                    Đáp số : 52 học sinh 

Bài 13 : Bài toán : Mai có 29 viên bi. Lan có ít hơn Mai 5 viên bi. Hỏi Lan có 

bao nhiêu viên bi? 

Bài giải 

Lan có số viên bi là :  

29 – 5 = 24( viên bi) 

 Đáp số : 24 viên bi 

 

 

Bài 14: Hình bên có: 

3 hình tam giác 

6 hình tứ giác 

Bài 15: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để có 2 hình tam giác 
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1* : Điền dấu + và dấu – vào chỗ chấm để được kết quả đúng : 

 27 - 7 + 20 + 10 = 50 

37 + 15 - 10 + 58 = 100 

 Bài 2* :Tìm tổng của hai số biết số hạng thứ nhất là số liền trước của 28 và số 

hạng thứ hai là số liền trước của số bé nhất có hai chữ số. 

Số liền trước của 28 : 27. Vậy số hạng thứ nhất là 27 

Số liền trước số bé nhất có hai chữ số : 9. Vậy số hạng thứ hai là 9 

Tổng là : 27 + 9 = 36 

Đáp số : 36 

Bài 3* : Một phép trừ có hiệu là 27, số trừ là số liền sau của số 35. Số bị trừ 

của phép tính đó là bao nhiêu? 

Số trừ là số 36 

Số bị trừ - số trừ = hiệu 

Ta có sơ đồ 

 

 

 Vậy số bị trừ là : 27 + 36 = 63. 

         Đáp số : 63 

Bài 4* : Giải bài toán 

Lớp 2A có 25 học sinh. Lớp 2A có số học sinh ít hơn lớp 2B là 7 học sinh. Hỏi lớp 

2B có tất cả bao nhiêu học sinh? 

Bài giải 

Lớp 2B có số học sinh là: 

25 + 7 = 32 ( học sinh) 

  Đáp số : 32 học sinh 

Bài 5* : Giải bài toán 

Số bi của Hoa là số liền trước của số lớn nhất có một chữ số. Hoa có ít hơn Minh 5 

viên bi. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi?   

Bài giải 

Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số là: 8. Vậy Hoa có 8 viên bi. 

Minh có số viên bi là : 

8 + 5 = 13 ( viên bi) 

Đáp số : 13 viên bi 

Bài 6*: Tất cả các chữ số có hai chữ số  mà tổng hai chữ số của số đó bằng  số 

nhỏ nhất có một chữ số. 

90, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18. 

27 
- 36 

Số bị trừ 
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Bài 9*: Điền số thích hợp vào ô trắng để khi cộng các số ở hàng ngang và 

cột dọc thì ta đƣợc kết quả là số trong các ô có tô màu. 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

1. Bảng 6 cộng với một số. (Ví dụ: 6 + 5) 

Vì 6 + 4 = 10 nên ta sẽ tách 5 = 4 + 1. Khi đó 6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11. 

Tương tự như vậy ta có: 6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 12  6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 

13 

    6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14  6 + 9 = 6 + 4 + 5 = 15 

2. Phép cộng dạng 46 + 5 : Thực hiện cộng từ hàng đơn vị, tính từ phải sang 

trái. 

 

 

 

 

3. Ki-lô-gam 

 Ki-lô-gam 1 đơn vị đo lường. Nó dùng để xác định độ nặng nhẹ của các vật 

(trọng lượng).  

Ví dụ: Bao gạo cân nặng 50 ki-lô-gam. 

Con gà cân nặng 2 ki-lô-gam. 

Ki-lô-gam viết tắt là kg.  1 ki-lô-gam = 1 kg;  2 ki-lô-gam = 2 kg 

      5 ki-lô-gam = 5 kg; 10 ki-lô-gam = 10 kg 

       Lưu ý: 1 kg = 1 cân 

B. BÀI TẬP CƠ BẢN 

Phần 1 : Bài tập trắc nghiệm : 

Bài 1. Viết nặng hơn, nhẹ hơn, nặng bằng thích hợp vào chỗ trống:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

  5 

   51 

+ Thực hiện phép cộng theo quy tắc: 

6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1 

4 thêm 1 bằng 5, viết 5 

=> 46 + 5 = 51 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 7 

6 
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Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) 10kg sắt nặng hơn 10kg giấy  

b) 10 cân sắt nặng bằng 10 kg giấy   

c) Túi gạo 12 kg nhẹ hơn túi ngô 21kg  

 Bài 3:  Nối các quả cân 1 kg , 2 kg , 5kg với bao chứa gạo 6 kg, 7kg, 8kg ( theo mẫu)  

 

 

 Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

a)  Trong hình bên có mấy hình tứ giác ? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4  

b) Các tổng 12 + 20 , 16 + 9,  26 + 5, 26 + 7 xếp theo thứ tự có kết quả từ bé đếbn 

lớn là: 

A.12 + 20, 16 + 9, 26 + 5, 26 +7               B. 16 + 9, 12 + 20 , 26 + 5 , 27 + 7 

C.16 + 9, 26 + 5, 12 + 20, 26 + 7               D. 26 +5,  16 + 9,  12 + 20,  26 + 7 

c) 36kg + 8 kg = ............kg 

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 34 B 44 C. 54 D.64 

d)  

 

e) Khoanh vào tổng lớn nhất 

A. 44 + 46 B 66 + 15  C. 54 + 6 D. 25 + 46 
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Bài 5:  

 

Phần 2: Phần tự luận 

Bài 1: Tính. 

      30kg – 20kg = ...........                            6kg – 3kg + 5kg   = ...........  

      28kg – 14kg = ...........                            16kg + 4kg – 10kg = ...........  

      10kg – 4kg   = ...........                            24kg – 4kg + 6kg   = ...........  

Bài 2: Tính nhấm. 

6 + 4 = 

4 + 6 = 

6 + 5 = 

5 + 6 = 

7 + 6 = 

6 + 7 = 

6 + 6 = 

0 + 6 = 

6 + 8 = 

8+ 6 = 

6 + 9 = 

9 + 6 = 

Bài tập 3:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

Số hạng 6  6 6  

Số hạng 4 5   6 

Tổng  11 15 9 14 

Bài 4:Đặt tính rồi tính. 

  66 + 24        36 + 4                26 + 72               6 + 18           29 + 17          18 + 27 

    ………     ………..            …………          ……….        ……...      …………                          

    ………     ………..            …………          ……….        ………     ……….... 

    ………     ………..            …………          ……….        ………     ………… 
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Bài 5: Một người đi xe đạp giờ thứ nhất đi được 18 km, giờ thứ hai đi được ít hơn 

giờ thứ nhất 7km. Hỏi giờ thứ hai người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

Bao gạo to  :    52 kg                                                

Bao gạo bé :    35 kg                 

Hai bao gạo: ……kg?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7: Bao đỗ cân nặng  36 kg . Bao lạc nhẹ hơn bao đỗ là 12 kg . Hỏi bao lạc cân 

nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

Bài giải 

Bài giải 
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Bài 8 : 

a) Số 

Có .........điểm ở trong hình tròn. 

Có ..........điểm ở ngoài hình tròn. 

b) Viết phép tính thích hợp 

Số điểm ở trong hình vuông là: 

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9 : Viết tóm tắt rồi giải bài toán sau :  

Minh cân nặng 31kg.  Hà nặng hơn Minh 3kg.  Hỏi Hà cân nặng bao nhiêu ki-lô-

gam? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 10 : Điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh bài toán rồi giải bài toán đó. 

Em cân nặng .............kg.  Mẹ em nặng hơn em.....................kg. 

Hỏi...................................................................................................................................

.............................................................? 

C. BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1. Trên đĩa cân của một cân đĩa có một túi gạo nặng 7kg.Đĩa cân bên kia có 

một quả cân 5kg và một túi gạo nhỏ. Cân thăng bằng. Hỏi túi gạo nhỏ nặng mấy ki-

lô-gam? 

 ..................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................   

Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống ( hình giống nhau có số giống nhau ) : 

 

Bài giải 
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Bài 3 : Giải bài toán 

Bao gạo thứ nhất nặng 26 kg, bao gạo thứ 2 nặng hơn bao gạo thứ nhất 15 kg.  

a) Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

b) Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4 : Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4 

kg gạo qua một lần cân? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5 :  a) Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 9 là số: ........ 

b) Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 4 là số................... 

 

 

 

 

Bài giải 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP CƠ BẢN 

 

Phần 1 : Bài tập trắc nghiệm : 

Bài 1. Viết nhẹ hơn, nặng hơn, nặng bằng thích hợp vào chỗ trống: 

Quả bí nặng hơn quả bưởi 

Quả bưởi nhẹ hơn quả bí. 

Gói đường nặng bằng gói muối. 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) 10kg sắt nặng hơn 10kg giấy  

b) 10 cân sắt nặng bằng 10 kg giấy   

c) Túi gạo 12 kg nhẹ hơn túi ngô 21kg  

Bài 3:  Nối các quả cân 1 kg , 2 kg , 5kg với bao chứa gạo 6 kg, 7kg, 8kg ( theo 

mẫu)  

 

 

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

a)  C  

b) C 

c) B 

d) C 

e) A 

Bài 5: 10 quả 

Phần 2: Phần tự luận 

Bài 1: Tính. 

      30kg – 20kg = 10kg                           6kg – 3kg + 5kg   = 8kg 

      28kg – 14kg = 14kg                        16kg + 4kg – 10kg = 10kg 

      10kg – 4kg   = 6kg                       24kg – 4kg + 6kg   = 26kg 

Bài 2: Tính nhấm. 

6 + 4 

=10 

4 + 6 = 

10 

6 + 5 = 

11 

5 + 6 = 

11 

7 + 6 = 

13 

6 + 7 = 

13 

6 + 6 = 

12 

0 + 6 = 

6 

6 + 8 = 

14 

8 + 6 = 

14 

6 + 9 = 

15 

9 + 6 = 

15 

Bài tập 3:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

S 

Đ 
Đ 
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Số hạng 6 6 6 6 8 

Số hạng 4 5 9 3 6 

Tổng 10 11 15 9 14 

Bài 4:Đặt tính theo hàng dọc. Kết quả đúng là:  

      66 + 24 = 90          36 + 4 = 40                26 + 7 = 36           

    6 + 18 = 24             29 + 17               18 + 27 = 45 

Bài 5:  

Bài giải 

Giờ thứ hai người đó đi được số ki-lô-mét là: 

18 – 7 = 11 (km) 

Đáp số: 11km 

Bài 6.  

Bài giải 

Hai bao gạo nặng số ki-lô-gam là: 

52 + 35 = 87 (kg) 

Đáp số: 87kg gạo 

Bài 7: Bao đỗ cân nặng  36 kg . Bao lạc nhẹ hơn bao đỗ là 12 kg . Hỏi bao lạc cân 

nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải: 

Bao lạc cân nặng số ki-lô-gam là: 

36 – 12 = 24 (kg) 

                  Đáp sô: 24kg 

Bài 8: Bao gạo bé cân nặng 16kg, bao gạo to nặng hơn bao gạo bé 5kg. Hỏi bao 

gạo to cân nặng  nhiêu ki-lo-gam? 

Bài giải 

Bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là: 

16 + 5 = 21 (kg) 

Đáp số: 21kg 

Bài 9: 

 Có 6 điểm ở trong hình tròn. 

- Có 4 điểm ở trong hình tròn. 

- Trong hình vuông có tất cả: 6 + 4 = 10 ( điểm) 
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ĐÁP ÁN 

                                                     BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1. Trên đĩa cân của một cân đĩa có một túi gạo nặng 7kg.Đĩa cân bên kia có 

một quả cân 5kg và một túi gạo nhỏ. Cân thăng bằng. Hỏi túi gạo nhỏ nặng mấy ki-

lô-gam? 

Vì đĩa cân thăng bằng nên số cân của cả quả cân 5kg và túi gạo nhỏ cũng bằng số 

cân của túi gạo 7kg. Vậy cân nặng của túi gạo nhỏ là : 

7 – 5 = 2 kg 

               Đáp số : 2kg 

Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống ( hình giống nhau có số giống nhau ) : 

 
 

Bài 3 : Giải bài toán 

Bao gạo thứ nhất nặng 26 kg, bao gạo thứ 2 nặng hơn bao gạo thứ nhất 15 kg.  

a) Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

b) Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

a) Bao gạo thứ hai cân nặng số ki-lô-gam là: 

26 + 15 = 41 (kg) 

b) Cả hai bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là: 

26 + 41 = 67 (kg) 

   Đáp số: a) 41kg gạo 

       b) 67kg gạo 

 

Bài 4 : Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4 

kg gạo qua một lần cân? 

Để cân được 4kg gạo qua một lần cân,ta đặt quả cân loại 5kg vào 1 bên đĩa cân và 

đặt quả cân loại 1kg sang bên đĩa cân còn lại. Sau đó ta đổ gạo vào bên đĩa cân có 

quả cân 1kg ( đổ vào trong túi bóng). Đến khi nào đĩa cân thăng bằng, ta sẽ có 4kg 

gạo. 

Bài 5 :  a) Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 9 là số: 90 

b) Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 4 là số: 15 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

1. Phép cộng dạng 56 + 25 : Thực hiện cộng từ hàng đơn vị, tính từ phải sang 

trái. 

 

 

 

 

2. Bảng cộng 

9 + 2 = 11 

9 + 3 = 12 

9 + 4 = 13 

9 + 5 = 14 

9 + 6 = 15 

9 + 7 = 16 

9 + 8 = 17 

9 + 9 = 18 

8 + 3 = 11 

8 + 4 = 12 

8 + 5 = 13 

8 + 6 = 14 

8 + 7 = 15 

8 + 8 = 16 

 

7 + 4 = 11 

7 + 5 = 12 

7 + 6 = 13 

7 + 7 = 14 

6 + 5 = 11 

6 + 6 = 12 

5 + 6 = 11 

5 + 7 = 12 

5 + 8 = 13 

5 + 9 = 14 

4 + 7 = 11 

4 + 8 = 12 

4 +9 = 13 

3+ 8 = 11 

3 + 9 = 12 

2 + 9 =11 

3. Phép cộng có tổng bằng 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

a) 50 cm + 5 dm = ? 

A. 55 cm  B. 55 dm  C. 100 cm 

b) Số tròn chục liền sau số 70 là số 

A. 60 B. 80 C.69 D. 71 

c) Trên một chiếc cân đĩa, người ta đặt lên đĩa cân thứ nhất quả cân 6kg, trên đĩa 

cân thứ hai người ta đặt một túi đường và một quả cân 1 kg thì cân thăng bằng. Hỏi 

túi đường nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

56 

25 

   81 

+ 
Thực hiện phép cộng theo quy tắc: 

6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1 

5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. => 56 + 25 = 81 

46 

54 

  100 

+ 
Thực hiện phép cộng theo quy 

tắc: 

6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1 

4 cộng 5 bằng 9, thêm 1 bằng 

10, viết 10 => Kết quả là 100 

73 

27 

  100 

+ 
Thực hiện phép cộng theo quy 

tắc: 

3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1 

7 cộng 2 bằng 9, thêm 1 bằng 

10, viết 10 => Kết quả là 100 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 8 
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A. 5 kg B. 6kg C. 4kg D. 7kg 

d) 45kg + 45kg + 10kg =............. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : 

A. 90  B. 100 C. 90kg D. 100kg 

Bài 2 : Số : 

                         +7 kg          

                                                     - 15 kg                   + 88 kg              

 

                + 26 cm                      - 21 cm                   + 8dm             

 

 

Bài 3 

a). Nối phép tính với kết quả đúng : 

 
b)Nối số ở hình tròn với số ở hình vuông để tổng hai số đó là 100 : 

 

 

 

  

 

 

Bài 4 : a) Hình vẽ dưới đây có ..... điểm; có ..... đoạn thẳng 

 
b) Đọc tên các đoạn thẳng đó: ..................................................... 

Bài 5 : Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

a.Tổng của 1 số với 28 bằng 100. Số đó là 128  

86 57 48 92 76 

14 52 43 8 

  27 kg 

15 cm   
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b. Con gà nặng khoảng 25kg  

c. Con voi nặng hơn con kiến  

d. Năm nay, anh 16 tuổi còn em 7 tuôi. Vậy sau 3 năm nữa, tổng số tuổi của hai anh 

em là 26 tuổi  

2. Bài tự luận 

Bài 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành bảng sau 

9 + 2 = 2 + ....... = .......... 

9 + 3 = ...... + 9  =............. 

9 + 4 = ...... + 9  = ............... 

9 + ...... = 5 + 9  = ............... 

9 + 6 = ...... + 9  = ............... 

9 + ........ = 7 + 9= .............. 

9 + 8 = ....... + 9 = ............. 

9 + 9 = ................ 

8 + 3 = 3 + .......... = ........ 

8 + 4 = ....... +  8   =......... 

8 + 5 = ........ + 8 =.......... 

8 + 6 = 6 + .......... = 14 

8 + 7 = 7 + .......... = ......... 

8 + 8 = .......... 

 

7 + 4 = 4 + .... = ... 

7 + 5 = 5+ ..... =... 

7 + 6 = .... + 7 = ... 

7 + 7 = ................. 

Bài 2 : Điền dấu >,<, = 

35kg – 20kg ...........   25 kg                           6kg – 3kg + 5kg    ........... 4 kg + 4 kg 

36kg – 12kg ...........  12 kg × 2                     16kg + 4kg – 10kg  ........... 5kg 

10kg – 4kg   ...........   6 kg + 5 kg                  24kg – 4kg + 6kg   ........... 7kg 

Bài 3 : Đặt tính rồi tính 

a) 36 + 18        56 + 29           b)  7 + 76              66+ 6        c) 65 + 35      77 + 23 

    ………         ……..            …………          ……….      ……..….     …………                          

    ………         ………..            ………          ……….      …………    ………… 

    ………         ………..            ………          ……….      …………    ………… 

Bài 4: Viết kết quả phép tính vào ô trống 

Số hạng 38 59 48 56 26 46 

Số hạng 9 18 52 44 34 54 

Tổng       

Bài 5: Dùng thước và bút nối các điểm để có hình chữ nhật , hình tứ giác rồi ghi tên 

hình đó : 
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Bài 6.Kẻ thêm một đoạn thẳng trong mỗi hình để được : 

a)  một hình chữ nhật và một hình tam giác b)  ba hình tứ giác 

 

 

 

 

 

 

Bài 7 : Buổi sáng cửa hàng bán được 56kg gạo ; buổi chiều cửa hàng bán được 

nhiều hơn buổi sáng là 16kg gạo . Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-

gam gạo ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8 : Giải bài toán theo tóm tắt sau 

Anh nặng : 24 kg 

Em nhẹ hơn: 10 kg 

Em nặng: ......kg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

Bài giải 
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Bài 9: Tháng trước mẹ mua con lợn nặng 29kg về nuôi, tháng này nó tăng thêm 

12 kg nữa. Hỏi tháng này con lợn đó nặng bao nhiêu ki- lô- gam? 

Lớp 2A có 27 học sinh. Lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu học 

sinh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 10: Tóm tắt rồi giải bài toán sau: 

Một sợi dây dài 95cm. Người ta đã cắt đi một đoạn dài 4dm. Hỏi đoạn dây còn lại 

dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. BÀI NÂNG CAO 

Bài 1 : Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng : 

40  30  20  10 = 20 

40  30  20  10 = 40 

 

40  - 30  + 20  - 10  = 20 

40  + 30  - 20  - 10  = 40 

hoặc : 

40   - 30  + 20  + 10 = 40 

Bài 2: .a)  Viết : 

+ Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số đó là :……… 

+ Số tròn chục bé nhất có hai chữ số đó là :………. 

Bài giải 

Bài giải Tóm tắt 
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b)  Tính : 

+ Tổng của hai số đó là :…………………. 

+ Hiệu của hai số đó là :…………………. 

7. a)  90 và 10  

b)  90 + 10 = 100  90 – 10 = 80 

 Bài 3: Có hai cái nhẫn nặng bằng nhau và một cái nhẫn hơi nhẹ hơn hai cái nhẫn 

kia. Em hãy sử dụng cân đĩa và tìm ra chiếc nhẫn nhẹ hơn 3 chiếc còn lại ( chỉ bằng 

một lần cân). 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 Bài 4: Tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 25 

đơn vị? 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

       Bài 5: Cho 3 chữ số: 2, 8, 6.Tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có 

hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên là:  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1 : C 

b) B 

c) A 

d) D 

Bài 2 : Số : 

                         +7 kg               - 15 kg                   + 88kg              

 

                + 26 cm                      - 21 cm                   + 8dm             

 

 

Bài 3 

a). Nối phép tính với kết quả đúng : 

 
b)Nối số ở hình tròn với số ở hình vuông để tổng hai số đó là 100 : 

 

 

 

  

 

 

Bài 4 : a) Hình vẽ dưới đây có 5 điểm; có 7 đoạn thẳng 

 

86 57 48 92 76 

14 52 43 8 

20kg 12kg 27 kg 100kg 

15 cm 20cm 41cm 10dm 
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b) Đọc tên các đoạn thẳng đó: Đoạn thẳng HA, đoạn thẳng HD, đoạn thẳng AD, 

Đoạn thẳng AC, Đoạn thẳng AB, Đoạn thẳng BC, đoạn thẳng CD 

Bài 5 : Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

a.Tổng của 1 số với 28 bằng 100. Số đó là 128  

b. Con gà nặng khoảng 25kg 

c. Con voi nặng hơn con kiến  

d. Năm nay, anh 16 tuổi còn em 7 tuôi. Vậy sau 3 năm nữa, tổng số tuổi của hai 

anh em là 26 tuổi 

 

2. Bài tự luận 

Bài 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành bảng sau 

9 + 2 = 2 + 9 = 11  

9 + 3 = 3 + 9 = 12 

9 + 4 = 4 + 9 = 13 

9 + 5 = 5 + 9 = 14 

9 + 6 = 6 + 9 = 15 

9 + 7 = 7 + 9= 16 

9 + 8 = 8 + 9 = 17 

9 + 9 = 18 

8 + 3 = 3 + 8 = 11 

8 + 4 = 4 +  8 = 12 

8 + 5 = 5 + 8 = 13 

8 + 6 = 6 + 8 = 14 

8 + 7 = 7 + 8 = 15 

8 + 8 = 16 

 

7 + 4 = 4 + 7 = 11 

7 + 5 = 5+ 7 = 12 

7 + 6 = 6 + 7 = 13 

7 + 7 = 14 

Bài 2 : Điền dấu >,<, = 

35kg – 20kg  <  25 kg                                6kg – 3kg + 5kg  =  4 kg + 4 kg 

36kg – 12kg  =  12 kg × 2                          16kg + 4kg – 10kg  > 5kg 

10kg – 4kg   <   6 kg + 5 kg                         24kg – 4kg + 6kg   >  7kg 

Bài 3 : Đặt tính theo cột dọc. Kết quả đúng là : 

a) 36 + 18 = 54        56 + 29 = 85          

 b)  7 + 76 = 83       66+ 6 = 72         

c) 65 + 35 = 100      77 + 23 = 100 

    Bài 4: Viết kết quả phép tính vào ô trống 

Số hạng 38 59 48 56 26 46 

Số hạng 9 18 52 44 34 54 

Tổng 47 77 100 100 60 100 

Bài 5: Dùng thước và bút nối các điểm để có hình chữ nhật , hình tứ giác rồi ghi 

tên hình đó : 

Có thể nối 4 điểm sau để được một hình tứ giác: 

S 

S 

S 

Đ 
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Bài 6.Kẻ thêm một đoạn thẳng trong mỗi hình để được : 

( Học sinh chỉ vẽ một hình tứ giác )  

6 a)  b)  Học sinh chỉ vẽ 1 trường hợp 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Bài 7 : Buổi sáng cửa hàng bán được 56kg gạo ; buổi chiều cửa hàng bán được 

nhiều hơn buổi sáng là 16kg gạo . Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-

gam gạo ? 

Bài giải 

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là : 

56 + 16 = 62 (kg) 

Đáp số : 62kg gạo 

Bài 8 : Giải bài toán theo tóm tắt sau 

Bài giải 

Em nặng số ki-lô-gam là:  

24 – 10 = 14(kg) 

        Đáp số: 14kg 

Bài 9:  

Bài giải 

Tháng này con lợn nặng số ki-lô-gam là: 

29 + 12 = 41 (kg) 

Đáp số: 41kg 
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Bài 10: Tóm tắt rồi giải bài toán sau: 

Một sợi dây dài 95cm. Người ta đã cắt đi một đoạn dài 4dm. Hỏi đoạn dây còn lại 

dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Tóm tắt 

Sợi dây dài: 95 cm 

Cắt đi: 4 dm 

Còn lại:.......cm? 

Bài giải 

Đổ 4dm = 40cm 

Đoạn dây còn lại dài số xăng-ti-mét là: 

95 – 40 = 50 (cm)  

                  Đáp số: 50cm 
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1 : Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng : 

40  - 30  + 20  - 10  = 20 

40  + 30  - 20  - 10  = 40 

hoặc : 

40   - 30  + 20  + 10 = 40 

 

Bài 2:  

 a)  90 và 10  

b)  90 + 10 = 100  90 – 10 = 80 

Bài 3: Ta đặt vào 2 đĩa cân, mỗi đĩa cân 1 chiếc nhẫn. Nếu kim chỉ về phía đĩa 

cân bên nào, thì chiếc nhẫn nhẹ hơn nằm ở đĩa cân còn lại. Còn nếu cân thăng bằng, 

thì chiếc nhẫn nhẹ hơn chính là chiếc nhẫn không được đặt trên đĩa cân. 

Bài 4: Tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 

25 đơn vị? 

Nếu mỗi số hạng tăng thêm 25 đơn vị thì tổng sẽ tăng : 25 + 25 = 50 ( đơn vị) 

Bài 5: Cho 3 chữ số: 2, 8, 6.Tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có 

hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên là:  

Số lớn nhất có hai chữ số từ các chữ số trên là : 86 

Số bé nhất có hai chữ số từ các chữ số trên là : 26 

Tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có hai chữ số khác nhau từ các 

chữ số trên là: 

86 + 26 = 92 

                   Đáp số: 92 
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PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 9 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

1.Lít  

Lít là 1 đơn vị đo lƣờng. Nó dùng để xác định độ đầy vơi của các chất lỏng trong 

bình chứa (thể tích của chất lỏng đó.). 

Lít viết tắt là l  

  1 lít = 1l  2 lít = 2l  3 lít = 3l 

2. Tìm một số hạng trong một tổng. 

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.  

 

 

 

 

 

 

B. BÀI TẬP CƠ BẢN 

Phần 1 : Bài tập trắc nghiệm : 

Bài 1.  Nối các vật dụng chứa đầy nước với can chứa lượng nước bằng tổng số lít 

nước trong các vật dụng đó :  

 

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng: 

1. Số liền trước của 39 là : 

A. 40                    B. 38                         C. 92                                  D. 94 

2. Kết quả của phép cộng 26 + 7 là: 

A. 96                    B. 23                         C. 43                                 D. 33 

3. Số hình chữ nhật có trong hình bên là: 

 

A. 9                     B. 4                           C. 5                                     D. 6 

4. Cho phép trừ     59 – 34 = 25, số bị trừ là: 

A. 25                   B. 34                       C. 59                                    D. 95 

5. Độ dài một gang tay của mẹ là: 

Ví dụ:  x + 4 = 10 

              x = 10 – 4  

       x = 6 

https://vndoc.com/giai-bai-tap-trang-45-46-sgk-toan-2-tim-mot-so-hang-trong-mot-tong-luyen-tap/download
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A. 20 dm            B. 2 cm                   C. 200 cm                             D. 20 cm 

6.                      6          <  61 

Chữ số cần điền là: 

A. 0                   B. 2                        C. 3                                        D. 9 

Bài 3: . Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

1. Tìm x biết : x + 15 = 48 

a)  x = 63… b)  x = 33 …. 

2. Số nào thêm 23 thì được 57 ? 

a)  80…. b)  34 …. 

3.Số 21 thêm bao nhiêu để được 46 ? 

a)  67…. b)  25 …. 

4. Số nào thêm 38 để được 100 ? 

a)  72…. b)  62 …. 

5*. Anh có nhiều hơn Hà là 6 nhãn vở  . Hỏi Anh cho Hà mấy nhãn vở thì số 

nhãn vở của hai bạn bằng nhau ? 

a)  6 nhãn vở….  

b)  3 nhãn vở  …. 

 

5. Có 4 chục bát , bị vỡ 2 cái bát . Hỏi còn lại bao nhiêu cái bát ? 

a)  2 cái bát …. b)  38 cái bát …. 

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

a)  Trong hình bên có .......... hình tứ giác  

b)  Trong hình đó có ..............hình tam giác  

 

Bài 5: Đánh dấu X vào tranh có số con vật là số tròn chục liền sau số 10 
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   Bức tranh 1:        Bức tranh 2: Bức tranh 3 

 

Phần 2. Bài tập tự luận 

Bài 1:  

a) Đọc các số đo: 

25kg:.......................................................................................................................... 

30l:............................................................................................................................. 

b) Viết các số đo 

Bốn mươi hai lít:........................................................................................................ 

Năm mươi lăm ki-lô-gam:......................................................................................... 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

 75 + 25                 35 + 47                     69 + 8                         76 – 25 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…Bài 3: Điền số? 

Số hạng 35 12 ....... 23 14 ....... 

Số hạng 16 ...... 25 19 ....... 28 

Tổng  36 67 ....... 77 89 

Bài 4: Điền dấu >;=;< 

a. 25m : 5 . . . . . . . .   32dm     b. 5l × 6 . . . . . . . 2l × 2 

c. 40mm : 8 . . . . . . . 2cm : 5          d. 4kg × 2 . . . . . .  8cm × 8 

Bài 5: Tìm x: 

a) x  +  30  =  50                          c)  7  +  x  = 10  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b) x  +  12  =  47                         d)  17 + x  =  39 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Bài  6: Tính: 

23 + 14 + 10 = ....... 

54 – 10 + 21 

=.............. 

16 dm + 5dm – 10dm = 

............. 

  45 + 22 – 13 =…… 79 – 56 – 11 

=........... 

24kg – 13kg + 4kg 

=................... 

Bài 7. Buổi sáng cửa hàng bán được 48 l dầu ; buổi chiều cửa hàng bán được 

nhiều hơn buổi sáng là 52l dầu . Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít 

dầu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bài 8. Thùng thứ nhất chứa 35l dầu . Thùng thứ hai chứa 65l dầu . Hỏi cả hai 

thùng chứa  bao nhiêu lít dầu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9: Dựa vào tóm tắt, lập bài toán rồi giải bài toán sau: 

Bài giải 

Bài giải 
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C. BÀI TẬP NÂNG CAO 

 

 

Bài 1*: Thùng thứ nhất đựng 39 lít dầu, thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít 

dầu. Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

Bài giải Bài toán 



Toán 2-1 Page 52 
 

Bài 2*:   

x + 12 = 23 + 34       d)  24 + x = 35 + 64 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........ 

.....………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............. 

Bài 3*: Con thỏ và con mèo cân nặng bằng con gà và con vịt, con thỏ nặng hơn 

con gà. Em hãy cho biết con mèo và con vịt, con nào nặng hơn? 

 

 

 
Bài 4*: Với một can 5l và một can 2l , làm thế nào để đong được 3l  nước. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 5*:Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ dưới đây có 4 hình tam giác. 
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP CƠ BẢN 

Phần 1 : Bài tập trắc nghiệm : 

Bài 1.   

 

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng: 

Câu  1 2 3 4 5 6 

Đáp án B D A C D A 

 

Bài 3: . Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

1. Tìm x biết : x + 15 = 48 

a)  x = 63 S b)  x = 33 Đ 

2. Số nào thêm 23 thì được 57 ? 

a)  80 S b)  34 Đ 

3.Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

Số 21 thêm bao nhiêu để được 46 ? 

a)  67 Đ b)  25 S 

4. Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

Số nào thêm 38 để được 100 ? 

a)  72  S b)  62 Đ 

5*. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

Anh có nhiều hơn Hà là 6 nhãn vở  . Hỏi Anh cho Hà mấy nhãn vở thì số nhãn vở 

của hai bạn bằng nhau ? 

a)  6 nhãn vở S  

b)  3 nhãn vở  Đ 
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6. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

Có 4 chục bát , bị vỡ 2 cái bát . Hỏi còn lại bao nhiêu cái bát ? 

a)  2 cái bát S b)  38 cái bát Đ 

 

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

a)  Trong hình bên có 3 hình tứ giác  

  

 

b)  Trong hình đó có 3 hình tam giác  

Bài 5: Đánh dấu X vào bức tranh 1 

 

Phần 2. Bài tập tự luận 

Bài 1:  

a) Đọc các số đo: 

25kg: Hai mươi lăm ki-lô-gam 

30l: Ba mươi lít 

b) Viết các số đo 

Bốn mươi hai lít 42l 

Năm mươi lăm ki-lô-gam: 52kg 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

 75 + 25 = 100                 35 + 47 = 82               69 + 8 = 77             76 – 25 = 51 

Bài 3: Điền số? 

Số hạng 35 12 42 23 14 61 

Số hạng 16 24 25 19 63 28 

Tổng 51 36 67 42 77 89 

Bài 4:  

a. 25m : 5 >  32dm     b. 5cm × 6 < 2dm × 2 

c. 40mm : 8 <  2cm : 5                                    d. 4dm × 2 >  8cm × 8 

Bài 5: Tìm x: 

a) x  +  30 

x 

x 

b) x  +  12 

x 

x    

=  50  

= 50 – 30 

= 20 

= 47 

= 47 – 12 

= 35    

c)  7  +  x 

x 

x 

d)  17 + x 

x 

x      

=10  

= 10 – 7 

= 3 

=  39 

= 39 – 17 

= 22 

Bài  6: Tính: 

23 + 14 + 10 = 47 54 – 10 + 21 = 65 16 dm + 5dm – 10dm = 11dm 

45 + 22 – 13 = 54 79 – 56 – 11 = 12 24kg – 13kg + 4kg = 15kg 
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   Bài 7.  

Bài giải 

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:  

48 + 52 = 100 (l)  

  Đáp số: 100 l dầu 

 

Bài 8.  

Bài giải 

Cả hai thùng chứa được số lít dầu là: 

35 + 65 = 100 (lít)  

Bài 9: Dựa vào tóm tắt, lập bài toán rồi giải bài toán sau: 

Bài toán 

Dũng có 28 viên phấn. Hùng có ít hơn 

Dũng 7 viên phấn. Hỏi Hùng có bao 

nhiêu viên phấn? 

Bài giải 

Hùng có số viên phấn là: 

28 – 7 = 21 ( viên phấn) 

              Đáp số: 21 viên phấn 
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1: Thùng thứ nhất đựng 39 lít dầu, thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít 

dầu. Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu ? 

Bài giải 

Cả hai thùng đựng được số lít dầu là: 

39  + 39 –  9 = 69 (l) 

Đáp số: 69l dầu 

Bài 2:  

a) x + 12 

x + 12 

x  

x 

=  23 + 34  

= 57 

= 57 – 12 

= 45 

b)  24 + x 

24 + x 

x  

x             

= 35 + 64 

= 99 

= 99 – 24 

= 75 

Bài 3: Con thỏ và con mèo cân nặng bằng con gà và con vịt, con thỏ nặng hơn 

con gà. Em hãy cho biết con mèo và con vịt, con nào nặng hơn? 

 
Thỏ và Mèo cân nặng bằng Gà và Vịt 

Thỏ nặng hơn Gà nên Vịt nặng hơn Mèo. 

Bài 4: Ta đổ nước vào can 5l rồi lấy nước ở can 5l đổ vào can 2l. Số nước còn lại ở 

can 5l chính là 3l nước. 

Bài 5:Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có 4 hình tam giác. 
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Họ và tên:……………………...................Lớp 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

1.Số tròn chục trừ đi một số 

 

 

 

 

 

 

 

2. 11 trừ đi một số 

11 – 2 = 9 

11 – 3= 8 

11 – 4 = 7 

11 – 5 = 6 

11 – 6 = 5 

11 – 7 = 4 

11 – 8 = 3 

11 – 9 = 2 

3. 31 – 5, 51 -15.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

B. BÀI TẬP CƠ BẢN 

Phần 1 : Bài tập trắc nghiệm : 

1. Bài 1.  Đúng ghi Đ; sai ghi S : 

a. Hiệu của tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số liền trước của số bé nhất có 2 

chữ số là 81  

b. Một phép cộng có tổng là 71, số hạng thứ nhất là 8. Số hạng thứ hai là 79  

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10 

6 

40 

  8 

    32 

- 
Thực hiện phép trừ theo quy tắc: 

0 không trừ được 8, mượn 1 ở 

hàng chục là 10, lấy 10 trừ 8 

bằng 2, viết 2, nhớ 1. 

4 trừ 1 bằng 3, viết 3 

Thực hiện phép trừ theo quy 

tắc: 

▪ 1 không trừ được 5, mượn 

1 ở hàng chục là 10, lấy 11 

trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 

▪ 3 trừ 1 bằng 2, viết 2 

31 

   5 

    26 

- 
Thực hiện phép trừ theo quy 

tắc: 

▪ 1 không trừ được 5, mượn 

1 ở hàng chục là 10, lấy 11 

trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 

▪ 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 

bằng 3, viết 3. 

51 

 15 

    36 

- 
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c. Trong hình vẽ bên: (1 điểm) 

- Có 2 hình tam giác  

- Có 4 hình tứ giác  

 

d. Tìm x biết : x + 15 = 41 

    x + 15 = 41     x + 15 = 41 

            x = 41 + 15   x = 41 – 15 

            x = 56     x = 26  

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng: 

1. 32cm + 1dm = ? 

 A. 33 dm                   B. 33 cm              C.42 cm                   D.42 dm 

2. Một  phép cộng có tổng là 31 và một số hạng là 15. Số hạng còn lại là: 

A. 46                    B. 26                         C. 16                                 D.6 

3Số thích hợp điền vào dãy số :  3, 6, 9, 12,….,.18, 21 là: 

 A. 13.    B. 14    C. 15.   D. 17 

4.Khi thêm vào số hạng thứ  nhất  và bớt đi ở số hạng thứ hai cùng một số đơn vị như 

nhau thì: 

A. Tổng không thay đổi  B. Tổng thêm 1 đơn vị      

C-Tổng bớt 1 đơn vị.  D. Tổng tăng 2 đơn vị 

5. Các số đo viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 5cm, 7 cm, 1 dm, 2 dam 

B. 1dm, 2 dam, 5cm, 7cm 

C. 7cm, 5cm, 2dam, 1 dam 

D. 2dam, 1dm, 7cm, 5cm 

6. Hình vẽ dưới đây có mấy đoạn thẳng:  

 

 

 A. Có 3 đoạn thẳng   B. Có 4 đoạn thẳng 

 C. Có 5 đoạn thẳng   D. Có 6 đoạn thẳng 

Bài 3. Nối các số hoặc các phép tính thích vào ô trống ( 1, 5 điểm ) 

                                           17  <   < 27 

 

 

Bài 4. Điền dấu + hoặc – vào ô trống để được phép tính đúng : 

21  …. 15 = 36 31 …. 14 = 17 

61 …. 18 = 79  51 …. 15 = 36 

41 …. 17 = 58 71 …. 17 = 54 

 

M N P Q 

 

16 15 + 7 19 -   2  28 - 5   9 + 9   8+ 9 

DC

BA
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Bài 5: Số? (2 điểm) 

a)                       + 12              + 16 

 

                       + 15                    + 20 

b)   

Phần 2. Bài tập tự luận 

Bài 1: Tính. 

60                 70            40            81            41           71            61            81  

- 9               -   4          - 12          - 13          -   5        -  38         - 24         - 56 

.....               .....            .....           .....          .....           .......          .....            .....     

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

11 - 2 = ......  

11 - ....... = 7 

11 - 6 = ......   

11 - 5 = ...... 

11 - ........... = 7 

11 – 9  = ...... 

11- ........ = 4 

4 + 9 - 8 = ...... 

7l + 8l = ........ 

18kg + 4kg = ....... 

5l + 3l + 8l = ..........  

31kg - 3kg + 4kg= ....... 

Bài 3: Đặt tính rồi tính. 

 11  –  5           11 –  9           51 – 6           81 – 8             81 – 44                  51 –  25 

 

 

 

Bài 4: Tìm x. 

a) x + 15 = 44                         b) x + 35 = 81                        c) 18 + x = 61 

 

 

 

Bài 5: Tìm một số hạng của tổng biết tổng và số hạng còn lại là: 

 a. 51 và 19   b. 61 và 27   c. 91 và 56 

Bài giải 

a. Số hạng cần tìm là: 51 - 19 = ................................. 

b. .................................................................................................................................... 

c. ..................................................................................................................................... 

Bài 6: Điền dấu >;=;< 

Điền dấu (<, >, =) 

35 cm  17cm +18cm   52cm +19cm 81cm 

42cm   71cm - 27cm   61cm - 39cm 15cm 

 

 67 

45 
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Bài 7: Tìm x: 

a) x  +  30  =  50                          c)  7  +  x  = 10  

 

 

 

b) x  +  12  =  47                         d)  17 + x  =  39 

 

 

 

Bài 8: Nhà bếp mua về 51 kg rau , sau khi đã dùng một lượng rau thì còn lại 25 kg 

rau . Hỏi nhà bếp đã dùng bao nhiêu ki-lô-gam rau ? 

 

 

 

 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 9. Đội văn nghệ có 31 bạn , trong đó có 15 bạn nam . Hỏi đội văn nghệ có bao 

nhiêu bạn nữ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

Bài giải 



Toán 2-1 Page 61 
 

Bài 10. Cửa hàng có 71 kg bánh , đã bán 37 kg bánh . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu 

ki-lô-gam bánh ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 11: Hình vẽ bên có: (1 điểm) 

a) … hình tam giác  

b) … hình tứ giác 

 

 

 

 

C. BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1*: Lan có 51 que tính. Lan có nhiều hơn Hồng 8 que tính. Hỏi Hồng có bao 

nhiêu que tính? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2*:  Em hãy vẽ các hình sao cho cái cân thứ ba thăng bằng 

 
Bài 3*:  

a) Bình nói với Cường: “ Nếu bạn đưa tớ 5 que tính thì khi đó số que tính của 

mình sẽ bằng số que tính của bạn.” Hỏi Cường có nhiều hơn Bình bao nhiêu que 

tính? 

Bài giải 

D

GE

C

BA

 

Bài giải 



Toán 2-1 Page 62 
 

b) 5 năm trước, tổng số tuổi của An, Bình, Cường là 29 tuổi. Tính tổng số tuổi 

của 3 người hiện nay. 

Bài 4*: Tìm x biết : 

a)  12 + 13 + x = 51  b)  41 – 14 + x = 91 

    …………….                           ……………. 

   …………….                            ……………. 

  …………….                             ……………. 

c)  x + 18 = 15 + 26  d)  17 + x = 89 – 18 

     ……………                                  …………… 

    ……………                                   …………… 

   ……………                                    …………… 

Bài 5*:Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác. 
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP CƠ BẢN 

Phần 1 : Bài tập trắc nghiệm : 

2. Bài 1.  Đúng ghi Đ; sai ghi S : 

a. Hiệu của tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số liền trước của số bé nhất có 2 

chữ số là 81 Đ 

b. Một phép cộng có tổng là 71, số hạng thứ nhất là 8. Số hạng thứ hai là 79 S 

c. Trong hình vẽ bên: (1 điểm) 

- Có 2 hình tam giác S 

- Có 4 hình tứ giác Đ 

d. Tìm x biết : x + 15 = 41 

    x + 15 = 41     x + 15 = 41 

            x = 41 + 15   x = 41 – 15 

            x = 56  S   x = 26 Đ 

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C D A A D B 

3. Nối các số hoặc các phép tính thích vào ô trống ( 1, 5 điểm ) 

                                           17  <   < 27 

 

 

 

4. Điền dấu + hoặc – vào ô trống để được phép tính đúng : 

21  + 15 = 36 31 - 14 = 17 

61 + 18 = 79  51 - 15 = 36 

41 + 17 = 58 71 - 17 = 54 

Bài 5: Số? (2 điểm) 

a)                       + 12              + 16 

 

                        + 15                    + 20 

b)   

 

Phần 2. Bài tập tự luận 

Bài 1: Tính. 

 60                 70            40            81            41           71            61           81  

   9                   4            12            13              5           38            24           56 

          51                 66            28            68            36           33            37           25 

 

- 

79 67 95 

45 60 80 

 

16 15 + 7 19 -   2  28 - 5   9 + 9   8+ 9 

- - - - - - - 
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Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

11 - 2 = 9  

11 - 4 = 7 

11 - 6 = 5  

11 - 5 = 6 

11 - 4 = 7 

11 – 9  = 2 

11- 7 = 4 

2 + 9 - 8 = 3 

7l + 8l = 15l 

18kg + 4kg = 22kg 

5l + 3l + 8l = 16l 

31kg - 3kg + 4kg= 32kg 

Bài 3: Đặt tính rồi tính. 

 11  –  5  = 6            11 –  9 = 2          51 – 6 = 45            

81 – 8 = 73            81 – 44 = 37         51 –  25 = 26 

Bài 4: Tìm x.                     

a) x + 15 

x  

x  

= 46      

= 46 – 15 

= 31                      

b) x + 35 

x 

x 

= 81 

=81 – 35 

= 46   

c) 18 + x  

x 

x 

= 61 

= 61 – 18 

= 43 

Bài 5: a. Số hạng cần tìm là: 51 - 19 = 32 

b. Số hạng cần tìm là: 61 – 27 = 34 

c. Số hạng cần tìm là: 91- 56 = 35 

Bài 6:  Điền dấu >;=;< 

35 cm  = 17cm +18cm   52cm +19cm = 81cm 

42cm  > 71cm - 27cm   61cm - 39cm > 15cm 

Bài 7:  

Bài giải 

Nhà bếp đã dùng số ki-lô-gam rau là: 

51 – 25 = 26 (kg) 

Đáp số: 26kg rau 

Bài 8:  

Bài giải 

Đội văn nghệ có số bạn nữ là: 

31 – 15 = 16 (bạn) 

                      Đáp số: 16 bạn nữ 

Bài 9.  

Bài giải 

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam bánh là: 

71 – 37 = 34 (kg)  

                         Đáp số: 34kg bánh 

Bài 10. Hình vẽ bên có: (1 điểm) 

4 hình tam giác  

4 hình tứ giác 

 



Toán 2-1 Page 65 
 

ĐÁP ÁN 

 BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1*: Lan có 51 que tính. Lan có nhiều hơn Hồng 8 que tính. Hỏi Hồng có bao 

nhiêu que tính? 

Bài giải 

Hồng có số que tính là: 

51 – 8 = 43 (que tính) 

                   Đáp số :43 que tính 

Bài 2*:  Em hãy vẽ các hình sao cho cái cân thứ ba thăng bằng 

 
Bài 3*:  

a) Bình nói với Cường: “ Nếu bạn đưa tớ 5 que tính thì khi đó số que tính của 

mình sẽ bằng số que tính của bạn.” Hỏi Cường có nhiều hơn Bình bao nhiêu que 

tính? 

Bài giải 

Ta có sơ đồ biểu thị số que tính của hai bạn sau khi Cường đưa cho Bình 5 que 

tính 

 

Số que tính của Bình: 

Số que tính của Cường:  

 

 

 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy, Cường có nhiều hơn Bình số viên bi là:  

5 + 5 = 10( viên) 

       Đáp số: 10 viên bi 

b) 5 năm trước, tổng số tuổi của An, Bình, Cường là 29 tuổi. Tính tổng số tuổi 

của 3 người hiện nay. 

Sau 5 năm, cả ba bạn mỗi bạn đều tăng 5 tuổi 

Vậy tổng số tuổi của ba người hiện nay là: 

29 + 5 + 5 + 5 = 44 (tuổi) 

                           Đáp số: 44 tuổi 

Bài 4*: Tìm x biết : 

12 + 13 + x 

25 + x 

x 

= 51  

=51 

= 51 – 25 

41 – 14 + x 

27 + x 

x 

= 91 

= 91 

=91 – 27 

Số bi ban đầu 

của Cường 

5 

5 

5 
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x  = 26 x  = 64 

x + 18 

x + 18 

x 

x  

= 15 + 26  

= 41 

= 41 – 18 

= 23 

17 + x 

17 + x  

x 

x  

= 89 – 18 

= 71 

= 71 – 17 

= 54 

Bài 5*:Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác. 
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                      MỘT SỐ ĐỀ THI ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 1 

                                                              

                                                             ĐỀ 1 

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống: 

 

Số liền trƣớc Số đã cho Số liền sau 

 45  

 79  

 60  

 99  

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: 

             27 và 39                16 và 54                      45 và 27               36 và 28 

 

 

 

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a)      b)    c)  d) 

     

 

 

 

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a. Số hình tam giác có trong hình bên là: 

A. 2             B. 3                 C. 4 

a. Số hình tứ giác có trong hình bên là: 

A. 1                   B. 2                                

C. 3                   D. 4 

Bài 5. Tính: 

a) 34l + 26l        = ……….                      b) 12l + 39l  = ………. 

c) 48kg + 27kg  = ……….                       d) 38kg + 25kg  = ………. 

Bài 6. Anh Quang nặng 52kg, anh Quân nặng hơn anh Quang 9kg. Hỏi anh Quân 

nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

25 

6 

85 

+ 
25 

  6 

31 

+ 
47 

18 

55 

+ 
47 

18 

65 

 

+ 
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Bài 7. Thùng to đựng 55l dầu, thùng bé đựng 45l dầu. Hỏi cả hai thùng đựng được 

bao nhiêu lít dầu? 
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90 93 95 … … … … … … 99 100 

ĐỀ 2 

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

 

 

 

Bài 2. Viết số hoặc cách đọc số thích hợp vào chỗ chấm: 

Viết số Đọc số 

…………… Bốn mươi bảy 

51 ……………………………….. 

         

        Bài 3. Số?  

 

        a) b)  

 

       c)                                                        d)   

 

Bài 4. Đặt tính rồi tính: 

     36 + 34                 49 + 27                           38 + 16                      57 + 25 

         

 

 

Bài 5. Nối 5  điểm cho trước A, B, C, D, E dưới đây để có một hình chữ nhật và 2 

hình tam giác 

     A                                                         .  B 

 

                                    E 

 

     D                                                           C 

 

Bài 6. Buổi sáng bác Tiến bán được 45kg gạo, buổi chiều bác Tiến bán được nhiều 

hơn buổi sáng 9kg gạo. Hỏi buổi chiều bác Tiến bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?   

1 6 

+  8 

129 

+24 

1 8 

+5 

1 27 

+  15 
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1 – = 4 

 

 

Bài 7. Can xanh có 27l xăng, can trắng có ít hơn can xanh 12l xăng . Hỏi can trắng có 

bao nhiêu lít xăng?  

 

 

Bài 8. Điền các chữ số 2, 5, 7, 8 vào ô trống để được phép tính đúng: 
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ĐỀ 3 

Bài 1. Điền dấu (>, =, <) thích hợp vào ô trống: 

                a) 10  11 a) 50  49 

                c) 50  57  57 d) 90  89  88 

  

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Số liền trƣớc Số đã cho Số liền sau 

…………… 39 …………… 

…………… 70 …………… 

                 Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) 9 + 8 = 16                b) 8 + 7 = 15     

c) 49 + 46 = 85     c) 48 + 47 = 95     

         

         Bài 4. Đặt tính rồi tính: 

          27 + 26                59 + 23                           48 + 17               65 + 28 

 

 

 

 

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Hình vẽ bên có: 

A. 1 hình chữ nhật.          B. 2 hình chữ nhật. 

C. 3 hình chữ nhật.          D. 4 hình chữ nhật. 

Bài 6. Bao ngô nặng 58kg, bao lạc nhẹ hơn bao ngô 14kg. Hỏi bao lạc nặng bao 

nhiêu ki-lô-gam? 

 

 

Bài 7. Thùng xăng xe ô tô con chứa được 47l xăng, thùng xăng xe ô tô tải chứa được 

nhiều hơn thùng xăng xe ô tô con 35l xăng. Hỏi thùng xăng xe ô tô tải chứa được bao 

nhiêu lít xăng? 
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Bài 8. Tìm x 

         a)  x – 14 = 32                           b)  23 + x = 59 
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ĐỀ 4 

Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống: 

 

Viết số Đọc số 

75  

 tám mươi chín 

55  

 chín mươi tám 

91  

Bài 2. Tính: 

8 + 7 = ……..          9 + 6 = ……..            3 + 8 = …….. 

7 + 7 = ……..          6 + 5 = ……..                 4 + 9 = …….. 

2 + 8 = ……..           6 + 6 = ……..                       8 + 6 = …….. 

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a)      b)    c)  d) 

     

 

 

 

Bài 4. Đặt tính rồi tính: 

36 + 17                                28 + 15                           19 + 15                           47 + 19

  

 

 

 

38 + 7                                    66 + 8                            77 + 8                           46 + 54 

 

 

 

Bài 5. Năm nay mẹ 36 tuổi, bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi? 

45 

5 

95 

+ 
36 

  6 

42 

+ 
38 

17 

45 

+ 
49 

23 

72 

+ 
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Bài 6. Con lợn đen cân nặng 57kg, con lợn trắng nhẹ hơn con lợn đen 6kg. Hỏi con 

lợn trắng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 
Bài 7. Số? 

Hình bên có: 

 

a. …… hình chữ nhật. 

b. ……. đoạn thẳng. 
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ĐỀ 5 

Bài 1. Số? 

Số liền trƣớc Số đã cho Số liền sau 

 65  

 89  

 20  

 90  

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: 

     29 và 34           46 và 17                     28 và 33                55 và 27 

 

 

 

  57 và 9                26 và 36                    23 và 19                 22 và 78 

 

 

 

Bài 3.  

                                      18 + 7  24 22 + 8  30 

                                         49 + 9   60  34 + 9   44 

                                         34 + 7   40   58 + 18   75 

                                         69 + 9   76   66 + 34   100 

 

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

    

   Ngăn trên 

 

   Ngăn dưới  

 

 

> 

< 

= 

45 quyển 

sách 

12 quyển sách 

? quyển 

sách 
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Bài 5. Quyển truyện của Quân dày 56 trang, quyển truyện của Quang dày hơn quyển 

truyện của Quân 16 trang. Hỏi quyển truyện của Quang dày bao nhiêu trang? 

 
Bài 6. Số ? 

Hình bên có: 

…. hình tam giác và … hình tứ giác. 

Bài 7.  

a) Viết số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số. 

 

 

 

b) Tính tổng của hai số đó.  

 

 

 

c) Tính hiệu của hai số đó.  
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ĐỀ 6 

Bài 1.   

a) Hãy viết tất cả các số có hai chữ số giống nhau: 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) Hãy đọc các số vừa viết: 

 

 

 

        Bài 2. Số?  

 

  

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a)      b)    c)  d) 

     

 

 

 

Bài 4. Tính: 

47l + 26l        = ……….                              29l + 17l        = ………. 

56l + 16l        = ……….                                38l + 35l        = ………. 

15kg + 25kg  = ……….                               71kg + 29kg  = ………. 

27kg + 73kg  = ……….                               67kg + 8kg    = ………. 

 

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a)  Số hình tam giác có trong hình bên là: 

A. 2 hình              B. 3 hình 

18 

6 

78 

+ 
29 

  5 

34 

+ 
16 

17 

23 

+ 
54 

19 

73 

+ 

    26 

     +24 

  28 

   +5 

   

39 

    +15 

   29 

  +37 

  17 

+8 

167 

+8 
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C. 4 hình              D. 5 hình 

 

b)  Số hình tứ giác có trong hình bên là: 

A. 5 hình              B. 4 hình 

C. 3 hình              D. 2 hình 

Bài 6. Đoạn thẳng AB dài 3dm 8cm, đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 4cm. 

Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

 

Bài 7. Tổng của hai số là 57. Khi thêm vào số bé 9 đơn vị và bớt ở số lớn đi 5 đơn vị 

thì tổng hai số mới là bao nhiêu? 
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                                                           ĐỀ 7 

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Số nhỏ nhất có hai chữ số là …….. 

b) Số liền sau số 73 là …….., số liền trước số 73 là …….. 

c) Số lớn hơn 75 nhưng nhỏ hơn 77 là …….. 

d) Số nhỏ hơn 88 nhưng lớn hơn 86 là …….. 

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: 

15 và 35                             67 và 26                           78 và 13                    59 và 22  

 

 

 

44 và 19                             26 và 28                           63 và 37                    21 và 79  

 

 

 

Bài 3. Tính (theo mẫu): 

Mẫu: 56kg + 17kg – 21kg = 73kg – 21kg 

        = 52kg 

 

a) 29kg + 17kg – 5kg  = ……….       b) 57kg – 12kg + 9kg = ………. 

                                    = ……….                                               = ………. 

c) 48l + 17l – 12l         = ……….       d) 52l + 15l – 24l       = ………. 

                                    = ……….                                               = ………. 

 

Bài 4. Năm nay bác Hồng 48 tuổi, cô Hoa kém bác Hồng 14 tuổi. Hỏi năm nay cô 

Hoa bao nhiêu tuổi? 

Bài 5. Một cửa hàng buổi sáng bán được 17 chiếc quạt điện, buổi chiều bán được 
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nhiều hơn buổi sáng 8 chiếc quạt điện. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu 

chiếc quạt điện? 

 

Bài 6. Cho hình vẽ bên: 

a) Có …… hình chữ nhật. 

b) Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để  

hình bên có tất cả 5 hình chữ nhật. 

Bài 7. Với một can 5 lít và một can 2 lít, làm thế nào để đong được 3 lít dầu?  
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70 73 75 … … … … … … 79 80 

ĐỀ 8 

Bài 1.  

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

 

b) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 5 theo thứ tự từ lớn đến bé: 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………….. 

Bài 2. Tính nhẩm: 

30 + 40 =……                                            35 + 50 =…… 

10 + 67 =……                                       50 + 100 =…… 

36 + 4 + 20 =……                                      52 + 8 + 40 =…… 

11 + 9 + 80 =……                                       40 + 6 + 10 =…… 

        Bài 3.  

                                         77 + 7   85 22 + 77  100 

                                         47 + 53  100    55 + 9   64 

                                         4 + 59   62    88 + 6   95 

                                         40 + 50   89    69 + 25   92 

Bài 4. Bé Mai cao 8dm 5cm, bé Hà cao hơn bé Mai 9cm. Hỏi bé Hà cao bao nhiêu 

xăng-ti-mét? 

         Bài 5. Số?  

 

  

 

     

   

     

 

 

> 

< 

= 

+….. 
    

10

0 

    

45 

+….. 

84 56 

+….. 

33 14 

 +….. 

 45  37 

 +….. 
100  51 

+….. 

74 68 
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Bài 6. Một thùng chứa 97l dầu, người ta rót ra 45l dầu. Hỏi trong thùng còn lại bao 

nhiêu lít dầu? 

 
 

Bài 7. Cho hình vẽ bên: 

a) Có …… hình chữ nhật. 

b) Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để  

hình bên có thêm 2 hình chữ nhật nữa. 
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ĐỀ 9 

Phần 1. Trắc nghiệm (3 đ). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Các số tròn chục nhỏ hơn 50 là: 

A. 10; 20; 30; 50 B. 10 ; 20; 30; 40 

C. 0; 10; 20; 30 D. 20; 10; 30; 50 

2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự: 90 ; …….. ; …….. ; 87 là: 

A. 91; 92 B. 88; 89 C. 89; 88 D. 98 ; 97 

3. Hình vẽ bên có: 

A. 2 hình tứ giác 

B. 3 hình tứ giác 

C. 4 hình tứ giác 

D. 5 hình tứ giác 

4. 90 cm = ….. dm . Số thích hợp viết vào 

chỗ……là:  

A. 10           B. 90                     C. 8                        D. 9 

5. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là: 

A. 20 chiếc B. 96 chiếc C. 30 chiếc D. 26 chiếc 

6. 40 cm …… 40 dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ 

chấm là: A. > B. < C. = 

Phần 2. (7 đ)  Tự  luận 

Bài 1. (2 đ) Đặt tính rồi tính 

8 + 78 99 - 57 28 + 17 49 + 26 

 

 

 

Bài 2. (1 đ) Tính: 

90 kg - 30 kg + 26 kg 67 cm + 15 cm 

 

 

 

Bài 3. (1 đ) Tìm Y 

54 + Y = 79 Y + 27 = 59 
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Bài 4. (2 đ) Thùng thứ nhất chứa 35 lít dầu. Thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng 

thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít dầu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5. (1 đ) Số nào ? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

   42      40         36 

        40         50 
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ĐỀ 10 

A- Phần kiểm tra trắc nghiệm. 

Câu 1. Trong phép tính 3 x 6 = 18 có: 

A. 3 là thừa số, 6 là thừa số, 18 là tích. 

B. 3 là thừa số, 18 là thừa số, 6 là tích. 

C. 3 là số hạng, 6 là số hạng, 18 là tổng. 

Câu 2. Tích của 4 và 9 là: 

A. 32. B.  13 C.  36. D. 31 

Câu 3. Hiệu của 35 và 16 là: 

A. 9. B.  19 C. 29. D. 51 

Câu 4. Một tuần có……ngày: 

A. 24 B. 10 C. 7 D. 30 

Câu 5: Các số 33, 54, 45 và 28 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 45, 54, 33, 28 . B.  28, 33, 45, 54. C. 45, 54, 28, 33. D. 33, 28, 45, 

54 

Câu 6: Số thích hợp điền vào dãy số : 3, 6, 9, 12,….,.18, 21 là: 

A. 13.                         B. 14            C. 15.               D. 17 

Câu 7. Y x 4 = 12 

A.Y  = 8              B.  Y =  4            C.  Y = 3                 D. Y= 16 

Câu 8. Xem tờ lịch sau: 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ 

năm 

Thứ sáu Thứ bẩy Chủ 

nhật 

5 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

- Ngày 19 tháng 5 là thứ mấy 

A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ sáu D. Thứ bẩy 

Câu 9. Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số là: 

A. 99.                        B. 10             C. 9.                  D. 90 

Câu 10. Chu vi của một hình tứ giác có độ dài các cạnh: 1 cm; 2 cm; 3 cm; 4 cm là:  

A. 9 cm                    B. 8 cm                       C. 10 cm                      

D. 7 cm 

Câu11. Chu vi của một hình tam giác có độ dài các cạnh: 4 cm; 2 cm; 3 cm là: 

A. 8 cm                    B. 9 cm                C. 10 cm 
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Câu 12.  Có 30 chiếc ghế chia đều thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy chiếc ghế ? 

A. 5 chiếc               B. 6 chiếc                    C. 7 chiếc                   D. 4 chiếc 

Câu 13. Hình nào sau đây    số ô vuông được tô màu:  

 

 

 

 

          A B        C                   D 

B -Phần kiểm tra tự luận 

Câu 1. Tính nhẩm : 

5 x 3  =............ 3 x 4  =........... 5 x 4  =.............. 

4 x 9 =............ 5 x 7  =........... 4 x 5  =.............. 

15 : 3 =............ 28 : 4 =........... 5 : 1 =.............. 

45 : 5 = ........... 24 : 3 =........... 0 : 5 =............... 

Câu 2. Tính 

a) 5 x 6 : 3 = b) 6 : 3 x 5 = 

 

 

Câu 3. Tìm X 

a)  X x 2 = 6 b) 3 + X = 15 

 

 

Câu 4. Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao 

nhiêu quyển truyện.  
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Câu 5. Con lợn thứ nhất nặng 78 kg. Như vậy kém con lợn thứ hai là 15 kg. Hỏi con 

lợn thứ hai nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?



ĐỀ 11 

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

a/ 46 ; 48 ; 50 ; ……..; ………; ……….; ……….; 60. 

b/ 39 ; 40 ; 41 ; ……..; ………; ……….; ……….; 45. 

Câu 2. Viết số liền trước, liền sau vào chỗ chấm cho thích hợp:  

 

Số liền trước 

Số đã cho Số liền sau 

…………………. 35 ………………….. 

………………… 90 ………………… 

Câu 3.     ? a/  

 

 

 

 

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm) 

a/ 8 + 6 = 15 b/ 8 + 8 = 16    

c/ 8 + 2 + 9 = 19 d/ 35 + 3 > 58 

Câu 5. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

47 + 24 56 + 31 78 – 56 58 – 17 

 

 

Câu 6. Giải toán: (2 điểm) 

a/ Mẹ hái được 37 quả bưởi, chị hái được 18 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được 

tất cả bao nhiêu quả bưởi?       Bài làm 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

b/ Một lớp học có 33 học sinh, trong đó có 20 học sinh nam. Hỏi lớp học đó có 

bao nhiêu học sinh nữ? 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

    

Số bị trừ 29 79  

Số trừ 7 70  

Hiệu    
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Câu 7. Viết số thích hợp vào chỗ 

chấm: (1 điểm) Hình vẽ bên: 

- Có ……. Hình tam giác. 

- Có ……..hình tứ giác. 
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ĐỀ 12 

A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc kết quả đúng: 

 Câu 1. Số 25 đọc là: 

A. Hai mươi năm B. Hai mươi nhăm. 

C. Hai lăm D. Hai mươi lăm. 

Câu 2. Các số : 33; 54 ; 45 ; 28 viết theo thứ tự từ bé 

đến lớn là:                 A. 33; 54; 45; 28 B. 28; 33; 45; 

54 

C. 33; 28 ; 54 ; 45 D. 28; 33; 54; 45 

Câu 3. Hình vẽ dưới  đây có mấy đoạn thẳng: 

                                         M         N                   P                         Q 

A. Có 3 đoạn thẳng           B. Có 4 đoạn thẳng 

C. Có 5 đoạn thẳng D. Có 6 đoạn thẳng 

B. Phần tự luận: (7 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

19 + 45 61 + 9 69 – 28 33 – 16 

Câu 2. (2 điểm) Điền dấu (> ; <; = ) vào chỗ chấm. 

15 + 7 ……..35 – 13 8 + 7 – 5 ………11 

……………………. …………………… 

18 + 24 …….. 25 + 15 8 + 19 – 7 ……..21 

……………………. …………………… 

Câu 3.  (2 điểm) Thùng thứ nhất đựng được 68 lít dầu nhưng lại ít hơn thùng 

thứ hai 7 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít dầu?  
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Câu 4: (1 điểm) Tìm các số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 9.  
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ĐỀ 13 

Bài 1. Ghi đáp án, câu trả lời đúng vào bài kiểm tra. 

1. Kết quả của phép tính: 25 + 7 là: 

A. 31 B. 32 C. 95 D 3.7 

2. 1 dm 5 cm = .......cm ? 

A. 4 cm B. 6cm C. 15 cm D. 51 

cm 

3. Hiệu của hai số : 56 và 3 là: 

A. 59 B. 86 C. 53 D 26 

4. Hình vẽ dưới đây có mấy hình chữ nhật? 

A. 1 hình chữ nhật B. 2 hình chữ nhật 

C.3 hình chữ nhật D.4 hình chữ nhật 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

a. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

16 + 28 8 + 39 67 + 15 42 + 9 

 

 

b. Điền số: (1 điểm) 

 

 

 

 

Bài 3.  Điền dấu < , =, > vào ô trống: 

37 + 18    28+ 12 1 dm  10cm 

29 + 5    19 + 21 a - 1   a 

Bài 4 

a.  Bao gạo cân nặng 28 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 6kg . Hỏi bao ngô nặng bao 

nhiêu ki – lô - gam ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Lớp 2A có 36 học sinh. Trong đó có 15 học sinh trai còn lại là số học sinh gái. 

15 +  21  +2 + 1  +9 - 1  - 8 14 
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Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh gái?  

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5. Viết 1 phép tính có hiệu bằng số bị trừ? 

Bài 6 . Số: a.  4dm = …..cm 

b. 50cm = ……dm 

* c) 3 dm 2 cm = …… cm  

Bài 7 . Trong hình vẽ bên 

a. Có ………… hình tam giác 

b. Có …………. hình tứ giác 
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ĐỀ 14 

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a/ 80; 81;….;….;…..;….; 86 

b/ 70;….;…..;…..;….;…; 64 

Câu 2. Tính nhẩm: 

7 + 8 = 10 + 2 = 8 + 4 = 9 + 4 = 

Câu 3. Đặt tính rồi tính 

27+ 15 50 + 9 

 

 

 

Câu 4. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm 

9 + 9…….19 2 + 9…….9 + 2 

40 + 4……44 25 + 5……..20 

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

                  25+14=39    42+15=71  60+40=90  25+45=70  

Câu 6. Hình bên có: 

……… hình tam giác 

……… hình tứ giác 

 

Câu 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

1 dm = ……… cm 30 cm = …….. dm 

5 dm = ………cm 70 cm = ……...dm 

Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều 

hơn buổi sáng 15 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo? 
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ĐỀ 15 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

48 + 25 

………. 

5 + 29 

……… 

38 + 39 

………. 

35 + 14 

……….. 

………. ……… ………. ………. 

………. ……… ………. ………. 

Bài 2. Tính: 

30 – 20 + 14 = ……. 28 kg  +  14 kg = ……….. 

26 + 12 – 10 = ……. 36 kg  +  22 kg = ……….. 

Bài 3. Điền dấu >, < , = 

16 + 25 ….. 25 + 16 31 + 10 ……50 – 20 

43 – 32 ….. 20 56 …… 20 + 36 

Bài 4. Số ? (1 điểm) 

1 dm = …….cm 30 cm = ……dm 

5 dm = …….cm 80 cm = ……dm 

Bài 5. Mai cân nặng 32 kg, Hằng cân nặng hơn Mai 4 kg. Hỏi Hằng cân nặng bao 

nhiêu ki- lô-gam? 

 

Bài 6: ( 1điểm) 

 

 

 

 

 

 

Bài 6. Thùng thứ nhất có 28 lít dầu, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 2 lít dầu. 

Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 
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Bài 7. Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 2 hình tam giác. 

 

Hình vẽ bên có …….hình chữ nhật 
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Họ và tên:……………………...................Lớp 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

1.12 trừ đi một số 

12 – 3 = 9 

12 – 4= 8 

12 – 5 = 7 

12 – 6 = 6 

12 – 7 = 5 

12 – 8 = 4 

12 – 9 = 3 

 

 

3. 32 – 8, 52 -18.  

Thực hiện đặt tính theo hàng dọc, lưu ý các chữ số viết thẳng cột với nhau, viết 

dấu trừ giữa hai số, kẻ gạch ngang thay cho dấu bằng. Quy tắc thực hiện phép tính: 

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BÀI TẬP CƠ BẢN 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trƣớc ý đúng trong mỗi câu sau: 

a. Số liền trước 50 là: 

A. 49 B. 51 C. 48 D. 60 

b. Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là   

A. 88 B. 99 C. 90 D. 100 

c. Hình vẽ bên có  mấy hình tam giác? 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11 

Thực hiện phép trừ theo quy 

tắc: 

▪ 2 không trừ được 8, mượn 1 

ở hàng chục là 10, lấy 12 trừ 

8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 

▪ 3 trừ 1 bằng 2, viết 2 

32 

   8 

    24 

- 

Thực hiện phép trừ theo quy 

tắc: 

▪ 2 không trừ được 8, mượn 1 

ở hàng chục là 10, lấy 12  trừ 

8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 

▪ 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 

bằng 3, viết 3. 

52 

 18 

    34 

- 
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A. 3 B. 4 C. 5 D.6 

d*.  Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều 

hơn Hà mấy viên bi? 

A. 2 viên B. 6 viên bi C. 3 viên D. 14 viên 

e . Tính hiệu, biết số bị trừ là  42 và số trừ là 17. 

A. 59 B. 39 C. 35 D. 25 

g* . Cho số a có hai chữ số. Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi bao nhiêu 

đơn vị? 

A.3 B. 30 C. 33 D.300 

 h. Số điền vào ô trống 22 +                = 50 

A.23 B. 38 C. 28 D.72 

i . Hoa và Hồng hái được 52 quả cam , Hoa hái được 28 quả cam . Hỏi Hồng hái 

được bao nhiêu quả cam? 

A.34 quả B. 70 C. 80 D.24 

Bài 2:   

a) Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau : 

 

 

b) Nối số thích hợp vào ô trống :  

 
c) Nối số thích hợp với ô trống ( các ô giống nhau có số giống nhau )  
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Bài 3: Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

a. Hiệu của số liền sau số bé nhất có hai chữ số giống nhau và 8 là 3 

b.Biết x bé hơn 100. Vậy x là số có hai chữ số  

c. Bao gạo thứ nhất nặng 62 kg, bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai 15 kg. 

Vậy bao gạo thứ hai cân nặng 77kg  

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:       

a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95 

b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;96; 98 

c. 10, 20, 30,…….,……,60,  …….,80,…….,100. 

Phần 2 - Tự Luận : 

Bài 1:  

a) Đọc các số sau: 

25: 

....................................................................................................................................  

34:.................................................................................................................................... 

b) Viết các số sau: 

Hai mươi bảy: ............................................................................................................ 

Số gồm 5 chục và 7 đơn vị: ........................................................................................ 

Ba mươi hai đề-xi-mét:.............................................................................................. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lƣợt là: 

31 và 17           62 và 44                  51 và 8                82 và 9          92 và 45      52 và 

27  

     

 

 

Bài 3: Tìm x: 

  x + 46 = 72            48 + x = 51            x + 25 = 41   

 

 

 

x + 39 = 92                  47 + x = 62           x + 53 = 82 

 

 

 

Bài 4: > , < , = ? 

45 cm …  27 cm + 18 cm                          52 cm + 19 cm …  81 cm 

40 cm …   81 cm - 37 cm                          72 cm - 39 cm …  16 cm 



Toán 2-1 Page 100 
 

7 dm …    92 cm - 29 cm                          41 cm  - 8 cm    … 4 dm 

Bài 5: Tính: 

12 - 7 + 8 = ....................           12 - 9 + 7 =  .................        62 - 22 - 28 = .................  

       = .....................              = ...............                          = ..................                

 32 - 8 + 7 = ...................          42 - 15 + 6 =.................      11 - 5 + 7 =.......................                 

         = .......................                    = ...................                = .................... 

24 + 6 - 11  = ......................     45 - 3 + 28 = ....................    37 + 15 - 39 = ................ 

          = .....................                     = ...................                 = .....................                       

 Bài 6: Anh 22 tuổi, em kém anh 5 tuổi. Hỏi em bao nhiêu tuổi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7: Có 62l  dầu đựng trong hai can. Biết can 1 có 34l  dầu. Hỏi can 2 có bao 

nhiêu lít dầu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

Bài giải 
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Bài 8: Một người nuôi 72 con vịt . Sau khi bán đi một số con vịt thì còn lại 27 con vịt 

. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu con vịt ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9 : Từ một thanh gỗ dài 72 cm người ta cắt đi 2 dm 7 cm . Hỏi thanh gỗ còn lại 

dài bao nhiêu ? 

 

 

 

 

 

 

 

C. BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1: Điền dấu + hoặc – vào ô trống để có kết quả đúng : 

40  30  20  10 = 80 

40  30  20  10 = 100 

Bài 2*: Mai có 72 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3 bông hoa. 

Lúc này ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao 

nhiêu bông hoa? 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3*:  Hãy cho biết thay dấu ? bằng bao nhiêu quả trứng để cái cân thăng 

bằng? 

Bài giải 

Bài giải 

Bài giải 
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Bài 4*:  

Em lập bài toán có phép tính 12 - 7 rồi giải bài toán đó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5*: Tìm x biết : 

a)  18 + 29 + x = 62 b)  52 – 15 + x = 72 

=…………                                                        =………… 

=…………                                                        =………… 

=…………                                                        =…………     

Bài 6*:Hãy vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình đã cho để được: 

a. 5 tam giác   a)     b) 

 

b. 6 tam giác 

 

Bài toán 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP CƠ BẢN 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trƣớc ý đúng trong mỗi câu sau: 

Câu a b c d e g h i 

Đáp án A D C A D B C D 

 Bài 2:   

a) Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau : 

 

b) Nối số thích hợp vào ô trống :  

 
c) Nối số thích hợp với ô trống ( các ô giống nhau có số giống nhau )  

 
Bài 3: Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

a. Đ 

b.S  

c. S 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:       

d. 87; 88; 89; 90: 91; 92; 93; 94; 95 

e. 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94 ;96; 98 

f. 10, 20, 30,40, 50, 60,  70, 80, 90,100. 

Phần 2 - Tự Luận : 

Bài 1:  

a) Đọc các số sau: 

25: Hai mươi lăm 
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34: Ba mươi tư 

b) Viết các số sau: 

Hai mươi bảy: 27 

Số gồm 5 chục và 7 đơn vị: 57 

Ba mươi hai đề-xi-mét: 32 dm 

Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lƣợt là: 

31 - 17 = 14            62 - 44 = 18                 51 - 8 = 43              

  82 - 9 = 73              92 - 45 =47                52 - 27 =25 

Bài 3: Tìm x: 

x + 46  

x 

x 

x + 39 

x 

x  

= 72 

= 72 - 46 

= 26 

= 92    

= 92 – 39 

= 53             

48 + x 

x 

x 

47 + x 

x 

x   

= 51  

= 51 – 48  

=3  

= 62  

= 62 – 47 

= 15      

x + 25 

x 

x 

x + 53 

x 

x   

= 41 

= 41 – 25 

= 16 

= 82 

= 82 – 53 

= 29 

 Bài 4: > , < , = ? 

45 cm =  27 cm + 18 cm                          52 cm + 19 cm >  81 cm 

40 cm < 81 cm - 37 cm                          72 cm - 39 cm >  16 cm 

7 dm >   92 cm - 19 cm                          41 cm  - 8 cm    < 4 dm 

Bài 5: Tính: 

12 - 7 + 8  

 

32 - 8 + 7  

 

11 - 5 + 7  

=5 + 8  

= 13 

= 24 +7 

= 31 

= 6+ 7 

= 13 

12 - 9 + 7 = 

= 

24 + 6 - 11  

= 

= 

45 - 3 + 28 

= 

=     

3 + 7 

10 

30 – 11 

19 

42 + 28  

70 

62 - 22 + 28 

= 

= 

42 - 15 + 6 = 

=  

37 + 15 - 39 

= 

=   

40 – 28 

12 

27 + 6 

33 

52 – 39 

13 

Bài 6: Anh 22 tuổi, em kém anh 5 tuổi. Hỏi em bao nhiêu tuổi? 

Bài giải 

Tuổi của em là :  

22 – 5 = 17( tuổi) 

Đáp số : 17 tuổi. 

Bài 7: Có 62l  dầu đựng trong hai can. Biết can 1 có 34l  dầu. Hỏi can 2 có bao 

nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

Can 2 có số lít dầu là : 
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62 – 34 = 28 (l) 

   Đáp số : 28 l dầu 

Bài 8: Một người nuôi 72 con vịt . Sau khi bán đi một số con vịt thì còn lại 27 con vịt 

. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu con vịt ? 

Bài giải 

Người đó đã bán số con vịt là : 

72 – 27 = 45 (con) 

   Đáp số : 45 con vịt 

Bài 9 : Từ một thanh gỗ dài 72 cm người ta cắt đi 2 dm 7 cm . Hỏi thanh gỗ còn lại 

dài bao nhiêu ? 

Bài giải 

Đổi 2dm 7cm = 27cm 

Thanh gỗ còn lại dài là : 

72 – 27 = 45 (cm) 

       Đáp số : 45 cm  
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ĐÁP ÁN 

BÀI TẬP NÂNG CAO 

Bài 1: Điền dấu + hoặc – vào ô trống để có kết quả đúng : 

40 + 30 + 20 - 10 = 80 

40 + 30 + 20 + 10 = 100 

Bài 2*: Mai có 72 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3 bông hoa. 

Lúc này ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao 

nhiêu bông hoa? 

Bài giải 

Sau khi Mai cho Hòa 5 bông Hoa thì số Hoa của Mai là :  

72 – 5 = 67 ( bông hoa) 

Như vậy sau khi Mai cho Hòa 5 bông Hoa, Hòa cho Hồng 3 bông hoa thì cả Mai Hòa 

và Hồng đều có 67 bông hoa. 

Số hoa lúc đầu của Hồng là : 

67 – 3 = 64 ( bông) 

Số hoa lúc đầu của Hòa là : 

67 – 5 + 3 = 65 ( bông) 

Đáp số : Mai : 72 bông, Hòa : 65 bông, Hồng : 64 bông 

Bài 3*:  Hãy cho biết thay dấu ? bằng bao nhiêu quả trứng để cái cân thăng 

bằng? 

Cân nặng 1 con gà bằng cân nặng 2 con sóc. Cân nặng 1 con sóc bằng cân nặng 

12 quả trứng. Vậy cân nặng 1 con gà bằng 12 + 12 = 24 quả trứng 

Bài 4*:  

Ví du: Anh có 12 viên bi. Anh cho em 7 viên bi. Hỏi anh còn lại bao nhiêu viên bi? 

Bài giải 

Anh còn lại số viên bi là : 

12 – 7 = 5 ( viên bi) 

Đáp số : 5 viên bi 

Bài 5*: Tìm x biết : 

a)  18 + 29 + x 

47 + x 

x 

x  

= 62 

= 62 

= 62 – 47 

= 15 

b)  52 – 15 + x 

37 + x  

x 

x  

= 72 

= 72 

= 72 – 37 

= 35 

Bài 6*:Hãy vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình đã cho để được: 

a. 5 tam giác   a)     b) 

 

b. 6 tam giác 
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Họ và tên:……………………...................Lớp 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

         Tìm số bị trừ 

Cho a – b = c nên a = c + b. 

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. 

 

   13 trừ đi một số 

13 – 4 = 9 

14 – 5= 8 

13 – 6 = 7 

13 – 7 = 6 

13 – 8 = 5 

13 – 9 = 4 

 

 

       33 – 5, 53 -15.  

Thực hiện đặt tính theo hàng dọc, lưu ý các chữ số viết thẳng cột với nhau, viết    

dấu trừ   giữa hai số, kẻ gạch ngang thay cho dấu bằng. Quy tắc thực hiện phép 

tính: Trừ theo thứ tự từ phải sang trái 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

B. BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trƣớc ý đúng trong mỗi câu sau: 

1. Tìm x, biết 9 + x = 14 

A. x = 5                 B. x = 8                    C. x = 6 D. x = 23 

2. Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100? 

A. 55 + 35             B. 23 + 76                C. 69 + 31 D. 45 + 65 

3.  Kết quả tính 13 - 3 - 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây? 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 12 

Thực hiện phép trừ theo quy 

tắc: 

▪ 3 không trừ được 8, mượn 1 

ở hàng chục là 10, lấy 13 trừ 5 

bằng 8, viết 8, nhớ 1. 

▪ 3 trừ 1 bằng 2, viết 2 

33 

   5 

    28 

- 

Thực hiện phép trừ theo quy 

tắc: 

▪ 3 không trừ được 8, mượn 1 

ở hàng chục là 10, lấy 13  trừ 

5 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 

▪ 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 

bằng 3, viết 3. 

53 

 15 

    38 

- 

Ví dụ:  x - 10 = 6 

               x = 10 + 6  

         x = 4 
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A. 11 - 8                B. 11 - 6                   C. 11 – 7 D. 11 - 5 

4. Chọn số thích hợp: 

0 10 20 30 40  60 70 80 90 

A. 50                              B. 60                           C. 45 

 

5.  Số điền vào ô trống trong phép tính là:  
 

A. 11               B. 23               C. 13               D. 33 

6. Bao gạo thứ nhất cân nặng 41kg, bao gạo thứ hai nhẹ hơn bao gạo thứ nhất 15kg. 

Bao gạo thứ hai cân nặng ............................ kg. 

A. 56   B. 66   D. 36    D. 26 

7. 3 giờ chiều hay còn gọi là? 

A. 15 giờ                           B. 20 giờ                           C. 13 giờ    d. 14 giờ       

8*. Tổng của một số với số liền sau số tròn chục bé nhất có hai chữ số là 81. Số đó là:                   

A. 71   B. 11   C. 70    D. 92 

Bài 2:  a)Nối ô trống với số thích hợp 

 
 

 

 

b)Nối  phép tính với kết quả tƣơng ứng 
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Bài 3: Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

a. Số trừ là 13, số trừ là 8 thì số bị trừ là 21.  

b. 93 cm >  9 dm 3 cm  

c. Số thích hợp điền vào ô trống để: 11  -         = 9 là 2. 

d. Hình bên có 1 hình tứ giác. 

 

 

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống : 

Số bị trừ 62   42   

Số trừ 26 26 36 24 24 18 

Hiệu  36 26  18 24 

Phần 2 - Tự Luận : 

Bài 1:  

a) Đọc các số sau: 

25: ...................................................................................................................................  

34:............................................................................................................................... 

b) Viết các số sau: 

Hai mươi bảy: ............................................................................................................ 

Số gồm 5 chục và 7 đơn vị: ...................................................................................... 

Ba mươi hai đề-xi-mét:.............................................................................................. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính : 

    a) 53 – 15   62 - 16 41 - 19 b) 34 + 18         53 + 29  65 + 17 
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Bài 3: Tìm x: 

23 + x = 62  x - 37 = 16  x + 46 = 81  x - 53 = 19 

 

 

 

Bài 4: Thực hiện dãy tính: 

27 + 14  - 25 

 

 28 + 32 - 19  

 

5 dm + 23 cm – 18 

cm 

 

=………………….. 

=………………….. 

=………………….. 

=………………….. 

=………………….. 

=………………….. 

=………………….. 

46 + 25 - 35  

 

37 + 43 – 46 

 

4l + 39l – 8l  

= ............................ 

= ............................... 

= .............................. 

= ............................ 

= ............................ 

= ............................... 

= ...........................  

Bài 5: Từ một phép cộng hãy viết hai phép trừ  thích hợp ( theo mẫu )  : 

8 + 5 = 13                       13 – 8 = 5 

                                        13 – 5 = 8 

 

37 + 36 =  

 

 

  

 

Bài 7: Nhà bếp có 63 kg thịt . Hỏi sau khi dùng 28 kg thịt nhà bếp còn lại bao nhiêu 

ki-lô-gam thịt ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 36 =  
 - 37 =  

Bài giải 
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Bài 8: Một mảnh vải dài 9 dm 3 cm . Từ mảnh vải đó người ta cắt ra 75cm vải thì 

mảnh vải còn lại dài bao nhiêu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trƣớc ý đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án  A C D A B D A C 

Bài 2:  a)Nối ô trống với số thích hợp 

 
 

 

b)Nối  phép tính với kết quả tƣơng ứng 
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Bài 3: Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

a. Số trừ là 13, số trừ là 8 thì số bị trừ là 21. 

b. 93 cm >  9 dm 3 cm  

c. Số thích hợp điền vào ô trống để: 11  -         = 9 là 2. 

d. Hình bên có 1 hình tứ giác. 

 

 

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống : 

Số bị trừ 62 62 62 42 42 42 

Số trừ 26 26 36 24 24 18 

Hiệu 36 36 26 18 18 24 

Phần 2 - Tự Luận : 

Bài 1:  

a) Đọc các số sau: 

25: Hai mươi lăm 

34: Ba mươi tư 

b) Viết các số sau: 

Hai mươi bảy: 27 

Số gồm 5 chục và 7 đơn vị: 57 

Ba mươi hai đề-xi-mét: 32 

Bài 2: Đặt tính rồi tính : 

    a) 53 – 15  = 38   62 – 16 = 46   41 – 19 = 22 

    b) 34 + 18 = 52          53 + 29 = 82    65 + 17 =82 

Bài 3: Tìm x:       

 

Đ 

S 

Đ 

S 
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23 + x 

x 

x 

x + 46  

x 

x 

  

= 62 

= 62 – 23 

= 39 

= 81 

= 81 – 46 

= 35 

x - 37  

x 

x 

x – 53 

x 

x  

 

= 16 

= 16 + 37 

= 53 

= 19 

= 19 + 53 

= 72 

Bài 4: Thực hiện dãy tính: 

27 + 14  - 25 

 

 28 + 32 - 19  

 

5 dm + 23 cm – 18 

cm 

 

= 41 – 25 

= 16 

= 60 – 19 

= 41 

= 28cm  - 18cm 

= 10cm 

46 + 25 - 35  

 

37 + 43 – 46 

 

4l + 39l – 8l  

= 71 – 35 

= 36 

= 80 – 46  

= 34 

= 43l – 8l 

= 35l 

Bài 5: Từ một phép cộng hãy viết hai phép trừ  thích hợp ( theo mẫu )  : 

8 + 5 = 13                   13 – 8 = 5 

                                  13 – 5 = 8 

37 + 36 = 73 

 

 

  

 

Bài 7:  

Bài giải 

Nhà bếp còn lại số ki-lô-gam thịt là: 

63 – 28 = 35 (kg) 

                     Đáp số: 35kg 

 

Bài 8:  
Bài giải 

Đổi 9dm 3cm = 93cm 

Mảnh vải còn lại dài là :  

93 – 75 = 16 (cm) 

               Đáp số : 16cm 

73 - 36 = 37 73 - 37 = 36 
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14 – 8; 34 – 8; 54 – 18 

 

A. TÁI HIỆN, CỦNG CỐ 

1. Tính nhẩm: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

2. Đặt tính rồi tính: 

54 - 19 44 - 37 84 - 5 64 - 6 

........................... ........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... ........................... 

3. Trên xe có 14 bạn học sinh, tới điển dừng có 6 bạn xuống xe. Hỏi trên xe còn 

lại bao nhiêu bạn? 

Bài giải 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

4. Trong phòng triển lãm tranh có 44 khách tham quan, biết rằng có 26 khách là 

ngƣời Việt Nam, còn lại là ngƣời nƣớc ngoài. Hỏi có bao nhiêu khách tham quan 

là ngƣời nƣớc ngoài? 

Bài giải 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

   PHÉP TRỪ DẠNG 

 

 

 

 

 
14 – 9 = 

14 – 6 = 

14 – 7 = 

14 – 8 = 

14 – 1 = 

 

14 – 10 = 

 
14 – 2 = 

 

14 – 3 = 

 
14 – 4 = 

 

14 – 5  

= 

TUẦN 13 
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B. KẾT NỐI 

5. Quan sát tranh vẽ, viết số thích hợp vào ô trống: 

 

 

 

 +  =  14       +  =   14 

 

14 -  =      14 -  = 

 

14 -  =      14 -  = 

 

6. Nối phép tính với kết quả thích hợp: 

 

 

 

 

 

7. Tính:  

14 – 4 – 3 =......... 14 – 4 – 5 =......... 14 – 4 – 2 =......... 

14 – 7 =............... 14 – 9 =…............ 14 – 6 =…............ 

8. Tìm lỗi sai trong các phép tính sau rồi sửa lại cho đúng: 

    64 
-
  25 

 54 
-   

2 

     84 
  -   

60 

 

49 34 14  

 

 

 

C. VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN 

9. Hƣơng có 84 viên bi, Sơn có 76 viên bi. 

a) Hương có nhiều hơn Sơn bao nhiêu viên bi? 

Trả lời: ...................................................................................................................... 

b) Hương cho Sơn bao nhiêu viên bi thì hai bạn có số viên bi bằng nhau? 

Trả lời: ...................................................................................................................... 

........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... 

14 - 8 14 - 5 14 - 7 14 - 6 13 - 5 11 – 4  10 - 1 12 - 6 

6 7 8 9 
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10. Quan sát hình vẽ hình vẽ, viết các số 1, 2, 3, 4, 5 tƣơng ứng với từng miếng 

ghép ở hình sau:  

 

            

            

            

             

1 

4 

6 

5 

2 
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A. TÁI HIỆN, CỦNG CỐ: 

1. Tính nhẩm: 

 

 

 

 

 

2. Tính:  

15 – 5 – 3 =......... 16 – 2 – 5 =......... 18 – 8 – 1 =......... 

15 – 8 =............... 16 – 7 =…............ 18 – 9 =…............ 

3. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 

10 – 1 10 – 2  10 – 3    10 – 6    10 - 9 

11- 2  11- 4 11 – 5    11- 8  

12 – 3 12 – 4   12 – 6 12 – 7   

13 – 4  13 – 5    13 – 8  13 - 9 

14 – 5   14 – 8 14 – 9 

15 – 6  15 - 8  

 16 -8  16 - 9 

17-8  

18-9 

4. Đặt rồi tính:  

54 - 19 44 - 37 84 - 5 64 - 6 

........................... ........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... ........................... 

5. Vƣờn nhà Lan có 17 quả bí xanh và bí đỏ, trong đó có 8 quả bí xanh. Hỏi 

vƣờn nhà Lan có bao nhiêu quả bí đỏ. 

     Bài giải 

..................................................................................................................................... 

15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ. 

PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100. BẢNG TRỪ 

TUẦN 14 

16 - 9 = 

15 – 6 = 

16 – 8 = 

15 – 8 = 

19 – 9 = 

 

17 – 8 = 

 

17 – 9 = 

 

16 – 7 = 

 

15 – 7 = 

 

18 – 9 = 
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

6. Buổi sáng cửa hàng bán đƣợc 46 quyển truyện, buổi chiều cửa hàng bán đƣợc 

ít hơn buổi sáng 17 quyển truyện. Hỏi buồi chiều của hàng bán đƣợc bao nhiêu 

quyển truyện? 

Bài giải 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

B. KẾT NỐI 

7. Tính: 

7 + 9 – 8 =…….. 6 + 9 – 8 =…….. 7 + 8 – 9 =…….. 8 + 8 – 7 =…….. 

8. Tìm lỗi sai: 

    46 
-
   18 

 85 
-  

7 

     97 
   -   

52 

 

   38 15      35  

 

 

 

 

 

9. Nối phép tính với kết quả thích hợp: 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

 

 

........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... 

57 - 38 35 - 7 70 - 51 76 - 19 

86 - 29 74 - 55 38 - 19 67 - 39 

46 28 57 19 
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10. Huyền và Thủy cắt hoa để trang trí, Huyền cắt đƣợc 17 bông hoa, Thủy cắt 

đƣợc ít hơn Huyền 9 bông hoa. Hỏi: 

a) Thủy cắt đƣợc bao nhiêu bông hoa? 

Trả lời: ...................................................................................................................... 

b) Cả hai bạn cắt đƣợc bao nhiêu bông hoa? 

Trả lời: ...................................................................................................................... 

c) Để có đủ 46 bông hoa, hai bạn phải căt thêm bao nhiêu bông hoa nữa? 

Trả lời: ...................................................................................................................... 
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A. TÁI HIỆN, CỦNG CỐ 

1. Đặt rồi tính: 

100 - 7 100 - 4 100 - 19 100 - 34 

........................... ........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... ........................... 

2. Tìm x: 

a) 8 – x = 2 b) 24 – x = 14 c) 73 – x = 50 

…........................ …........................ …........................ 

…........................ …........................ …........................ 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

Tìm x. biết: 43 – x = 0 

a) x = 43         b) x = 0   

4. Ngày thứ nhất cô Hòa thu hoạch đƣợc 100kg rau. Ngày thứ hai cô Hòa thu 

hoạch đƣợc ít hơn ngày thứ nhất 23kg rau. Hỏi ngày thứ hai cô Hoà thu hoạch 

đƣợc bao nhiêu ki-lô-gam rau? 

Bài giải 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

5. Đánh đấu  vào đƣờng thẳng trong các hình dƣới đây:  

             

             

             

             

             

             

             

             

  a,     b,     c, 

100 TRỪ ĐI MỘT SỐ. TÌM SỐ TRỪ 

ĐƢỜNG THẲNG 

TUẦN 15 
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6. Nối hình với tên gọi phù hợp: 

Đoạn thẳng AB 

Đoạn thẳng RS 

Đường thẳng MN 

Ba điểm P, D, Q thẳng hàng 

      

      

      

B.KẾT NỐI 

7. Tính nhẩm: 

100 - 20 =…….. 100 – 60 - 10 =…….. 100 – 6 - 1  =…….. 

100 - 50 =…….. 100 – 30 - 20 =…….. 100 – 40 - 5  =…….. 

8. Tìm lỗi sai trong các phép tính sau rồi sửa lại cho đúng: 

 

 

 

 

 

 

9. Lúc đầu trên xe có 33 ngƣời, tới điểm dừng một số ngƣời xuống xe, trên xe 

còn lại 25 ngƣời. Hỏi có bao nhiêu ngƣời xuống xe? 

Bài giải 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

10. Vẽ đƣờng thẳng đi qua 2 điểm A và B: 

a) Đi qua hai điểm A và B:   b) Đi qua hai điểm H và K  

             

        H     

    • B    •    K A 

•           • 

 

 

11. Nam có 50 tờ giấy màu, mỗi tờ giấy màu Nam gấp một con hạc giấy. 

a) Sau khi gấp được một số con hạc giấy, Nam còn lại 5 tờ giấy màu. Hỏi Nam đã 

gấp được bao nhiêu con hạc giấy? 

Trả lời: ...................................................................................................................... 

b) Để gấp đủ 100 con hạc giấy thì Nam cần thêm bao nhiêu tờ giấy màu? 

100 

-    
6 

40 

...............

...............

...............

...............

...............

.. 

100 

    
-   

38 

 72 

 

...............

...............

...............

...............

...............

.. 

100 

    
-   

15 

  95 

 

...............

...............

...............

...............

...............

.. 
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Trả lời: ...................................................................................................................... 

12. Vẽ đƣờng thẳng đi qua hai điểm trong các điểm dƣới đây: 

 

         •                 • 

                  

                                             • 

    •               

 

             •                                • 

 

 

 

 

 

13. Em hãy tô màu vào đƣờng đi để chỉ dẫn chú gà con tìm thấy mẹ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toán 2-1 Page 124 
 

 

 

 

PHIẾU 1 

A. TÁI HIỆN, CỦNG CỐ 

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ: 

 

 

      

  

 

4. Điền các ngày còn thiếu vào tờ lịch tháng 5 dƣới đây: 

Tháng 5 

Chủ 

nhật 
Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ 

Thứ 

năm 
Thứ sáu 

Thứ 

bảy 

 1 2   5 6 

TUẦN 16 NGÀY GIỜ. THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ. 

NGÀY THÁNG. THỰC HÀNH XEM LỊCH 

21:00 

Mẫu: 21 giờ hay 9 giờ tối 

19:00 

.............................................. 

20:00 

.............................................. 

14:00 

.............................................. 

10 giờ 
13 giờ 

22 giờ 
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7   10  12  

14 15   18  20 

 22  24  26  

28   31    

5. Quan sát tờ lịch tháng 5 ở trên, viết tiếp vào chỗ chấm: 

a) Ngày 8 tháng 5 là thứ ................................................................................................. 

b) Ngày 19 tháng 5 là thứ ............................................................................................... 

c) Tháng 5 có …………. ngày. 

d) Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 là ngày ...................................................................... 

e) Ngày thứ tư của tuần thứ 3 của tháng 5 là ngày ........................................................ 

g) Trong tháng 5 có ........... ngày thứ hai, đó là các ngày ............................................. 

h) Tuần này thứ ba là ngày 9 tháng 5, tuần sau thứ ba là ngày ................................... 

B. KẾT NỐI 

6. Vẽ thêm kim đồng hồ và viết giờ thích hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

7. a) Đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào các bức tranh sau theo trình tự thời gian: 

 

 

 

 

c) Kể một câu chuyện theo các bức tranh trên. 

8. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ đi làm về lúc 12 

giờ trưa 

Em tắm lúc 6 

giờ chiều 

Bà xem ti vi 

lúc 7 giờ tối 

......:...... ......:...... ......:...... 



Toán 2-1 Page 126 
 

 

a) Trường của Trang vào học lúc 7 giờ. Hôm nay Trang đi học lúc 9 giờ. Như vậy, 

hôm nay: 

- Trang đi học đúng giờ.                                            - Trang đi học muộn giờ 

b) Thư viện mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ. Dũng đến thư viện lúc 14 giờ.  

Như vậy lúc đó: 

- Thư viện đã mở cửa.                                                - Thư viện đã đóng cửa.     

C. VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN 

9. Quan sát lịch sử dự báo thời tiết trong một tháng, trả lời câu hỏi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Trong tháng trên, những ngày nào có thể có mưa? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

b) Trong tháng trên, những ngày nào có thể có sấm chớp? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

c) Trong tháng trên, những ngày nào có thể có mưa nhưng không có sấm chớp? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

d) Hồng muốn chọn một tuần trong tháng có nhiều ngày nắng để đi du lịch biển. 

Hồng nên chọn tuần mấy? Từ ngày nào đến ngày nào? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 
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10. Quan sát hình vẽ, nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp: 
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PHIẾU 2 

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm : 

1. Đúng ghi Đ ,sai ghi S : 

Một ngày có bao nhiêu giờ ? 

a) 12 giờ … b) 24 giờ … 

2. Vẽ kim giờ và kim phút vào đồng hồ ứng với thời điểm đã cho : 

 

3. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 1 ( có 31 ngày ) : 

 

Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

a) Ngày 26 tháng 1 là thứ ba … 

b) Ngày 26 tháng 1 là thứ hai … 

Phần 2. - Tự Luận : 

4. Viết ( theo mẫu ) : 

1 giờ chiều còn gọi là 13 giờ vì : 12 + 1 = 13 

2  giờ chiều còn gọi là ……………………… 

5  giờ chiều còn gọi là ……………………… 

7  giờ tối còn gọi là ………………………… 

10 giờ đêm còn gọi là ……………………… 

Thứ 

hai 

Thứ 

ba 

Thứ 

tư 

Thứ 

năm 

Thứ 

sáu 

Thứ 

bảy 

Chủ 

nhật 

   1 2   

       

       

       

   29    
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5. Hằng ngày mẹ làm việc ở cơ quan từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trƣa . Hỏi hằng 

ngày mẹ làm việc mấy giờ ở cơ quan ? 

Bài giải 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

6. Viết ( theo mẫu )  

a) Thứ hai là ngày 5 tháng 10 . 

Ba ngày sau đó là ngày 8 tháng 10 vì : 5 + 3 = 8 

b) Năm ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày nào ? 

Năm ngày sau là ……………….. vì : ……….. 

7. Hãy viết tên ba điểm thẳng hàng : 

……………………. 

……………………. 

……………………. 
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PHIẾU 3 

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm : 

1. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối : 

 

2. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 4 ( có 30 ngày ) 

Tháng 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

Xem tờ lịch tháng 4 rồi viết chữ thích hợp vào chỗ chấm : 

a) Ngày 30 tháng 4 là thứ …… 

b) Ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là thứ …….. 

c) Ngày 7 tháng 5 cùng năm đó là thứ …….. 

Phần 2. - Tự Luận : 

3. Viết ( theo mẫu ) : 

13 giờ gọi là 1 giờ chiều vì : 13 – 12 = 1 

14 giờ còn gọi là ……………………...  

16 giờ còn gọi là ……………………...  

19 giờ còn gọi là ……………………...  

23 giờ còn gọi là ……………………...  

4. Mỗi ngày bố làm việc ở nhà máy từ  8 giờ sáng đến 4 giờ chiều . Hỏi mỗi ngày 

bố làm việc mấy giờ ở nhà máy ? 

Bài giải 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Thứ 

hai 

Thứ 

ba 

Thứ 

tư 

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

       

       

      18 

   22    

26       
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………………………………………………. 

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) Hôm nay là thứ ….. ngày ….. tháng …… 

Sau 7 ngày nữa là thứ….. ngày …… tháng…… 

b) Ngày mai là thứ ….. ngày ……. tháng…….. 

 

6. Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8 . Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày tháng 

nào ? 

Bài giải 

Ta có : ….. + ….. = ….. 

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày ….. tháng …..  

Đáp số : …. 

7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm . 

Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8. 

Chủ nhật tuần trước là ngày …. tháng …. 
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Đáp án phiếu 2 

5. 12 – 8 = 4 ( giờ ) 

6. b) Năm ngày sau là ngày 9 tháng 10 vì : 4 + 5 = 9. 

Đáp án phiếu 3 

2. a) Ngày 30 tháng 4 là thứ sáu . 

b)  Ngày 1 tháng  5 cùng năm đó là thứ bảy . 

c) Ngày 7 tháng  5 cùng năm đó là thứ sáu . 

4. 4 giờ chiều là 16 giờ . 

16 – 8 = 8 ( giờ ) 

6. Ta có : 19 + 7 = 26 

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày 26 tháng 8 . 
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PHIẾU 1 

A. TÁI HIỆN, CỦNG CỐ 

1. Tính nhẩm: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                               

                                                                                                                                                                                                               

 

2. Đặt tính rồi tính: 

37 + 43 72 – 16 53 + 27 100 – 8 

.................. .................. .................. .................. 

.................. .................. .................. .................. 

.................. .................. .................. .................. 

3. Tìm x: 

a) x + 15 = 21 b) x – 18 = 37 c) 62 – x = 25 

...................... ..................... ...................... 

...................... ..................... ...................... 

4. Tính nhẩm kết quả rồi tô màu thích hợp vào các hộp quà theo chỉ dẫn: 

7  màu đỏ      4  màu xanh lá cây       9  màu vàng      5  màu xanh nước biển 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 17 ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ. 

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

8 + 6 = 9 + 7 = 7 + 8 = 

 

8 + 3 = 

 

6 + 5 = 

 

15 – 9 = 13 – 8 = 11 – 6 = 

 

14 – 5 = 

 

14 – 5 = 
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5. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ giờ thích hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tìm lỗi sai trong các phép tính sau rồi sửa lại cho đúng: 

 

 

 

 

 

 

7. Viết các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào ô trống theo thứ tự vật chứa đƣợc ít nƣớc nhất 

đến vật chứa đƣợc nhiều nƣớc nhất: 

 

 

 

 

 

8. Để chuẩn bị cho tiệc cuối năm, mẹ làm đƣợc 35 chiếc bánh nho và 28 chiếc 

bánh chuối. Hỏi: 

a) Mẹ làm được tất cả bao nhiêu chiếc bánh: 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

b) Số bánh nho nhiều hơn số bánh chuối mấy chiếc? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

c) Hiền giúp mẹ mang biếu bà 6 chiếc bánh nho và 5 chiếc bánh chuối. Hỏi Hiền đã 

mang biếu bà mấy chiếc bánh? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

THÁNG 12 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

6:00 8:00 16:00 18:00 

  36 

+ 
29 

  55 

............  

............

............

............ 

 

  73 

   + 
 4 

  33 

............  

............

............

............ 

 

  85 

   -
  7 

  15 

............  

............

............

............ 
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17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Trả lời câu hỏi: 

a) Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Ngày 25 tháng 12 vào thứ mấy? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

b) Sinh nhật Liên vào ngày 8 tháng 12, ngày đó vào thứ mấy? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

c) Bố Liên đi công tác 5 ngày, bố nói rằng bố sẽ về đúng sinh nhật Liên. Hỏi bố Liên 

đi công tác từ ngày nào? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

d) Liên nói rằng còn đúng hai tuần nữa là sang năm mới. Hỏi ngày Liên đang nói là 

thứ mấy, ngày bao nhiêu? 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

A. VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN 

10. a) Vẽ thêm kim đồng hồ cho thích hợp: 

 

 

 

 

 

 

      

b) Kể chuyện theo tình huống các bức tranh trên. 
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11. Quan sát hình vẽ các bạn nhỏ đang chơi bập bênh nhƣng bị thiếu một ngƣời: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoanh vào bạn có cân nặng thích hợp nhất để chơi bập bênh trong tình huống trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM TỰ ĐÁNH GIÁ:                  

 

Hương 23kg Hải 19kg Dũng 29kg Linh 25kg 
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Tuần 17 – Đề A 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó : 

 
2. Nối ô trống với 0 hoặc 1 : 

 15 + … = 15 23 - … = 23 … + 35 = 35 

 

 

37 – 37 = … 45 + … = 46 100 - … = 99 

3. Đúng ghi Đ , sai ghi S: 

a) 1 + 0 = 0 … b) 1 + 0 = 1 … 

c) 1 – 0 = 1 … d) 1 – 0 = 0 … 

e) 1 – 1 = 1 … g) 1 – 1 = 0 … 

Phần 2 . - Tự Luận : 

4. Tính :  

a) 62 + 18 + 15 b) 62 + 18 – 25 

=……………...                            =……………... 

=……………...                          =……………... 

c) 62 – 18 + 15 d) 62 – 18 - 15 

=……………...                         =……………... 

=……………...                         =……………... 

5. Tìm x : 

a) x + 27 = 45                           c) x – 27 = 45 

=…………….                           =……………. 

=…………….                           =……………. 

b) 27 + x = 45              d) 45 – x = 27 

1 
0 
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=…………….                          =……………. 

=…………….                          =……………. 

6. Một người bán được 35 quả trứng gà và 65 quả trứng vịt . Hỏi người đó bán tất cả 

bao nhiêu quả trứng ? 

Bài giải 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

7. Bố cân nặng 65 kg . Con nhẹ hơn bố là 27 kg . Hỏi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? 

Bài giải 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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PHIẾU 3 

Phần 1 .Bài tập trắc nghiệm : 

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó : 

 
2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó : 

 
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

Tìm x : 

a) 45 + x = 45  c) 32 – x = 23 

            x = 0 … x= 0 … 

b) 45 + x = 45 d) 32 – x = 23 

            x = 9 … x = 9 … 

e) 10 – x = 0 g) 10 – x = 0  

            x = 0 …  x = 10 … 

 

Phần 2 . - Tự Luận : 

4. Tìm x : 

a) 47 + 17 + x = 100    b) 45 – 17 + x = 100 

   …………………..                                          ………………….. 

  …………………..                                           ………………….. 

…………………..                                              ………………….. 

c) 63 + 18 – x = 27   d) 63 – 18 – x = 27 

…………………..                                             ………………….. 

…………………..                                             ………………….. 

…………………..                                             ………………….. 



Toán 2-1 Page 140 
 

5. Cửa hàng có một số xe đạp . Sau khi người ta bán được 37 xe đạp thì còn lại 28 xe 

đạp . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe đạp ? 

Bài giải 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

6. Tấm lụa dài 8 dm 5 cm . Tấm lụa dài hơn tấm vải là 25 cm . Hỏi tấm vải dài bao 

nhiêu ? 

Bài giải 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

7. Tính : 

3 dm + 15 cm – 7 cm 

=…………………… 

=…………………… 

=…………………… 
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Đáp án phiếu 2 

 

3.  b) 1 + 0 = 1 Đ   c) 1- 0 = 1 Đ g) 1 – 1= 0 Đ 

6. 35 + 65 = 100 ( quả ) 

7. 65 – 27 = 38 ( kg ) 

Đáp án phiếu 3 

 

3. a) x = 0 Đ    c) x = 0 S e) x = 0 S 

    b) x = 9 S    d) x = 9 Đ g) x = 10 Đ 

4. a) x = 38    b) x = 72 c) x = 54   d) x =18 

5. 28 + 37 = 65 ( xe ) 

6. 8 dm 5 cm = 85 cm  

    85 – 25 = 60 ( cm ) 

7. 3 dm + 15 cm – 7 cm 

= 30 cm + 15 cm – 7 cm 

= 45 cm – 7 cm 

= 38 cm 
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PHIẾU 1 

A. TÁI HIỆN, CỦNG CỐ 

1. Một cửa hàng buổi sáng bán đƣợc 46 hộp sữa, buổi chiều bán đƣợc 39 hộp 

sữa. Hỏi cả hai buổi đó cửa hàng bán đƣợc bao nhiêu hộp sữa? 

Bài giải 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2. Chiếc bút chì dài 14cm, chiếc thƣớc kẻ dài hơn bút chì 16cm. Hỏi thƣớc kẻ dài 

bao nhiêu xăng – ti – mét? 

Bài giải 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3. Huyền cân nặng 32kg, Hoa cân nặng ít hơn Huyền 5kg. Hỏi Hoa cân nặng bao 

nhiêu ki – lô – gam? 

Bài giải 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

4. Đặt tính rồi tính: 

18 + 26 42 – 7  43 – 14  

.................. .................. .................. 

.................. .................. .................. 

.................. .................. .................. 

5. Khoanh vào chữ đặt trƣớc câu trả lời đúng: 

Kết quả của phép tính 35 – 20 + 5 là: 

A. 10 B. 20 C. 15 

 

6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 

Hôm nay là thứ bảy ngày 3 tháng 9. Thứ bảy tuần sau là ngày ......…............................ 

7. Vẽ đƣờng thẳng đi qua hai điểm A, B: 

 

TUẦN 18 ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN. 

LUYỆN TẬP CHUNG 

A
B
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B. KẾT NỐI 

8. Nối phép tính với kết quả thích hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tìm x: 

 

 

a) x + 21 = 37 b) x – 18 = 32 

...................... ..................... 

...................... ..................... 

10. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian thích hợp: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

11. Anh năm nay 13 tuổi, em ít hơn anh 5 tuổi. Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi? 

Bài giải 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

C. VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN 

35 + 42 37 + 28 38 + 49 

53 65 31 77 87 45 

47 – 16  34 + 19  72 – 27  

Em ăn sáng Em lên xe bus tới trường Em chơi ngoài sân trường Em đi học về 
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12. Quan sát hình vẽ, tìm số thùng hàng mỗi xe đang chở? 

 

 

 

 

 

Trả lời: ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

13. Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn đang chơi ngoài sân lúc .................................................................................... 

EM TỰ ĐÁNH GIÁ:                  
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PHIẾU 2 

Bài 1: Tính? 

a. 5 + 6 - 7 

..................... 

17 - 9 + 6 

....................... 

12 - 7 + 9 

..................... 

b. 9 + 6 - 8 

...................... 

15 - 8 + 4 

....................... 

13 - 9 + 6 

......................... 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống? 

a. Tháng 4 hàng năm có 31 ngày 

b. Tháng 6 hàng năm có 30 ngày 

c. Tháng 7 hàng năm có 31 ngày 

d. Tháng 3 hàng năm có 30 ngày 

e. Tháng 1 hàng năm có 30 ngày 

Bài 3: Tìm x? 

 a. x + 37 < 37 + 5    b. x + 30 < 32 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Bài 4: Lan hái được 27 quả chanh, Huệ hái được ít hơn Lan 9 quả. Hỏi Huệ hái được 

bao nhiêu quả chanh? 

Tóm tắt       Bài giải 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN PHIẾU 2 

Bài 1: Tính? 

a. 5 + 6 - 7 

= 11 – 7 = 4 

17 - 9 + 6 

= 8 + 6 = 14 

12 - 7 + 9 

= 5 + 9 = 14 

b. 9 + 6 - 8 

= 15 – 8 = 7 

15 - 8 + 4 

= 7 + 4 = 11 

13 - 9 + 6 

= 4 + 6 = 10 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống? 

a. Tháng 4 hàng năm có 31 ngày 

b. Tháng 6 hàng năm có 30 ngày 

c. Tháng 7 hàng năm có 31 ngày 

d. Tháng 3 hàng năm có 30 ngày 

e. Tháng 1 hàng năm có 30 ngày 

Bài 3: Tìm x? 

 a. x + 37 < 37 + 5    b. x + 30 < 32 

X < 5 => x = 0, 1, 2, 3, 4    X < 30 + 2 => X < 2 => X = 0, 1 

Bài 4: Lan hái được 27 quả chanh, Huệ hái được ít hơn Lan 9 quả. Hỏi Huệ hái được 

bao nhiêu quả chanh? 

Tóm tắt       Bài giải 

Lan: 27 quả 

Huệ ít hơn Lan: 9 quả 

Huệ: ? quả 

Huệ hái được số quả chanh là 

27 – 9 = 18 (quả) 

                   Đáp số: 18 quả chanh 

  

s 

Đ 

Đ 

S 

S 



Toán 2-1 Page 147 
 

PHIẾU 3 TUẦN 18 

1. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

              Tóm tắt                                               Bài giải 

Có             : 25 cây cam            ……………………………………………….                        

Có             : 18 cây bưởi           ……………………………………………… 

Có tất cả    : …cây?                  ……………………………………………….. 

2. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

              Tóm tắt                                               Bài giải 

Có             : 42l dầu                  ……………………………………………….                        

Đã bán      : 24l dầu                  ……………………………………………… 

Còn lại      : …lít dầu?             ……………………………………………….. 

3. Tấm vải xanh dài 45m. Tấm vải đó ngắn hơn tấm vải xanh 18m. Hỏi tấm vải 

đỏ dài bao nhiêu mét? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

4. Bao ngô cân nặng 26kg. Bao ngô nhẹ hơn bao gạo 17kg. Hỏi bao gạo cân nặng 

bao nhiêu ki-lô-gam? 

                                        Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thùng to có 30l nước mắm, thùng bé có 15l nước mắm. Người ta đổ 5l nước 

mắm từ thùng to sang thùng bé. Hỏi sau khi đổ: 

a) Thùng bé có bao nhiêu lít nước mắm? 

b) Cả hai thùng có bao nhiêu lít nước mắm? 

Bài giải 

 

 

 

 

6. Viết tiếp vào chỗ chấm: 

Biết tháng 10 có 31 ngày , tháng 11 có 30 ngày. Hôm nay là thứ năm ngày 25 

tháng 10. Như vậy: 
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a) Thứ năm tuần trước là ngày ………………………………… 

b) Chủ nhật tuần sau là ngày ………………………………… 

7. Tính  

a) 23 – 15 + 9                                           b) 40 – 25 – 6   

 

 

 

 

c) 37 + 16 + 7           d) 24 + 16 – 9 =  

 

 

 

 

8. Số? 

a) 57 + 46 = 46 +                                 c) 71 + 17 =        + 71 

b) 35 +      = 15 + 35                            d)       + 8 = 8 + 79 

9. a) Tìm x 

x + 27 = 72                     45 + x = 54                   50 – x = 14                 x – 31 = 28  

 

 

 

10.  Số? 

 

 

11. Số? 

53 -  = 18 

-  -  + 

 + 17 =  

=  =  = 

35 +  =  

 

  

Số bị trừ 36 27 51 62  56 

Số trừ 15    37 28 

Hiệu   36 15 24 100  
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MA T ẬN NỘI DUNG ĐỀ  IỂM TRA CUỐI    1 

M N TOÁN- LỚP 2 

 

Mạch kiến thức, kỹ 

năng 

 

Số câu 

và số 

điểm 

 

Mức 1 

(nhận 

biết) 

Mức 2 

(thông 

hiểu) 

Mức 3 

(vận 

dụng) 

Mức 4 

(VD 

NC) 

Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

Đọc, viết, so sánh số 

trong phạm vi 100. 

  

Số câu 2  1      3  

Số điểm 1.0  0.5      1.5  

Đặt tính và thực hiện 

phép cộng, trừ các số 

trong phạm vi 100 

  

Số câu    2      2 

Số điểm    1.0      1.0 

Mối quan hệ giữa các 

thành phần trong phép 

cộng, trừ 

Số câu   1    1  2  

Số điểm   1.0    1.0  2.0  

Đại lượng và đo đại 

lượng. 

Số câu 1  1      2  

Số điểm 0.5  0.5      1.0  

Yếu tố hình học: hình 

chữ nhật, hình tứ giác. 

Số câu     1    1  

Số điểm     1.0    1.0  

Giải bài toán về nhiều 

hơn, ít hơn. 

Số câu    1 1 1   1 2 

Số điểm    0.5 1.0 2.0   1.0 2.5 

Tổng Số câu 4  4 3 2 1 1  9 4 

  Số điểm 1.5  2.0 1.5 2.0 2.0 1.0  6.5 3.5 
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ĐỀ CƢƠNG  N TẬP HỌC KÌ I TOÁN LỚP 2 

A. LÝ THUYẾT 

1. Số học. 

- Các phép tính: cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 

- Tìm thành phần chưa biết 

2. Đại lƣợng: 

- xăng – ti – mét (cm), đề - xi – mét (dm), ki – lô – gam (kg), lít (l), ngày tháng, xem 

đồng hồ (giờ đúng) 

1. Hình học: 

-Đường thẳng 

- Hình chữ nhật, hình tứ giác 

4. Giải bài toán có lời văn: 

- Bài toán nhiều hơn, ít hơn 

- Bài toán ứng dụng của dạng tìm thành phần chưa biết 

A. BÀI TẬP 

I. TỰ LUẬN 

Dạng 1: Cộng, trừ các số.  

Bài 1. Đặt tính và tính: 

a. 38 + 24 27 + 58 36 + 18 48 + 39 

b. 56 + 42 45 + 46 37 + 56 69 + 26 

c. 77 + 14 39 + 57 48 + 37 17 + 77 

Bài 2. Tính:  

12 + 8 + 7 = ……; 45 – 39 + 10 = ……; 23 + 23 – 23 = ……; 

Bài 3. Tính nhẩm:  

10 + 10 =.....; 25 + 5 =.....; 5 + 45 =.....; 61 + 19 =.....; 

70 + 30 =.....; 98 + 2 =.....; 8 + 52 =.....; 38 + 12 =.....; 

30 + 20 =.....; 37 + 3 =.....; 7 + 33 =.....; 15 + 55 =.....; 

60 + 30 =.....; 44 + 6 =.....; 34 + 6 =.....; 15 + 75 =.....; 

 

Bài 4. Tính nhẩm: 

 

100 – 40 =.....; 95 – 5 =.....; 49 – 10 =.....; 55 – 11 =.....; 

100 – 30 =.....; 28 – 3 =.....; 89 – 10 =.....; 44 – 44 =.....; 

100 – 80 =.....; 27 – 7 =.....; 57 – 20 =.....; 87 – 17 =.....; 

100 – 50 =.....; 99 – 9 =.....; 89 – 30 =.....; 35 – 5 =.....; 

100 – 70 =.....; 97 – 2 =.....; 45 – 40 =.....; 69 – 19 =.....; 
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Bài 5. Tính nhẩm:    

9 + 1 + 5 =.....; 28 + 2 + 6 =.....; 17 + 3 + 8 =.....; 

39 + 1 + 3 =.....; 18 + 2 + 5 =.....; 3 + 17 + 1 =.....; 

Bài 6. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm: 

25 + 25 … 49; 19 + 21 … 30;  45 + 45 … 100 – 10; 

Bài 7. Tìm x:    

a. x + 30 = 74 b. 21 + x = 45 c. 28 + x = 6 d. x + 39 = 51 

e. 41 – x = 24 f. 55 – x = 19 g. 72 – x = 29 h. 65 – x = 38 

i. x – 12 = 20 k. x – 33 = 19 l. x – 47 = 37 m. x – 89 = 11 

Bài 8. Điền vào ô trống các số thích hợp: 

3 + 9 +..... < 9 + 3 + 1 51 + 28 >..... + 27 + 51 41 +..... = 28 + 33 

Bài 9. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20  

…… + …… = 20; 

…… + …… + …… = 20; 

…… + …… + …… + …… = 20. 

 

Bài 10. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

 
 

 

 
 

                       + 14                 -27      - 20                                  

      

                                            

                        -30                       + 28 

 

 

 

 

 

 

Bài 11. Viết số thích hợp vào ô trống: 

a. 40 – 4 = .....; 60 – 5 = .....; 90 – 2 = .....; 30 – 11 = ..... ; 

b. 55 – 19 = .....; 45 – 28 = .....; 35 – 17 = .....; 95 – 26 = ..... ; 

Bài 12. Viết các số 45, 73, 66, 39, 80, 59. 

-9 33 -17 +24 

25 +15 -36 

72   

35   

   - 6 
5  + 7 
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a. Theo thứ tự từ bé đến lớn. 

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé.  

Bài 13. Tính nhanh: 

a. 48 + 49 – 9 – 8; 24 + 65 – 4 – 5; 

b. 1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 8 + 9. 

Bài 14. Tìm hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số sau: 70; 0; 12; 27; 80; 3. 

Bài 15. a. Tìm một số biết khi lấy số đó cộng với 19 thì bằng 43. 

b. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 11. 

c. Tìm số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 13.  

Bài 16. a. Tìm hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và 13? 

b. Tìm hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số? C.  

c. Tổng của 46 và số liền trước của nó là bao nhiêu? 

d. Tổng của 33 và số liền sau của nó là bao nhiêu? 

Bài 17. a. Trong một phép tính cộng có tổng bằng 27, nếu giữ nguyên một số hạng và 

tăng số hạng kia thêm 6 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu? 

b. Trong một phép tính cộng có tổng bằng 66, nếu giữ nguyên một số hạng 

và giảm số hàng kia đi 8 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu? 

 

Bài 18. Từ số 16 đến 68 có tất cả bao nhiêu số?    

Dạng 2: Dạng toán về các đại lƣợng cơ bản. 

1. Đại lƣợng thời gian: 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm: 

a. 2 giờ + 5 giờ = ……; 12 giờ + 9 giờ = ……; 19 giờ + 2 giờ = ……; 

b. 18 giờ – 15 giờ = ……;20 giờ – 12 giờ = ……; 24 giờ + 19 giờ = ……; 

Bài Bài 2. Cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ? 

  
Bài 3. Một tuần có ……. ngày. 

a. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai là thứ ……. . 

b. Từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là ........ giờ. 

c. Lan đi ngủ lúc 20 giờ, tức là Lan đi ngủ lúc ........ giờ đêm. 

Bài 4. 

a. Ngày 09 tháng 01 năm 2008 là ngày thứ tư. Ngày 11 tháng 01 năm 2008 là ngày 

thứ ……. . 

b. Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 12. Vậy thứ ba tuần sau là ngày thứ …… . 

c. Tháng 11 có ……. ngày; tháng 8 có ...... ngày. 

d. Từ 9 giờ đến 10 giờ là .......... phút. 

Bài 5. Điền vào chỗ trống theo mẫu: 

a) ................................... 10 giờ đêm là 22 giờ. 

b) ................................... 8 giờ tối là………………………... 
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c) ................................... 4 giờ chiều là………………………... 

d) ................................... 13 giờ là………………………... 

e) ................................... 20 giờ là………………………... 

f) .................................... 10 giờ tối là……………………….... 

g) ................................... 18 giờ là………………………... 

h) ................................... 16 giờ là………………………... 

Bài 6. Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi: 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

Tháng 

5 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

a)- Ngày 19 - 5 là thứ .........   -Trong tháng 5 có…. ngàychủ nhật. Đó là những 

ngày …………….. 

b)- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là mgày … . Tuần sau, 

thứ năm là ngày…. 

c)- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày. 

Bài 7:  Viết tiếp vào tờ lịch tháng 2 (năm thường) dưới đây rồi trả lời câu hỏi: 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  Thứ bảy  Chủ nhật 

 

 

2 

      1 

  4     

9     14  

 17     22 

  25   28  

Trong tháng 2: 

a) Có …………. ngày thứ năm 

b) Các ngày thứ năm là:………………………………………………. 

c) Ngày 17 tháng 2 là ngày thứ :……………………………………… 

d) Có tất cả …………………..ngày 

2. Đại lƣợng độ dài (đề-xi-mét): 

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

a. 5dm = ….cm; 2dm = ….cm; 7dm = ….cm; 

b. 40cm = ….dm; 50cm = ….dm; 70cm = ….dm; 

c. 5dm 4cm = ….cm; 9dm 5 cm = ….cm; 4dm 9cm = ….cm; 

d. 35cm = ….dm ….cm; 54cm = ….dm ….cm; 66cm = ….dm 

….cm. 

 

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 54dm + 38dm = ….dm; 

24dm + 49dm = ….dm; 39dm + 19dm = ….dm; 33dm – 19dm = ….dm; 
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87dm – 49dm = ….dm; 42dm – 28dm = ….dm; 

   54dm + 90cm = ….dm; 40cm + 25dm = .…dm; 50dm + 10cm = ….dm; 

80cm + 57dm + 90cm = ….dm; 37dm + 10cm + 20dm = ….dm; 

3. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 35dm + 20dm … 45dm + 10dm; c. 21dm + 10dm … 11dm + 23dm; 

b. 91dm – 15dm … 80dm + 15dm; d. 34dm – 15dm … 20dm; 

Bài 52 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

89cm – 7dm < ….dm < 3cm + 18cm; 8dm – 12cm < ….dm < 8dm – 7cm; 

37cm + ….dm < 5dm; 48cm + ….dm > 9dm. 

4. Chiều dài của đoạn thẳng AB dài 30dm. Đoạn thẳng CD là 20dm. Hỏi cả hai đoạn 

thẳng AB, CD dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

3. Đại lƣợng dung tích (lít): 

Bài 1. Đọc: 

25l đọc là: ………………………. 10l đọc là: ………………………. 

Bài 2. Tính: 

9l + 8l = …..; 27l + 19l = ...... ; 

15l– 5l = …..; 43l – 19l = …..; 

2l + 2l + 8l = …..; 19l + 3l – 12l = …..; 

 

Bài 3. Còn bao nhiêu lít? 

 

 

 

 

 

 

a) b. 

Bài 4. Một can rượu có thể tích 18 lít, đổ ra bình 5 lít. Hỏi can còn lại còn bao nhiêu lít? 

Bài 5. Bác Hai có 2 can rượu, can thứ nhất đựng 20 lít rượu, can thứ hai đựng 5 lít. 

Hỏi bác Hai có tất cả bao nhiêu lít rượu? 

4. Đại lƣợng khối lƣợng (kg): 

Bài 1. Đọc: 

56kg đọc là: ………………… 49kg đọc là: ………………… 

Bài 2. Điền các số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

a. 26kg + ...kg = 43kg; 44kg + 28kg = …kg; 12kg + 69kg = …kg; 

b. …kg + 12kg = 25kg; 44kg + …kg = 51kg; 12kg + …kg = 29kg; 

c. 55kg – 27kg = …kg; 79kg – 28kg = …kg; 39kg – 22kg = ...kg; 

d. 91kg – …kg = 31kg; 37kg – …kg = 12kg; 52kg – …kg = 47kg; 

e. …kg – 21kg = 56kg; …kg – 33kg = 22kg; …kg – 21kg = 29kg. 

Bài 3. Điền số thích hợp:   
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a. 97kg - 37kg - 50kg = ...kg; c. 69kg – 12kg – 11kg = …kg; 

b. 34kg – 10kg + 11kg = …kg; d. 34kg + 12kg – 2kg = …kg. 

 

Bài 4. An cân nặng 28kg. Bố An cân nặng 66kg. Hỏi cả hai bố con An cân nặng tất cả 

bao nhiêu ki-lô-gam? 

Dạng 3: Giải toán có lời văn. 

1. Bài toán về nhiều hơn: 

Bài 1. Lớp 2A trồng được 55 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 15 cây. Hỏi lớp 

2B trồng được bao nhiêu cây?  

Bài 2. Giải bài toán theo sơ đồ sau: 

 

Bài 3. Bao ngô cân nặng 50kg, bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc nặng bao 

nhiêu kg? 

Bài 4. Bé Mai cao 92cm, bé Mai cao hơn bé Hoa 2cm. Vậy bé Hoa cao bao nhiêu dm? 

Bài 5. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 kg gạo. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 

24 kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 6. Mẹ hái được 38 quả bưởi. Chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ hái nhiều hơn chị 

bao nhiêu quả bưởi? 

2. Bài toán về ít hơn: 

Bài 1. Năm nay bà 70 tuổi, mẹ kém bà 32 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? 

Bài 1. Năm nay bố Chi 34 tuổi, Chi kém bố 28 tuổi. Vậy năm nay Chi bao nhiêu tuổi? 

Bài 2. Giải toán theo sơ đồ sau: 

 

 

 
 

Bài 3. Năm nay Mai 14 tuổi, Mai kém anh Nam 7 tuổi. Hỏi năm nay anh Nam bao 

nhiêu tuổi? 

Bài 4. Bao gạo cân nặng 35kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 8kg. Vậy bao ngô cân 

nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài 5. Thùng thứ nhất đựng được 52l nước, thùng thứ hai đựng ít hơn thùng 

thứ nhất 19l nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước? 

Bài 6. Mảnh vải màu xanh dài 35dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu 

xanh 17dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

Bài 7. Một cửa hàng buổi sáng bán được 11 chiếc xe, buổi chiều bán được ít hơn buổi 

sáng 3 chiếc. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe? 

Bài 8. Vừa qua lớp 2C và lớp 2D cùng trồng cây. Lớp 2C trồng được 32 cây, lớp 2D trồng 
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được ít hơn lớp 2C 13 cây. Hỏi lớp 2D trồng được bao nhiêu cây? 

3. Bài toán về tìm số hạng: 

Bài 1. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

42 con gà 24 gà mái 

…..gà trống? 

Bài 2. Một lớp học có 34 học sinh, trong đó có 23 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao 

nhiêu học sinh gái? 

Bài 3. Lan và mẹ Lan có tất cả 50 quả cam, trong đó Lan có 26 quả cam. Hỏi mẹ Lan có 

bao nhiêu quả cam? 

Bài 4. Một đàn gà có 45 con, trong đó có 25 gà trống. Hỏi có bao nhiêu con gà mái? 

Bài 5. Hồng và Lan có tổng cộng 18 quyển vở. Hồng sử dụng hết 6 quyển và Hồng 

còn lại 4 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở? 

Bài 6. Hai số có tổng bằng 91, biết số bé là 29. Tìm số lớn? 

4. Bài toán về tìm Số bị trừ, số trừ: 

Bài 1. Trên một cành cây có 22 con chim, sau một thời gian có một số con bay rời khỏi 

cành cây, trên cành chỉ còn 11 con chim. Hỏi số chim đã bay đi? 

Bài 2. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi 

có bao nhiêu ô tô đã rời bến? 

Bài 3. Hùng có 30 viên bi, Hùng cho Dũng một số viên bị, và Hùng còn lại 19 viên 

bi. Hỏi Hùng cho Dũng bao nhiêu viên bi? 

Bài 4. Một xe ô tô chở khách, trên xe có 47 người (kể cả tài xế). Đến một bến có 9 

người xuống. Hỏi lúc này trên xe có bao nhiêu người? 

Bài 88. Trong rổ có một số quả táo, mẹ cho Lan 30 quả táo thì rổ còn lại 27 quả. Hỏi lúc 

đầu trong rổ có bao nhiêu quả táo? 

Bài 5. Hồng có một số con tem, Hồng cho Hà 15 con tem thì số tem còn lại của Hồng là 

37. Hỏi trước khi cho thì Hồng có bao nhiêu con tem? 

Bài 6. Mai có một số cái kẹo, Mai cho Lan 7 cái kẹo thì số kẹo còn lại của Mai và 

Lan bằng nhau. Hỏi trước khi cho thì Mai có bao nhiêu cái kẹo? 

Bài 7. Trong thùng có một số lít dầu, sau khi được lấy ra 5 lít thì thùng còn lại 9 lít. 

Hỏi ban đầu thùng có bao nhiêu lít dầu? 

Dạng 4: Hình học. 

Bài 1. Trong hình bên có: 

…. hình tam giác; 

…. hình tứ giác. 

Bài 2. Hình sau có bao nhiêu tam giác, bao nhiêu tứ giác? 

Bài 3. Hình sau có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? 
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Bài 4. 

Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để có một 

hình tam giác và hai hình tứ giác? Đọc tên các hình đó? 

 

Bài 5. Nhận dạng hình: 

a. Trong hình bên có …..hình tam giác. 

b. Trong hình bên có …..hình tứ giác. 

 

 

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

Đoạn thẳng AB dài …..cm hoặc …..dm. 

Bài 7. Hình bên dưới có …..hình tam giác, …..hình tứ giác. 

 

 

 
 

Bài 8. Hình sau có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? 

 

Bài 9. Hình sau có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? 

 

 

Bài 10: Trong hình vẽ bên có ....  hình tam giác. 
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Bài 11: 
   Trong hình vẽ có …………………. hình tam giác. 

    

 

Bài 12: Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( 1 điểm) 
Hình vẽ bên: 

a ) Có…………………. hình tam giác 

b ) Có………………… hình tứ giác  

 

 Bài 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  (1 điểm) 

    Hình vẽ bên: 

a) Có…....hình tam giác.                        
b) Có..…..hình tứ giác 

 

II. TRẮC NGHIỆM 

Bài 1. Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là: 

A. 76 B. 67 C. 670 D. 607 

Bài 2. Số lẻ liền trước số 63 là: 

A. 61 B. 62 C. 64 D. 65 

Bài 3. Kết quả của phép tính 98 – 9 là: 

A. 87 B. 88 C. 89 D. 90 

Bài 4. 63dm – 18dm = … dm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 75 B. 55 C. 45 D. 57 

Bài 5. x – 21 = 28. Giá trị của x là: 

A. 7 B. 49 C. 50 D. 17 

Bài 6. Số tam giác trong hình vẽ bên là: 

A. 7 B. 8 

C. 9 D. 10 

 

 

Bài 7. Cho 46 = … + 10 + 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 30 B. 20 C. 10 D. 26 

Bài 8. Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và 20 là: 

A. 70 B. 79 C. 80 D. 89 

Bài 9. Số lớn hơn 69 và nhỏ hơn 71 là: 

A. 68 B. 70 C. 72 D. 77 

Bài 10. Lan có 12 quả cam, Hùng có nhiều hơn Lan 6 quả cam. Hùng có số cam là: 

A. 6 B. 10 C. 18 D. 20 

Câu 1: Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 12. Vậy thứ ba tuần sau là ngày mấy? 

A. Ngày 26 tháng 12       B. Ngày 27 tháng 12      C. Ngày 28 tháng 12 

Câu 2: 3 + 5 + 7 …… 5 + 7 + 3.   Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
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A. >            B. <           C. =         D. Không có dấu nào. 

Câu 3 : Hiệu của 73 và 37 là 

A. 36          B. 36            C. 35            D. 47 

Câu 4 : Chiều dài của cái giường em nằm ước chừng là : 

A. 50 cm           B. 2 km         C. 2 m              D. 10 dm 

Câu 5:  Đúng ghi đ, sai ghi s vào  chỗ chấm 

a/ Muốn tìm số  bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ...... 

b/ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng cộng số  hạng kia......... 

c/ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng đã biết........ 

d/ Muốn tìm số trừ  ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu......                                                                                                                         

Bài 11. Trong các số 34; 56; 11; 67; 91; 89, số lớn nhất là 89. …… 

Bài 12. 12 + 23 = 23 + 12 + 0. …… 

Bài 13. 48 + 39 = 87. …… 

Bài 14. Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là 10. …… 

Bài 15. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 98. …… 

Bài 16. Minh có đoạn dây dài 9dm. Minh cắt bớt đi một đoạn dài 2dm. Hỏi đoạn dây còn 

lại của Minh dài bao nhiêu? 

A. 7dm. B. 70cm. C. Cả A, B đều đúng. D. Cả A, B đều sai. 

 

Bài 17. Bạn Lan và Mai cùng thực hiện một phép tính. 

Lan. 75 – x = 54 

x = 54 – 75 

x = 21. 

Đáp số: x = 21. 

Mai. 75 – x = 54 

x = 75 – 54 

x = 21. 

Đáp số: x = 21. 

 

A. Lan đúng, Mai sai. 

B. Mai đúng, Lan sai. 

C. Cả hai bạn đều trả lời đúng. 

D. Tất cả các đáp án trên đều sai. 

Bài 18. Thứ tự được sắp xếp từ lớn đến bé là: 

A. 17; 78; 81; 49; 38. C. 17; 38; 78; 81; 49. 

B. 17; 38; 49; 78; 81. D. 17; 49; 38; 78; 81. 

Bài 19. 

A. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. 

B. Muốn tìm số bị trừ ta lấy Số trừ trừ đi hiệu. 

C. Cả A, B đều đúng. 

D. Cả A, B đều sai. 
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Bài 20. Trong hình vẽ bên có: 

A. 8 hình tam giác. 

B. 1 hình vuông. 

C. Cả A, B đều đúng. 

D. Đáp án A sai, B đúng. 

 

Bài 21. Cho 25 + 36 = 61. Trong đó: 

A. 25 là số hạng. B. 36 là số trừ. 

C. 61 là tổng. C. 36 là số hạng. 

Bài 22. 2dm30cm = …… Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 

A. 23dm. B. 5dm. C. 50cm. D. 5dm. 

Bài 23. 

A. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 

B. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. 

C. Muốn tìm số trừ ta lấy hiệu cộng với số bị trừ. 

D. A, B đều đúng. 

 

 



Toán 2-1 Page 161 
 

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 

ĐỀ SỐ 1 

Câu 1(4 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng  

 

1. (0,5 điểm) Số liền trước của 99 là: (M1) 

A. 97 B. 98   C. 100 D. 101 

2. (0,5 điểm) Dãy số được viết theo thứ tự giảm dần là: (M1) 

A. 91; 57; 58; 73; 24 

B. 91; 73; 58; 57; 24 

C. 24; 57; 58; 73; 91 

D. 91; 73; 57; 58; 24 

 

3. (0,5 điểm) Cho dãy số: 1, 5, 9, 13,… , … . Hai số tiếp theo trong dãy là: (M3) 

A. 16, 18 B. 18, 20   C. 17, 20 D. 17, 21 

 

4. (1 điểm) Kết quả của phép tính nào bé hơn 45?(M2) 

A. 24 + 27 B. 73 – 28  C. 62 – 37  D. 28 + 18  

 

5. (0,5 điểm) Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. 

Liên hái được số bông hoa là: (M3) 

A. 8 bông hoa B. 39 bông hoa C. 40 bông hoa D. 18 bông hoa 

 

6. (1 điểm) Hình M có: (M3) 

A. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác.   

B. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác.  

C. 2 hình tam giác, 3 hình tứ giác.  

D. 2 hình tam giác, 4 hình tứ giác.  

 

Câu 2. (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

a. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. (M2) 

b. Độ dài một gang tay của mẹ khoảng 2dm. (M1) 

c. 45 + x = 92. Giá trị của x là: 48. (M2)  

d. Trong hình H, túi gạo nặng 12kg. (M2) 

 

Câu 3. (1 điểm) Đặt tính rồi tính (M2) 

                               29 + 47                                           100 - 34          

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Hình H 
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán (M2 + M3) 

Đoạn dây màu xanh dài 92cm. Đoạn dây màu đỏ ngắn hơn đoạn dây màu xanh 

17cm. Hỏi đoạn dây màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 

 ...................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................  

Câu 5. (1 điểm) Viết vào chỗ chấm (M4) 

a. Một phép cộng có tổng bằng một số hạng: 

……………………………………………………………………………. 

b. Một phép trừ có số bị trừ bằng hiệu: 

………………………………………………………………………………………. 
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ĐỀ SỐ 2 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. (4 điểm) 

1. (0,5 điểm) Số liền sau số 99 là: (M1) 

A. 97  B. 98   C. 100 D. 101 

2. (0,5 điểm) Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: (M2) 

A. 88                             B. 90                        C. 99                               D. 98 
 

3. (0,5 điểm) Các số 75, 23, 97, 53 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (M1)       

A:  97,53, 75, 23               B: 97, 75, 23, 53              C: 97, 75, 53,23                     D: 23, 53, 75, 97 
 

4. (0,5 điểm) Em đang học ở trường lúc : (M1) 

 

 

 

 

 

5. (0,5 điểm) Hình sau có: (M3)                                      

 

 

6.  (1,5 điểm) Xem lịch tháng 4  và điền số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm : 

(M2 + 3) 

                                                                        
 

Bài 2 : (2 điểm)  Đặt tính rồi tính (M2) 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................            

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

Bài 3: (1 điểm) Tìm X : (M3) ........................................................................................  

                                               X - 34 = 46 - 28 

  ....................................................................................................................................      

A. 3 tứ giác 

B. 4 tứ giác 

C. 5 tứ giác 

A. 12 giờ 

B. 9 giờ  

C. 21 giờ  

- Tháng 4 có……….ngày. Ngày 23 tháng 4 

là thứ……………... 

- Trong tháng 4 có…………..ngày thứ 

Năm. Các ngày đó là………… 

…………………………………………  
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  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

Bài 4 : (2 điểm) Năm nay mẹ 32 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu 

tuổi? (M3) 

Bài giải 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

Bài 5 : (1 điểm) Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90. 

(M4) 

Bài giải 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 
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ĐỀ SỐ 3 

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trƣớc kết quả đúng. 

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là: (M2) 

A. 100             B. 99             C. 90            D. 98  

 

Câu 2: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống:    7+ 8           8+ 7  (M1) 

A. <              B. >             C. =           D. Không điền được 

  

 

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: (M2) 

 -  35 =  65 

                       

A. 90             B. 35              C. 100            D. 30       

  Câu 4: Số? (M1) 

                     1 giờ chiều hay …..giờ 

A. 12            B.   13      C. 14     D. 15 

Câu 5 : Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?  (M3)   

A. 1                  B. 2              

C. 3              D. 4    

 

Câu 6: Kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: (M3) 

A. 54   B. 50   C. 40   D. 14 

Phần 2: Tự luận 

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2) 

a) 26 + 29                                                b)  41 - 27   

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Câu 2: (2 điểm) Tìm x (M2 + 3) 

 a) x + 18 = 60                            b) x – 29 = 34 + 12 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Câu 3:  (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan có bao 

nhiêu bông hoa? (M2 + 3) 

Bài giải 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................     
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Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau. (M4) 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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ĐỀ SỐ 4 

Câu 1(4 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng  

 

1. (0,5 điểm) Số 85 đọc là: (M1) 

A.Tám lăm B. Tám mươi năm C. Tám mươi lăm D. Tám năm 

2. (0,5 điểm) Số liền trước và liền sau số 20 là: (M1) 

A. 19 và 21 

B. 19 và 20 

C. 20 và 21 

D. 19 và 21 

 

3. (0,5 điểm) Số liền trước số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: M3) 

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 

 

4. (1 điểm) Hiệu của 63 và 36 là:(M2) 

A. 99 B. 37  C. 27  D. 47  

 

5. (0,5 điểm) Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. 

Liên hái được số bông hoa là: (M3) 

A. 8 bông hoa B. 39 bông hoa C. 40 bông hoa D. 18 bông hoa 

 

6. (1 điểm) Hình M có: (M3) 

A. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác.   

B. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác.  

C. 2 hình tam giác, 3 hình tứ giác.  

D. 2 hình tam giác, 4 hình tứ giác.  

 

Câu 2. (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

a. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. (M2) 

b. Con gà nặng khoảng 10kg. (M1) 

c. 5 + x = 27. Giá trị của x là: 32. (M2)  

d. Trong hình H, túi gạo nặng 12kg. (M2) 

 

Câu 3. (1 điểm) Đặt tính rồi tính (M2) 

                               28 + 26                                           100 - 28          

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Hình H 

Hình M 
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.........................................................................................................................................

..................................................................... 

 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán (M2 + M3) 

Đoạn dây thứ nhất dài 8dm 5cm, đoạn dây thứ hai dài hơn đoạn dây thứ nhất 

5cm. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Câu 5. (1 điểm) Nếu thêm vào số bị trừ 7 đơn vị và bớt ở số trừ đi 6 đơn vị thì hiệu 

hai số là 52. Tìm hiệu hai số ban đầu. (M4) 

Bài giải 

    

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



Toán 2-1 Page 170 
 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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ĐỀ SỐ 5 

Câu 1(4 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng  

 

1. (0,5 điểm) Số liền sau của 90 là: (M1) 

A.100 B. 89 C. 90 D. 91 

2. (0,5 điểm) Kết quả phép tính 50 + 30 là: (M1) 

A. 8 

B. 80 

C. 53 

D. 90 

 

3. (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 5 hơn giá trị chữ số 2 trong số 52 là: (M3) 

A. 3 B. 57 C. 48 D. 7 

 

4. (1 điểm) x – 37 = 45. Giá trị của x là:(M2) 

A. 82 B. 72 C. 8 D. 83  

 

5. (0,5 điểm) Lan hái được 24 bông hoa, Lan hái được nhiều hơn Liên 6 bông hoa. 

Liên hái được số bông hoa là: (M3) 

A. 30 bông hoa B. 18 bông hoa C. 28 bông hoa D. 20 bông hoa 

 

6. (1 điểm) Hình M có: (M3) 

A. 4 hình tam giác, 2 hình tứ giác.   

B. 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác.  

C. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác.  

D. 2 hình tam giác, 4 hình tứ giác.  

 

Câu 2. (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống (M2+3) 

a. Con gà nặng khoảng 10kg. 

b. 11 giờ đêm hay còn gọi là 1 giờ đêm. 

c. Mỗi bước chân em đi dài khoảng 30cm.  

d. Mỗi ngày em nên uống khoảng 5 lít nước. 

 

Câu 3. (1 điểm) Đặt tính rồi tính (M2) 

                               54 + 39                                           76 – 39           

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Hình M 
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.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán (M3) 

Thùng thứ nhất có 45 lít nữa, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 17 lít. Hỏi 

thùng thứ hai có bao nhiêu lít sữa? 

Bài giải 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Câu 5. (1 điểm) Tìm tổng và hiệu của số liền sau và số liền trước số 18. (M4) 

Bài giải 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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ĐỀ SỐ 6 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trƣớc kết quả đúng. (4 điểm) 

1. (0,5 điểm) Số tròn chục liền sau 70 là: (M2) 

A. 71  B. 60   C. 80 D. 69 

2. (0,5 điểm) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: (M2) 

A. 10                          B. 11                        C. 22                               D. 20 
 

3. (0,5 điểm) Các số 75, 23, 97, 53 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: (M1)       

A:  97,53, 75, 23               B: 97, 75, 23, 53              C: 97, 75, 53,23                     D: 23, 53, 75, 97 
 

4. (0,5 điểm) 5dm = ...cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: (M1) 

A. 5                            B. 50                        C. 15                         D. 10 

 

5. (0,5 điểm) Hình sau có: (M3)                                      

 

 

6.  (1,5 điểm) Đây là tờ lịch tháng 1 năm 2016. Hãy điền số hoặc chữ số thích hợp 

vào chỗ chấm : (M2 + 3) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật       1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

 

Bài 2 : (2 điểm)  Đặt tính rồi tính (M2) 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Bài 3: (1 điểm) Tìm X : (M3)  

                                                82 – X = 18 + 32 

    

.....................................................................................................................................

A. 3 tứ giác 

B. 4 tứ giác 

C. 5 tứ giác 

- Ngày 8 tháng 1 là thứ...... 

- Trong tháng 1, các ngày thứ 7 là 

ngày:................................................ 

- Tháng 1 có ...........ngày chủ nhật. 
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................  

Bài 4 : (2 điểm) Có một thùng đựng xăng. Sau khi lấy ra 36 lít thì trong thùng còn 

lại 64 lít xăng. Hỏi lúc đầu trong thùng có bao nhiêu lít xăng? (M3) 

Bài giải 

     

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

Bài 5 : (1 điểm) Nếu con chó cân nặng 12kg thì con gà có cân nặng là bao nhiêu? 

(M4) 

Bài giải 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ĐỀ SỐ 7 

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 trong số 72 là: (M1) 

A. 7   B. 70   C. 9   D. 5 

Câu 2: Số gồm 2 chục, 5 đơn vị viết là: (M1) 

A. 20   B. 5   C. 25   D. 52 

Câu 3: Số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là: (M2) 

A. 10   B. 9   C. 11   D. 20 

Câu 4: Hiệu của 54 và 18 là: (M2) 

A. 36   B. 72   C. 46   D. 62 

Câu 5: Tổng của 3dm và 5cm là: (M3) 

A. 35cm  B. 35dm  C. 8dm  D. 8cm 

Câu 6: Mẹ Tùng mua sáu chục quả trứng. Mẹ Tùng làm món ăn hết 4 quả trứng. Hỏi 

mẹ Tùng còn lại bao nhiêu quả trứng? (M3) 

A. 2 quả  B. 20 quả  C. 60 quả  D. 56 quả 

Câu 7: Hôm nay là chủ nhật ngày 8 tháng 12. Sinh nhật Dương vào ngày 10 tháng 

12. Hỏi sinh nhật Dương vào ngày thứ mấy? (M2) 

A. Thứ hai  B. Thứ ba  C. Thứ tư  D. Thứ năm 

Câu 8: Hình bên có: (M3) 

A. 4 tứ giác  B. 5 tứ giác 

C. 8 tứ giác  D. 9 tứ giác 

 

Phần 2: Tự luận 

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính (M2) 

54 + 39                  19 + 33  82 - 17                         76 – 39           

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ: (M3) 

 

 

 

 

 

   9 giờ      5 giờ 
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Câu 3: (2 điểm) Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 

con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (M3) 

Bài giải 

     

    

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

Câu 4: (1 điểm) Mẹ mua 7 lít nước tương, mẹ muốn đổ vào ba loại chai: 3l, 2l và 1l. 

Hỏi mẹ cần mỗi loại mấy chai? (M4) 

Bài giải 

        

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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ĐỀ 8 

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Số liền sau của 29 là: (M1) 

A. 30   B. 28   C. 31   D. 40 

Câu 2: 4kg + 5 kg + 16kg = ............ kg. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm (M1) 

A. 9   B. 20   C. 25   D. 21 

Câu 3: Tính tổng , biết các số hạng là 48 và 17: (M2) 

A. 31   B. 65   C. 41   D. 55 

Câu 4: Đồng hồ bên chỉ: (M2) 

A. 1 giờ  B. 6 giờ 

C. 12 giờ  D. Không xác định 

 

Câu 5: Bàn học của em dài khoảng bao nhiêu đề-xi-mét? (M3) 

A. 11dm  B. 30 dm  C. 2dm  D. 100cm 

Câu 6: Mẹ vắt được 67 lít sữa bò, chị vắt được 33 lít sữa bò. Hỏi mẹ và chị vắt được 

bao nhiêu lít sữa bò? (M2) 

A. 34 lít  B. 100 lít  C. 44 lít  D. 90 lít 

Câu 7: Ngày 27 tháng 12 là thứ hai. Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy ? (M2) 

A. Thứ ba  B. Thứ tư  C. Thứ năm  D. Thứ sáu 

Câu 8: Hình bên có: (M3) 

A. 3 tam giác, 2 tứ giác 

B. 4 tam giác, 3 tứ giác 

C. 4 tam giác, 2 tứ giác 

D. 4 tam giác, 4 tứ giác 

Phần 2: Tự luận 

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính (M2) 

26 + 35                             26 + 59                          75 – 17                 60 – 43          

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ: (M3) 

 

 

 

 

 

   3 giờ      20 giờ 

 



Toán 2-1 Page 178 
 

Câu 3: (2 điểm) Năm nay bố 31 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi? 

(M3) 

Bài giải 

   

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

  

 

Câu 4: (1 điểm) Số điền vào dấu ? là bao nhiêu? (M4) 

- Số điền vào dấu? là:....... 
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ĐỀ 9 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 

 Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau: 

Câu 1: Tìm x , biết   9 + x = 14  (M2)    

A. x = 5 B. x = 8 C. x = 6                    

 Câu 2:  Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100? (M1) 

A. 55 + 35 B. 23 + 76 C. 69 + 31 

 Câu 3:  Kết quả tính 13 - 3 - 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây? (M2) 

A. 12 - 8 B. 12 - 6 C. 12 - 7 

  Câu 4: Điền dấu >, < = ? (M2) 

7 + 7 + 3       7 + 9 + 0                            15 - 8 -  5         13 - 4 - 2 

 Câu 5:  Đúng ghi Đ, sai ghi S (M1 +2) 

       Tháng 12 có 31 ngày   Từ 7 giờ đến 8 giờ là 80 phút 

Câu 6:  Hình sau có: (M3)                                        

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 (2 điểm):  Đặt tính rồi tính (M2) 

60 - 32 26 + 39 73 + 17 100 - 58 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Câu 2 (1 điểm) : Tính (M3) 

46 +  18  - 35  = ...............................              86  -  29 +  8  =........................ 

   .......................................................                 ..................................................... 

Câu 3 (1 điểm) : Tìm X (M2) 

  a.   52 - X  = 25                                              b.      X  - 34 = 46 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

A. 3 tứ giác 

B. 4 tứ giác 

C. 5 tứ giác 
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Câu 4: (2 điểm) Năm nay mẹ 35 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu 

tuổi? (M3) 

Bài giải 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

  

Câu 5: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống: (M4) 
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ĐỀ 10 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm):  

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng 

Câu 1: Số 59 đọc là: (M1) 

A. Năm chín  B. Năm mươi chín           C. Chín năm   D. Chín mươi 

lăm 

Câu 2: Ngày 24 tháng 12 năm 2019 là thứ Tư. Ngày đầu tiên của năm 2020 là thứ 

mấy? (M3) 

A. Thứ Hai  B. Thứ Ba  C. Thứ Tư            D. Thứ Năm 

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: (M2) 

A. 99                      B. 89                      C.98                                  D.100 

Câu 4: 92 bằng tổng của hai số nào trong của cặp số sau đây? (M2) 

 A. 32 và 50  B. 55 và 47  C. 37 và 55   D. 55 và  47 

Câu 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tứ giác? (M2) 

 

A.  2 B.  4 

C.  3 D.  5 

Câu 6: An có 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu 

viên bi? (M3) 

   A. 6 viên bi                 B. 10 viên bi                      C. 11 viên bi                   D. 8 viên 

bi  

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính (M2) 

36 + 47 100 - 65                        47 + 37                          94 - 57     

    

    

    

    

Câu 2 (2 điểm): Tìm y (M2+3) 

a. 37 + y = 81 b. 63 - y = 25 - 8 

  

  

 

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn có 100 cây đào, sau khi bán đi một số cây đào thì khu 

vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã bán bao nhiêu cây đào? (M3) 
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Bài giải 

   

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

  

Câu 4 (1 điểm):  

Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình 

bên để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ 

giác. Đọc tên các hình đó? 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................ 

................................................................. 

................................................................ 

                                                  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toán 2-1 Page 183 
 

ĐỀ 11 

Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 

điểm)  

Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm (1 điểm) 

 
(tư, năm, sáu, bảy) 

Ngày 5 tháng 9 là thứ …… 

Câu 3: Tính (1 điểm) 

18kg – 9kg = ……    52l – 4l = ….. 

37 5 ......      64cm + 8cm = ……. 

Câu 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm (1 điểm) 

35 15.....80 10 15    

 

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng (1 điểm) 

Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác 

A. 2 hình 

B. 3 hình 

C. 4 hình 

D. 5 hình 

 

Câu 6: Đặt tính rồi tính (1 điêm) 

24 16   37 55    97 9    51 28  

Câu 7: Điền Đ hoặc S vào ô trống (1 điểm) 
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A. 100 80 20     B.   10 5 7 9    

 C. 30 20 50      D.   12 4 2 7    

Câu 8: Tìm x (1 điểm) 

a) 48 63x       b) 24 16x    

Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. 

Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà  (1 điểm) 

Bài giải: 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Câu 10: Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số 

(1 điểm) 

Bài giải: 

     

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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ĐỀ 12 

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Số liền trước số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 

A. 8   B. 9   C. 10   D. 11 

b) Tổng của 3dm và 5cm là: 

A. 35cm  B. 35dm  C. 8dm  D. 8cm 

c) Hiệu của 63 và 36 là: 

A. 99   B. 37   C. 27   D. 47 

Bài 2. Tính: 

29 35l l           = ………..    67 38l l          = ……….. 

25kg + 45kg    = ………..    90kg – 24kg   = ……….. 

71dm – 22dm  =…………    16dm + 19dm =………… 

Bài 3. Đặt tính rồi tính: 

49 + 5 

………… 

………… 

………… 

47 + 47 

…………. 

…………. 

…………. 

87 – 9  

……….. 

……….. 

……….. 

92 – 33  

………… 

………… 

………… 

Bài 4. Tìm x : 

a) 52 26x   

………………… 

………………… 

b) 38 81x   

……………….. 

……………….. 

c) 8 73x   

………………… 

………………… 

d) 39 54x   

……………….. 

……………….. 

Bài 5. Tính (theo mẫu): 

Mẫu: 56 – 17 + 29 = 39 + 29 

                      = 68 

 

a) 76 – 27 + 19 = ………..    b) 38 + 15 – 26 = ………….. 

= ………...           = ………….. 

      c)  59 + 16 – 27 = …………   d) 81 – 46 + 27 =…………… 

    = …………           = …………... 

Bài 6. Số ? 

Hình bên có: 

a) ……. hình tam giác 

b) ……..hình tứ giác. 
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Bài 7. Anh cân nặng 45kg, em nhẹ hơn anh 7kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki – lô – 

gam? 

Bài giải: 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Bài 8*. Sau khi thêm vào số lớn 19 đơn vị và bớt ở số bé đi 7 đơn vị thì tổng hai số 

bằng 72. Tìm tổng của hai số ban đầu: 

Bài giải: 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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ĐỀ 13 

Bài 1. a) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9. 

……………………………………………………………………………………… 

b) Trong các số trên: 

 - Số bé nhất là:………………………………… 

 - Số lớn nhất là:………………………………... 

 - Số lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 60 là:………………………… 

Bài 2. Số? 

9 + 5 = …………… 8 + 8 =………………..  7 + 6 =……………. 

8 + 3 =……………. 5 + 7 =………………..  9 + 9 =……………. 

14 – 5 =…………… 17 – 8 =………………  12 – 6 =…………… 

18 – 9 =…………… 13 – 6 =………………  11 – 7 =…………… 

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

16 + 14 = 20      17 + 23 = 40 

36 + 26 = 52      32 – 7 = 25 

64 – 35 = 29      71 – 25 = 46 

Bài 4. Đặt tính rồi tính 

a) 54 + 17 

……………. 

……………. 

……………. 

b) 29 + 28 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

c) 85 – 48  

……………. 

……………. 

……………. 

d) 66 – 37  

……………. 

……………. 

……………. 

 

Bài 5. Trong vườn có 35 cây bưởi. Số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 18 cây. Hỏi 

trong vườn có bao nhiêu cây cam? 

Bài giải: 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Bài 6. Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ với nhau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7. Quân cao 9dm 4cm, Kiên thấp hơn Quân 5cm. Hỏi Kiên cao bao nhiêu xăng – 

ti – mét ? 

Bài giải: 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

     

Bài 8*. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp: 

a) Hôm nay là thứ ………..ngày…………tháng………. 

b) 5 ngày sau là thứ…………ngày………….tháng………. 

13 : 00 

16 : 00 

23 : 00 



Toán 2-1 Page 189 
 

c) 2 ngày trước là thứ…………ngày…………..tháng……….. 

 

ĐỀ 14 

Phần 1: Khoanh trong vào chữ cái trƣớc câu trả lời đúng (4đ) 

Câu 1 

a) Các số: 89, 98, 57, 16 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 

A. 89, 98, 57, 16    B. 98, 89, 57, 16 

C.  16, 57, 89, 98    D. 16, 57, 98, 89 

b) Số bé nhất có hai chữ số là: 

A. 9   B. 10   C. 99   D. 100 

c) 42 + 18 =    36 =  

Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là: 

A. 50 và 14  B. 60 và 24  C. 50 và 24  D. 60 và 34 

Câu 2. Điền vào chỗ chấm: 

a) 85kg + 15kg = …… 

A. 100kg  B. 100  C. 90kg  D. 80kg 

b) 64l – 18l = ….. 

A. 16   B. 56l   C. 36l   D. 46l 

Câu 3. Hình vẽ bên có: 

a) Số đoạn thẳng là: 

A. 8  B. 7  C. 6  D. 5 

b) 3 điểm thẳng hàng là: 

A. điểm A, B, C  B. điểm B, C, D 

C. điểm A, D, C  D. điểm D, H, C 

Câu 4. Một đàn gà có 52 con gà, trong đó có 38 con gà mái còn lại là gà trống. Hỏi 

đàn gà có bao nhiêu gà trống? 

A. 90  B. 14   C. 24   D. 34 

Phần 2: (6đ) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

56 7  
………………

………… 

…………… 

19 35  
…………… 

…………… 

…………… 

61 24  
……………… 

……………… 

……………… 

100 82  
…………… 

…………… 

…………… 

Bài 2. Tìm y  

18 34y   

………………………… 

………………………… 

………………………… 

62 21 6y    

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Bài 3. Lan cân nặng 36kg. Huệ cân nặng hơn Lan 5kg. Hỏi Huệ cân nặng bao nhiêu 

ki – lô – gam ? 
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Bài giải: 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Bài 4. Điền các số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 

  65 – 39 < ……………….< 48 + 17 
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ĐỀ 15 

A. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (5 điểm) 

Bài 1 (0,5 điểm) Qua hai điểm cho trước. Ta vẽ được ….. đoạn thẳng? Số cần điền 

vào chỗ chấm là: 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Bài 2 (0,5 điểm)   4 18 .....dm cm   

A. 58dm   B. 58cm  C. 22cm  D. 22dm 

Bài 3 (0,5 điểm) Thứ năm tuần này là ngày 29 tháng 12. Thứ năm tuần trước là ngày? 

A. 21   B. 22   C. 5   D. 23 

Bài 4 (0,5 điểm) Em bắt đầu học bài lúc 8 giờ tối hay lúc mấy giờ trong ngày? 

A. 8 giờ    B. 19 giờ   C. 20 giờ   D. 21 giờ 

Bài 5 (1 điểm) Tìm x :  17 46x    

A. 63   B. 73   C. 53   D. 29 

Bài 6 (0,5 điểm) Hình bên có số tam giác là: 

A. 4   C. 5 

B. 6   D. 7 

 

 

 

Bài 7: (0,5 điểm) Một sốc cộng với số 25 thì được 100. Vậy số đó là: 

A. 1000   B. 65   C. 75   D. 85 

Bài 8. Lan cho Thu 12 viên phấn thì Lan còn lại 3 chục viên phấn. Lúc đầu, Lan có 

số phấn là: 

A. 15 viên  B. 18 viên  C. 52 viên   D. 42 viên 

Bài 9. Cho dãy số sau: 92; 90; 88; 86;…;….Hai số tiếp theo cần điền vào chỗ chấm 

là: 

A. 84; 82   B. 85; 84  C. 82; 84  D. 84; 83 

B. Bài tập (5 điểm) 

Bài 1 (2 điểm) Tính có đặt tính: 

24 58  

…………….. 

…………….. 

…………….. 

57 43  

………….. 

…………. 

………….. 

100 51  

…………… 

…………… 

…………… 

62 27  

……………. 

……………. 

……………. 

Bài 2 (2 điểm) Năm nay mẹ Mai 38 tuổi. Mẹ kém bố 7 tuổi. Hỏi năm nay bố Mai bao 

nhiêu tuổi? 

Bài giải: 

     

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Bài 3 (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

 + 47 = 24 +           +   23 

Bài 4 (0,5 điểm) Viết các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số bằng 5 

………………………………………………………………………………………. 
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ĐỀ 16 

 

Phần I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng: 

1. Kết quả của phép cộng 67 26  là 

A. 83   B. 92   C. 93   D. 94 

 

2. Kết quả của phép trừ 74 39  là: 

A. 34   B. 35   C. 45   D. 53 

 

3. Kết quả phép tính 32 68 57   là: 

A. 34   B. 33   C. 43   D. 53 

 

4. Tìm x :   9 26x    

A. 34   B. 34   C. 17   D. 18 

5. Một bến xe có 25 ô tô, một số ô tô đã rời bến. Còn lại 8 ô tô ở bến. Hỏi có bao  

nhiêu ô tô đã rời bến ? 

A. 33   B. 17   C. 15   D. 32 

6. Thứ sáu tuần này là ngày 16. Hỏi thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu ? 

A. 23   B. 18   C. 9   D. 30 

7. Tâm đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Tâm ngủ trong 8 giờ. Tâm sẽ thức dậy lúc : 

A. 8 giờ sáng B. 18 giờ   C. 2 giờ   D. 6 giờ sáng 

8. Trong một phép trừ, số bị trừ hơn hiệu bằng giá trị của thành phần nào trong 

phép trừ đó ? 

A. Số trừ  B. Số bị trừ  C. Hiệu  D. Không tìm được 

Phần II. (6 điểm) 

1. Đặt tính rồi tính: 

a) 45 37  
……………. 

……………. 

……………. 

b) 52 48  
……………….. 

……………….. 

………………. 

c) 75 38  
……………… 

………………. 

………………. 

d) 100 36  
………………. 

………………. 

………………. 

2. Tìm x  

a) 26 28x    
…………………. 

…………………. 

b) 100 39x   
……………………. 

…………………….. 

3. Tính 

a) 57 13 2 .........      b) 57 17 2 ...........    

 

4. Can to đựng 30l dầu. Can nhỏ đựng ít hơn can to 22l dầu. Hỏi can nhỏ đựng 

bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải: 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Ghi dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng: 

a) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt 

b) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua một điểm 

c) Vẽ được một đường thẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng 

d) Ba điểm thẳng hàng thì cùng nằm trên một đường thẳng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toán 2-1 Page 195 
 

ĐỀ 17 

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng: 

Câu 1: (0.5đ) Số liền trước của 69 là: 

A. 68   B. 60   C. 70   D. 80 

Câu 2: (0,5đ) Tròn hình bên có mấy hình tứ giác? 

A.  2 hình tứ giác 

B. 3 hình tứ giác 

C. 4 hình tứ giác 

D. 5 hình tứ giác 

Câu 3: (0,5đ)  5dm = …..cm? 

A. 40cm   B. 5cm  C. 50cm  D. 70cm 

Câu 4: (0,5đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

  17 + 25 > …..> 95 – 49  

A. 42   B. 43   C. 44   D. 45 

Câu 5: (0,5 đ)  1 ngày có ….giờ? 

A. 24   B. 25   C. 26   D. 27 

Câu 6: (1,0đ) Mai có 16 chiếc kẹo, Mai có nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan có 

bao nhiêu chiếc kẹo? 

A. 19   B. 20   C. 21   D. 11 

Câu 7: (0,5đ) Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là thứ mấy? 

A. Thứ tư  B. Thứ năm  C. Thứ sáu  D. Thứ bảy 

II. TỰ LUẬN: (6đ) 

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính 

a) 56 19    27 9  

b) 96 58    64 9  

Bài 2: (1,5đ) Tìm x  

a) 25 50x    

b) 17 49x    

c) 51 27x   

Bài 3: (1,5đ) Số ? 

 
Bài 4: (1,0đ) Giải bài toán 

 Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. 

Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? 
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Bài giải: 

 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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                                                    ĐỀ 18 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

1. Số đứng liền sau số 84 là: 

A. 88   B. 85   C. 86   D. 83 

2. 39 + 7 = ? 

A. 47   B. 46   C. 45   D. 48 

3. Tính hiệu, biết số bị trừ là 41 và số trừ là 5 

A. 34   B. 33   C. 35   D. 36 

4. Các số 28, 36, 19, 54, 37 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 36, 54, 19, 37, 28 

B. 54, 37, 36, 19, 28 

C. 54, 36, 28, 19, 37 

D. 54, 37, 36, 28, 19 

5. An có 22 quyển truyện tranh. Bình có ít hơn An 7 quyển. Hỏi Bình có bao 

nhiêu quyển truyện tranh ? 

A. 16   B. 17   C. 15   D. 14 

6. Thứ ba tuần này là ngày 18 tháng 8. Thứ ba tuần sau là ngày gì ? 

A. Ngày 25 tháng 8 

B. Ngày 26 tháng 8 

C. Ngày 11 tháng 8 

D. Ngày 10 tháng 8 

7. Hình vẽ bên có mấy hình tứ giác ? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 53cm – 4dm = …..cm 

A. 49   B. 50   C. 13   D. 19 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

36 43  

…………. 

…………. 

…………. 

88 65  

…………. 

…………. 

…………. 

27 15  

……………. 

…………… 

…………… 

80 46  

……………. 

……………. 

…………….  

Bài 2: Tìm x (1,5 điểm) 

19 72x    

…………………… 

…………………… 

…………………… 

37 28x    

………………… 

………………… 

………………… 

100 45x   

………………… 

………………… 

………………… 
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Bài 3: (1,5 điểm) 

 Bình cân nặng 32 ki – lô – gam. Lan nhẹ hơn Bình 9 ki – lô – gam. Hỏi Lan 

cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam. 

Bài giải: 

    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Bài 4: (1 điểm) 

 Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 32 thì được 58? 

Bài giải: 

 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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                                                ĐỀ 19 

Phần I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng: 

9. Kết quả của phép cộng 67 26  là 

B. 83   B. 92   C. 93   D. 94 

 

10. Kết quả của phép trừ 74 39  là: 

B. 34   B. 35   C. 45   D. 53 

 

11. Kết quả phép tính 32 68 57   là: 

B. 34   B. 33   C. 43   D. 53 

 

12. Tìm x :   9 26x    

B. 34   B. 34   C. 17   D. 18 

 

13. Một bến xe có 25 ô tô, một số ô tô đã rời bến. Còn lại 8 ô tô ở bến. Hỏi có bao  

nhiêu ô tô đã rời bến ? 

B. 33   B. 17   C. 15   D. 32 

 

14. Thứ sáu tuần này là ngày 16. Hỏi thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu ? 

B. 23   B. 18   C. 9   D. 30 

 

15. Tâm đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Tâm ngủ trong 8 giờ. Tâm sẽ thức dậy lúc : 

B. 8 giờ sáng B. 18 giờ   C. 2 giờ   D. 6 giờ sáng 

 

16. Trong một phép trừ, số bị trừ hơn hiệu bằng giá trị của thành phần nào trong 

phép trừ đó ? 

B. Số trừ  B. Số bị trừ  C. Hiệu  D. Không tìm được 

C. Phần II. (6 điểm) 

5. Đặt tính rồi tính: 

e) 45 37  

……………. 

……………. 

……………. 

f) 52 48  

……………….. 

……………….. 

………………. 

g) 75 38  

……………… 

………………. 

………………. 

h) 100 36  

………………. 

………………. 

………………. 

 

6. Tìm x  

c) 26 28x    

…………………. 

…………………. 

d) 100 39x   

……………………. 

…………………….. 

7. Tính 

b) 57 13 2 .........      b) 57 17 2 ...........    

8. Can to đựng 30l dầu. Can nhỏ đựng ít hơn can to 22l dầu. Hỏi can nhỏ đựng 

bao nhiêu lít dầu? 
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Bài giải: 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

9. Ghi dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng: 

e) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt 

f) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua một điểm 

g) Vẽ được một đường thẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng 

h) Ba điểm thẳng hàng thì cùng nằm trên một đường thẳng 
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ĐỀ 20 

 

Phần trắc nghiệm. (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trƣớc câu trả lời đúng 

1. Số liền trước của 99 là: 

A. 100   B. 99   C. 98   D. 97 

2. Khoảng thời gian nào dài nhất ? 

A. 1 tuần lễ   B. 1 ngày   C. 1 giờ   D. 1 tháng 

3.        Số cần điền vào ô trống là: 

A. 81   B. 48   C. 21   D. 98 

4. Biết 75 -         = 75 + 5. Số điền vào ô trống là: 

A. 5   B. 0   C. 7   D. 10 

5. Tính kết quả: 72 36 24 ?    

A. 16   B. 26   C. 50   D. 60 

6. Mảnh vải xanh dài 75 dm. Mảnh vải đỏ dài hơn mảnh vải xanh 17 dm. Hỏi 

mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề - xi – mét? 

A. 82 dm   B. 92 dm   C. 93 dm   D. 58 dm 

7. Hình vẽ bên có 

A. 3 hình tam giác  C. 5 hình tam giác 

B. 4 hình tam giác   D. 6 hình tam giác 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

82 8  65 16  58 37  65 28  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 2. (1 điểm) Tìm x : 

a) 25 37x    b) 58 29x   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 3. (2 điểm) Một cửa hàng có 98 chiếc xe đạp và xe máy, trong đó có 29 chiếc xe 

đạp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe máy? 

Bài giải: 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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................................................................................................................................    

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Bài 4 (1 điểm) Tìm X là số tròn chục, biết: 53 18 38 27X     

Các giá trị của X là: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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ĐÁP ÁN 

ĐỀ 1 

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 

0,5 đ 

2 

0,5 đ 

3 

0,5 đ 

4 

1 đ 

5 

0,5 đ 

6 

1 đ 

Đáp án B B D C C C 

Câu 2. (2 điểm) Mỗi câu điền đúng được 0,5 điểm 

Đáp án: a, b, d điền Đ 

              c điền S 

Câu 3. (1 điểm) Mỗi trường hợp đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 

Đáp án: 29 + 47 = 76                                     100 – 34 = 66 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Đoạn dây đỏ dài số xăng-ti-mét là: 1 đ 

92 – 17 = 75 (cm) 1 đ 

Đáp số: 75cm Thiếu – 0,25đ 

 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 

Bài 5/ (1 điểm) HS viết được mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm 

Ví dụ: 

a. 34 + 0 = 34 

b. 34 – 0 = 34 

ĐỀ 2 

Bài 1. (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C D C B A - 30 ngày; thứ 6 

- 5  

1;8;15;22;29 

Bài 2. (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Bài 3. (1 điểm) x= 52 

Bài 4. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Năm nay bà có số tuổi là: 1 đ 

32 + 28 = 60 (tuổi) 1 đ 

Đáp số: 60 tuổi Thiếu – 0,25đ 

 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 
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Bài 5. (1 điểm)  

Số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số, vậy số bị trừ là 99 

Hiệu cần tìm là: 99 – 90 = 9 

 

ĐỀ 3 

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B C C B C B 

Phần 2: Tự luận (7 điểm) 

Câu 1. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 2. a. x= 42    b. X = 75 

Câu 3. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Lan có số bông hoa là: 1 đ 

35 – 8 = 27 (bông) 1 đ 

Đáp số: 27 bông hoa Thiếu – 0,25đ 

 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 

Câu 4. (1 điểm)  

Phép tính: 0 – 0 = 0 

 

ĐỀ 4 

Câu 1.  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B A C C C C 

Câu 2. (2 điểm) Mỗi câu điền đúng được 0,5 điểm 

Đáp án: a. Đ; b. S; c. S; d. Đ 

Câu 3. (1 điểm) Mỗi trường hợp đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Đổi: 8dm 5cm = 85cm 0,5 đ 

Đoạn dây thứ hai dài là: 0,5 đ 

85 + 5 = 90 (cm) 1 đ 

Đáp số: 90cm Thiếu – 0,25đ 

 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 

Câu 5. (1 điểm)  
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Khi thêm số bị trừ 7 đơn vị và bớt số trừ 6 đơn vị thì hiệu mới tăng 7+ 6 = 13 đơn vị 

Vậy hiệu hai số ban đầu là: 52 – 13 = 39  

ĐỀ 5 

Câu 1.  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án D B C A B A 

Câu 2. (2 điểm) Mỗi câu điền đúng được 0,5 điểm 

Đáp án: a. S; b. S; c. Đ; d. S 

Câu 3. (1 điểm) Mỗi trường hợp đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Thùng thứ hai có số lít sữa là: 1 đ 

45 – 17 = 28 (lít) 1 đ 

Đáp số: 28 lít sữa Thiếu – 0,25đ 

 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 

Câu 5. (1 điểm)  

Số liền trước 18 là 17 

Số liền sau 18 là 19 

Tổng hai số là: 19 + 17 = 36 

Hiệu hai số là: 19 – 17 = 2  

 

ĐỀ 6 

Câu 1.  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C B D B B -Thứ 6 

-

2;9;16;23;30 

-5 ngày 

Câu 2. Mỗi câu đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 

Câu 3. X = 32 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Lúc đầu thùng có số lít xăng là 1 đ 

64 + 36 = 100 (lít) 1 đ 

Đáp số: 100 lít xăng Thiếu – 0,25đ 
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 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 

Câu 5. (1 điểm)  

Con gà cân nặng là: 12 – 9 = 3 (kg) 

Đáp số: 3 kg 

 

ĐỀ 7 

Câu 1.  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C C A B D B D 

Câu 2. Mỗi câu đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 

Câu 3. Mỗi trường hợp vẽ đúng (chỉ đúng giờ, kim giờ ngắn hơn kim phút) được 

0,5 điểm 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Nhà cô Tư nuôi số con gà là: 1 đ 

100 – 17 = 83 (con) 1 đ 

Đáp số: 83 con gà Thiếu – 0,25đ 

 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 

Câu 5. (1 điểm)  

Ví dụ: 1 chai 3 lít; 1 chai 2 lít; 3 chai 1 lít 

 

  ĐỀ 8 

Câu 1.  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C B C A B B C 

Câu 2. Mỗi câu đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 

Câu 3. Mỗi trường hợp vẽ đúng (chỉ đúng giờ, kim giờ ngắn hơn kim phút) được 

0,5 điểm 

(20 giờ - kim giờ chỉ vào số 8) 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Bố hơn con số tuổi là: 1 đ 

31 – 8 = 23 (tuổi) 1 đ 

Đáp số: 23 tuổi Thiếu – 0,25đ 

 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 
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2 

3 

8 

Câu 5. (1 điểm)  

Số điền dấu ? là 17 

 

ĐỀ 9 

Phần 1:  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A C B >;< Đ ; S A 

Phần 2: 

Câu 1. Mỗi câu đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 

Câu 2. Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm 

46 + 18 – 35 = 64 – 35   86 – 29 + 8 = 57 + 8 

  = 29      = 65 

Câu 3. 

a. X = 27  b. X = 80 

Câu 4. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Bà năm nay có số tuổi là: 1 đ 

35 + 28 = 63 (tuổi) 1 đ 

Đáp số: 63 tuổi Thiếu – 0,25đ 

 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 

Câu 5. (1 điểm)  

 

 

  

 

 

 

 

 

ĐỀ 10 

Phần 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B C C C B B 

Phần 2: 

Câu 1. Mỗi câu đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 

Câu 2. y = 44   ; y = 46 
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Câu 3. (2 điểm) Giải toán:  

Câu lời giải/ phép tính Số điểm 

Khu vườn đã bán số cây đào là: 1 đ 

100 – 37 = 63 (cây) 1 đ 

Đáp số: 63 cây Thiếu – 0,25đ 

 Học sinh có câu lời giải tương tự, phù hợp vẫn tính điểm 

Câu 5. (1 điểm) Ví dụ: 

 
Tam giác AID 

Tứ giác IBCD; tứ giác ABCD 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 11 

Câu 1: Mỗi phép tính nối đúng 0,25 điểm 

 
Câu 2: Ngày 5 tháng 9 là thứ bảy 

Câu 3: Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm 

18kg – 9kg = 9kg    52l – 4l = 48l 

37 5 43       64cm + 8cm = 72cm 

Câu 4: > 

Câu 5: B 

Câu 6:  

 
Câu 7: Mỗi ý đúng 0,25 điểm 

A. Đ   B. S   C. Đ   D. S 

I 
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+ 


 


 

+ 

Câu 8: Mỗi câu đúng 0,5 điểm 

)

48 63

63 48

15

a

x

x

x

 

 



     

)

24 16

16 24

40

b

x

x

x

 

 



 

Câu 9: Bài giải 

Số gà nhà cô Tư nuôi là : 100 17 83  (con gà) 

Đáp số 83 con gà. 

Câu 10: Bài giải 

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 

Số lớn nhất có một chữ số là: 9 

Hiệu là: 10 9 1   

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 17 

I. Trắc nghiệm 

 

II. Tự luận 

Bài 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ 

56     27     96     64 

 19      9     58        9 

 75     36     38     55 

Bài 2: Mỗi phần đúng được 0,5đ 

a)  

25 50

50 25

25

x

x

x

 

 



 

b)  

17 49

49 17

66

x

x

x

 

 



 

c)  

51 27

51 27

24

x

x

x

 

 



 

Bài 3: 
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Bài 4: Bài giải 

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90. 

Vậy năm nay tuổi của ông là 90 tuổi 

Năm nay bà có số tuổi là : 90 9 81  (tuổi) 

Đáp số : 81 tuổi  


